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HÁN THƯ (5) 

TRUYỆN 

 

TRƯƠNG THÍCH CHI 

 Trương Thích Chi, tự là Quý, người Nam Dương, dùng 

tiền bạc của cải được làm chức Lang triều vua Hán Văn đế, 

suốt mười năm không được thăng chức chán nản tính xin nghỉ 

việc về quê. Quan Trung lang tướng là Viên Áng, cho là người 

có tài đức, tiếc mới tổ chức cho Trương Thích Chi yết kiến nhà 

vua, Trương Thích Chi triều yết xong, vì những lời nói bàn 

việc trước đây. được vua Hán Văn đế khen, phong làm chức Yết 

giả bộc xạ. Một hôm cùng các quan úy khác tháp tùng vua 

đi thăm vườn nuôi hổ, vua hỏi quan Thượng Lâm úy về sổ 

sách ghi cầm thú. Hỏi đến hơn mười lần, vua nhìn tả hữu, các 

quan úy tháp tùng, không ai trả lời, viên quan coi chuồng hổ đi 

bên cạnh đáp thay các quan úy, nhà vua hỏi toàn bộ sổ sách ghi 

cầm thú, muốn xem xét khả năng của họ, các quan tùy tùng đều 

hưởng ứng nhao nhao hỏi. Vua Hán Văn đế nói: “Sao quan lại 

không xứng đáng như thế?”, rồi ban chiếu phong cho người 

quản lý chuồng thú làm chức Thượng Lâm lệnh. Trương Thích 

Chi tâu: “Bệ hạ cho Giáng hầu Chu Bột là người như thế nào?”. 
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Vua nói: “Trưởng giả”. Trương Thích Chi lại hỏi: “Bệ hạ cho 

Đông Dương hầu Trương Tương là người như thế nào?”. Vua 

lại nói: “Trưởng giả”. Trương Thích Chi nói: “Phàm Giáng 

hầu, Đông Dương hầu là trưởng giả, hai vị này cho thấy chưa 

từng mở miệng, há có ảnh hưởng đến của các quan lợi khẩu 

khác chứ! Nhà Tần tín nhiệm loại quan lại đao bút sát phạt 

nhau, dẫn đến tệ dùng hình phạt quá đáng, không thực lòng có 

chút trắc ẩn, nên không chịu nghe người ta trình bày lỗi lầm, 

khiến cảnh đời tàn tạ đến thời vua Nhị Thế, thì sụp đổ đến nỗi 

mất cả thiên hạ. Ngày nay bệ hạ nghe lời khẩu biện của viên 

quan nông nghiệp mà đổi ý, thần sợ rằng thiên hạ bị cuốn theo 

chiều gió, cãi vả nhau mà thiếu thực tế. Vả lại, bề dưới giáo hóa 

bề trên, là trái với chuyện thường tình, thi thố điều gì không thể 

không xem xét thật kỹ!”. Hán Văn đế nói: “Hay”. Cho ngưng. 

Rồi họ theo vua đến Bá Lăng, vua bảo quần thần rằng: “Ôi thôi! 

Dùng đá ở núi này làm quách chôn người chết, dùng vải sợi gai 

hoặc tơ thô, đốn cây đào mộ cũng tươm tất rồi!” Tả hữu đều nói: 

”Được”. Trương Thích Chi lên tiếng: “Nói chung là có thể được, 

nhưng đá Nam sơn có khe nứt không được kín, không hoàn hảo, 

dù không có quách bằng đá, cũng chẳng sao!”. Vua Hán Văn 

đế khen đúng. Sau đó phong Trương Thích Chi làm chức Đình 

úy. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đang khi đi đến giữa cầu Vị 

kiều, có một người đi phía dưới cầu, khiến ngựa kéo xe vua 

hoảng kinh, lồng lên. Vua sai bắt người ấy giao cho quan Đình 

úy. Trương Thích Chi tâu: “Tên này đi vào đường cấm, đáng bị 

phạt vàng”. Vua giận bảo: “Tên ấy làm cho ngựa kéo xe ta 

hoảng sợ lồng lên suýt làm hại ta, sao Đình úy chỉ phạt vàng?” 

Trương Thích Chi tâu: “Luật pháp của quốc gia thì từ vua đến 

dân đều bình đẳng, nay xử phạt vàng là đúng người đúng tội, 

nếu xử nặng hơn thì dân không còn tin vào triều đình ta nữa. 

Vả lại, bấy giờ, nhà vua muốn giết người ấy mới hả giận, nay đã 

giao cho Đình úy, mà Đình úy phải công bằng cho mọi người, 

nếu một việc xử lý thiếu công bằng thì dân lẽ nào hết lòng với 
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triều đình? Xin bệ hạ xem xét cho”. Vua im lặng lâu rồi sau mới 

nói: “Đình úy làm đúng”. Về sau, có người báo bắt được tên trộm 

lấy đồ vàng ngọc nơi miếu thờ vua Hán Cao tổ. vua Hán Văn đế 

giận, giao cho Đình úy trị, Đình úy tâu rằng đang cho điều tra, 

vua rất giận nói: “Bọn vô đạo trộm đồ thờ của tiên đế, ta giao cho 

quan Đình úy là muốn truy ra họ tộc nó, thế mà ông lấy luật 

ra không đúng ý ta, ta nóng ruột vì đó là đồ thờ tự tông miếu vua 

Cao tổ”. Trương Thích Chi thưa: “Pháp luật phải tiến hành đủ 

từng bước như vậy. Vả lại, xét trong các tội phải tìm cho ra cái 

động cơ phạm tội. Vụ trộm đồ thờ nơi miếu thờ tiên đế này mà 

xử cả họ tộc người ta thì nếu có kẻ ngu chiếm đất lăng tẩm thì bệ 

hạ dùng luật chi?”. Vua bớt giận, giao cho quan Đình úy xử lý 

theo luật. 

 

PHÙNG ĐƯỜNG 

 Phùng Đường, người nước Triệu, nổi tiếng là con hiếu, 

làm chức Lang trung Thự trưởng thời vua Hán Văn đế. Một 

hôm vua hỏi Phùng Đường: “Vì sao các bậc phụ lão bảo: “Tự 

làm chức lang, thì gia đình sống an”, thực ra là nói gì?”. Vua 

nói tiếp: “Ta sống đến thời này, ta còn phụng dưỡng cha mẹ, xét 

thấy Cao Khư thường nói cho ta biết tướng nước Triệu là Lý Tề 

tài đức, chiến đấu ở Cự Lộc. Mỗi khi ta ăn uống, lúc nào cũng 

nghĩ đến Lý Tề trong trận Cự Lộc. Liệu các bậc phụ lão có 

biết chăng?”. Phùng Đường nói: “Lý Tề còn thua xa Liêm 

Pha, Lý Mục”. Vua nói: “Than ôi! Nếu ta có được tướng tài 

như Liêm Pha, Lý Mục, thì sá gì quân Hung Nô chứ!” Phùng 

Đường thưa: “Tuy có Liêm Pha, Lý Mục, thì bệ hạ cũng không 

thể sử dụng được”. Vua nổi giận đứng lên đi vô cấm cung. Lâu 

sau, cho triệu Phùng Đường hỏi tiếp: “Ý ông thế nào mà bảo ta 

không sử dụng được Liêm Pha, Lý Mục?”. Phùng Đường tâu: 

“Thần nghe thời thượng cổ các bậc đế vương điều khiển tướng 

lĩnh, cung kính hạ mình chia sẻ miếng ăn, nói: “Chèo chống nội 
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bộ thì quả nhân trách nhiệm, còn chống đỡ với bên ngoài trông 

cậy vào các tướng quân, quân công thưởng tước do việc làm bên 

ngoài quyết định, qua bảng tâu”. Đó không phải là nói suông. Lý 

Mục làm tướng nước Triệu nơi vùng biên, tô thuế của quan thị 

đều tự dụng để nuôi quân, ban thưởng đều do bên ngoài quyết 

định, không phải tâu xin triều đình ban xuống. Ủy nhiệm mà 

mong cầu thành công, nên Lý Mục mới đem hết tài trí, đánh 

đuổi quân Thiền Vu ở phía bắc, phá quân Hồ ở phía đông, 

diệt được Đạm Lâm, chống cường Tần phía tây, chi phối các 

nước Hàn Ngụy phía nam. Ngày nay thần trộm nghe tin Ngụy 

Thượng làm Thái thủ Vân Trung, tô thuế quân thị cấp hết cho 

sĩ tốt, còn xuất tiền tư dưỡng của mình, cứ năm ngày giết một 

con bò chiêu đãi các chỉ huy quân đội, nên quân Hung Nô 

tránh xa miền biên giới Vân Trung. Mỗi khi có giặc cướp xâm 

nhập, Ngụy Thượng xuất quân xa, quân kỵ đón đánh, giết 

được rất nhiều giặc. Ngu thần cho rằng bệ hạ có luật rất rõ, 

thưởng rất ít, phạt thì rất nặng. Vả lại Ngụy Thượng còn có 

công đánh giặc. nay bị bệ hạ phạt giáng cấp, tước bỏ tước vị. 

Vì thế thần mới nói, tuy có Liêm Pha, Lý Mục, bệ hạ cũng không 

sử dụng được. thần ngu muội nói lời kỵ húy, thật đáng chết! ”. 

Hán Văn đế hài lòng. Một hôm lệnh cho Phùng Đường tuyên bố 

tha tội cho Ngụy Thượng, khôi phục chức Thái thú Vân Trung, 

phong Phùng Đường chức Xa kỵ đô úy. 

 

CẤP ÂM 

 Cấp Ảm, tự là Trường Nhu, người Bộc Dương, có tiếng 

là người chính trực. làm việc nghiêm túc. Vua Hán Vũ đế triệu 

vào triều phong cho làm quan Trung đại phu. Cấp Ẩm nhiều 

lần thẳng thắn can vua, nên không ở trong triều lâu được, vua 

bổ Cấp Ẩm làm Thái thú Đông Hải. Cấp Ẩm học theo đạo 

Lão, cai trị chuộng thanh tĩnh, quan tâm xử lý việc lớn, không 

chú ý việc nhỏ. Ông có nhiều bệnh, ở biệt trong nhà, ít khi ra 
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ngoài. Hơn năm sau, xứ Đông Hải rất ổn. Cấp Ẩm được triệu 

về phong làm Chủ tước Đô úy, ông cũng làm việc theo cách 

vô vi của Lão học mà thôi, đại thể là không theo kinh sách của 

nhà Nho. Vua hỏi quần thần:“Cấp Ẩm là người như thế nào?”. 

Nghiêm Trợ tâu: “Bổ nhiệm Cấp Ẩm làm quan vì không biết 

Cấp Ẩm là người lắm bệnh, nên trong việc phụ tá cho thiếu 

chúa, ông ta tự cho là có tài nhưng không thể như Mạnh Bí Hạ 

Dục được”.Vua nói: “Phải đấy, so với bầy tôi xã tắc thời xưa, 

thì Cấp Ảm còn kém, chỉ gần đạt thôi”. Vua đứng cạnh giường 

khi tới thăm Đại tướng quân bị bệnh, còn khi gặp Thừa tướng 

Hoằng Án, có khi vua không đội mũ, nhưng với Cấp Ảm, 

không đội mũ thì không ra gặp, từ xa vua thấy Cấp Ảm thì né 

vào trong trướng, sai người ra đón nhận bảng tâu. Vua coi 

trọng Cấp Ảm như thế. Đình úy Trương Thang làm việc sửa 

đổi luật lệnh vi, Cấp Ảm gọi Trương Thang đến hỏi: “Ông làm 

quan chính khanh, mà trên thì không bảo vệ được công nghiệp 

của tiên đế, dưới thì không giáo hóa thiên hạ hết tà tâm. Sự 

nghiệp an quốc phú dân, nhà tù không còn tội phạm, không 

phải loạn lạc sao không giữ ước thúc của Cao hoàng đế? Ông 

làm thế là không bài bản đó!”. Bấy giờ Cấp Ảm và Trương 

Thang bàn luận, Trương Thang ưa dùng lời nói văn vẻ tỉ mỉ cay 

nghiệt, Cấp Ảm giận mắng: “Người ta cho rằng bọn đao bút 

klhông nên cho làm công khanh. Quả đúng như thế thật! Với 

Trương Thang này, khiến thiên hạ củng cố nhận định ấy càng 

mạnh thêm vậy!”. 

 

GIẢ SƠN 

 Giả Sơn, người Dĩnh Xuyên, làm quan thời vua Hán 

Hiếu Văn đế, nói về đạo trị loạn, thường dẫn chứng vụ việc thời 

nhà Tần, được cho là “chí ngôn”. Giả Sơn nói: “Phàm là kẻ sĩ áo 

gai, đai da, bên trong thì tu thân mà thành danh với bên 

ngoài, khiến cho hậu thế nhớ đến hoài, nhưng thời nhà Tần 
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thì không được như vậy, cao quý nhất là thiên tử, giàu có thì 

có cả thiên hạ, vua đánh thuế quá nặng, nên đầy đường người 

mặc áo tù, trộm cướp nhan nhản khắp núi rừng, khiến nhân dân 

trong nước luôn luôn phải mở to mắt ra nhìn, nghiêng tai nghe 

ngóng mọi động tĩnh lo cảnh giác đề phòng. Nhà Tần không có 

người hô gọi thì thiên hạ hưởng ứng. Lại từ Hàm Dương về phía 

tây đến miền Ung, xây Ly cung ba trăm phòng, màn trướng 

chiêng trống với nhiều đồ khác. Lại xây dựng cung A phòng, 

cao mấy mươi nhận, chiều đông tây dài 5 dặm, chiều nam bắc 

dài hàng ngàn bước, vua ngồi xe ngựa chạy ngoài đường, tứ mã 

kéo như bay, cờ xí rợp trời. Xây dựng cung điện đẹp đến như thế, 

các đời sau chưa đời nào làm được. Mở đường sá khắp mọi nơi, 

phía đông đến nước Yên nước Tề, phía nam đến nước Ngô nước 

Việt, đường rộng năm mươi bước, bên ngoài đường có bờ, nền 

đường nện bằng phẳng, trồng cây bóng mát. Xây dựng đường sá 

đẹp đến như thế, các đời sau chưa đời nào làm được. Người chết 

chôn ở núi Li sơn, trong mười năm có đến mấy chục vạn ngôi mộ 

quan vừa mộ dân. rồi vào một ngày đẹp trời mười năm sau, thì 

làm lễ hạ triệt tam tuyền, chôn theo tiền đồng, bên ngoài sơn 

đen. trang sức đầu tóc bằng châu ngọc,vòng phỉ thúy dùng đeo 

cổ và tay, ướp dầu thơm. Việc mai táng xa xỉ đến như thế, các 

đời sau không được chôn cất người thân sơ sài. 

Nhà Tần dùng sức mạnh của loài gấu, cái tâm của loài cọp 

sói mà dần dần đánh chiếm các nước chư hầu, tóm thâu thiên hạ. 

Nhà Tần không chú trọng lễ nghĩa, nên ngàn thứ tai ương đổ ập 

đến. Thần ngu muội lắng nghe, cúi xin bệ hạ lưu ý những điều 

chủ yếu được trình bày ở trong. Thần nghe trung thần thờ vua 

mình, lời ngay thường không được nghe theo, người nói ra bị 

nguy, còn lời nói không ngay thẳng thì không thể là minh đạo. 

Bởi thế, xin minh chúa nghe những lời tâu ngay thẳng thì trung 

thần dù chết cũng hết sức tâu bày. Nơi mà chất đất xấu tuy có 

giống tốt, cây cũng không tăng trưởng được. còn các nơi gần 

sông cạnh suối, tuy sạ hạt giống xấu, không cây nào không lớn 
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tốt. Cho nên đất đai mầu mỡ thì tốt cho cây lúa, vua nhân từ thì sĩ 

phu cũng được hàm dưỡng thiện sự. Sấm sét đì đùng thì không gì 

không gãy đổ; ngàn vạn cân đè nặng không gì không bị tan nát. 

Ngày nay cái oai của bệ hạ thua gì sấm sét, cái thế của bệ hạ 

thua gì ngàn vạn cân nặng. Ban bố chính sách thì cầu nhiều 

lời góp ý, bệ hạ nên vui vẻ mà tiếp nhận, dùng lời nói mà vinh 

danh người ta. Sĩ phu kiệm lời vì ngại đụng chạm, nên không hết 

lòng tâu bày. Huống chi nói họ phóng túng hành vi bạo ngược? 

Ra oai sấm sét, đè nặng cả ngàn vạn cân thì tuy cái tài trí của 

vua Nghiêu vua Thuấn, cái sức mạnh của Mạnh Bì cũng không 

thề làm thay đổi được đâu? Như vậy, thì bệ hạ không nhận ra 

được sai sót của mình vậy, không nhận ra mối nguy của xã tắc. 

Chế độ của các bậc thánh vương thời cổ, sách sử có chép các sai 

sót trong tiền thư, công tụng trâm gián, nghe người dân đen đi 

ven đường, nghe giới thương buôn nơi chợ búa bình luận thì nhà 

vua mới nhận ra được những sai sót. Nhận ra những sai sót mà 

chỉnh sửa, thấy điều nhân nghĩa mà làm theo, cho thiên hạ được 

ổn định lâu dài. Không bầy tôi nào trong cả nước không ai là 

không tôn kính thiên tử của mình, nên họ dưỡng Tam Lão nơi 

đại học,tiến cử bậc hiến tài để phụ giúp nhà vua, cầu kẻ sĩ tu 

chính can gián ngay thẳng. Cho nên việc tôn dưỡng tam lão, 

dạy hiếu đạo; lập bầy tôi phụ giúp vua, ngại vua kiêu ngạo; bố trí 

quan trực gián vì ngại vua không tự nhận ra sai sót; học vấn 

đến như Sô Nhiêu, cầu việc tốt không bị chèn ép; cải tạo sự phỉ 

báng của kẻ buôn bán, người hèn mọn. tất cả những việc tốt 

không thể không nghe theo. Ngày xưa, sức mạnh của nhà Tần 

thôn tính vạn quốc, xóa lục quốc lập cơ chế quận huyện làm 

thiên hạ giàu lên, cho xây Trường thành vạn lý để phân dịnh 

ranh giới với nước ngoài. Đất Tần kiên cố, thế lớn thế nhỏ, quyền 

hành khinh trọng, đều thuộc quản lý của một nhà, thật là thắng 

kế! Nhưng mà quân nhà Tần bị Trần Thiệp phá, lãnh thổ bị 

Lưu Bang đoạt mất tại sao như vậy? Tại vì nhà Tần bạo ngược 

tham lam như sài lang, tàn bạo cướp bóc thiên hạ, khiến vạn 
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dân cùng khốn, thì ai còn muốn theo. Ngày xưa, nhà Chu một 

ngàn tám trăm nước, nhân dân cửu châu nuôi dưỡng một ngàn 

tám trăm ông vua, dùng sức dân không được quá 3 ngày một 

năm mà dân làm tới mười một ngày, vua có dư của cải, dân có dư 

sức làm, ca tụng triều nhà Chu. 

Vua Tần Thủy hoàng buộc dân của một ngàn tám trăm 

nước cung phụng mình, người ta mỏi mệt thì không lao dịch tốt 

được, tiền hết thì không thể cầu mà có được, một mình nhà vua 

thì có thể tự dưỡng, thiên hạ không có khả năng cung phụng 

việc vui chơi săn bắn của nhà vua. Trong cái xã hội mà người 

mỏi mệt không được nghỉ ngơi, kẻ cơ hàn không có quần áo cơm 

canh, kẻ vô cô bị tử hình không thể kêu cáo, vì vậy người ta oán 

nhau, nhà này thù địch với nhà kia, cho nên thiên hạ bại hoại 

vậy. Người chết vừa mấy tháng, bốn phía nhào vô tấn công, thì 

tông miếu bị diệt tuyệt vậy. Vua Tần Thủy hoàng đã gây nên 

các mầm mống diệt tuyệt như vậy ngày một nhiều, mà không 

tự nhận thức được, là vì sao? Vì thiên hạ không ai dám báo cho. 

Vì sao không ai dám báo? Vì nhà Tần cư xử với dân thiếu tình 

nghĩa, lại không có bầy tôi tài giỏi phụ giúp, không có kẻ sĩ trung 

trực dám lên tiếng can gián nhà vua, nên nhà Tần hành động giết 

người bừa bãi, ngăn cấm người phỉ báng triều đình. Giết người 

ngay thẳng dám đứng ra can vua, quan lại toàn là bọn dê chó trộm 

đạo, quá khác với đạo đức của vua Nghiêu, vua Thuấn, không làm 

nên công trạng như vua Thang, vua Vũ. Cả thiên hạ như tan vỡ, 

mà không có lời báo cáo. Kinh Thi có câu: “Không nói không 

phải là không có khả năng, mà là do kiêng sợ thôi”. là nói lên 

tình hình như vậy. Trong thiên hạ chưa từng thiếu kẻ sĩ, nhưng 

như vua Văn vương nói đến cái gọi là “dĩ ninh”, nghĩa là sao? 

Vua Văn vương muốn đức nhân được tôn trọng được nâng cao, 

được giới sĩ phu tôn kính thì kẻ sĩ áp dụng, mà kẻ sĩ áp dụng thì 

có lễ nghĩa. Thế cho nên, không ái kính đến nơi đến chốn thì 

không thể tận tâm, không tận tâm thì không làm hết sức, mà 

không làm hết sức thì không thể thành công. Thế cho nên các bậc 
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vua hiền ngày xưa, đối xử với bầy tôi, tôn vinh tước lộc của họ 

và thân tình với họ. Nghe bị bệnh thì đến thăm, nghe đi điếu 

tang. Rồi làm cải táng nữa là ba lần, chưa thu liễm thì không 

uống rượu ăn thịt, chưa chôn thì không tấu nhạc, khi đang tế lễ 

nơi tông miếu mà chết, thì không được tấu nhạc. Cho nên, thời 

xưa nhà vua tận lễ với bầy tôi của mình. thì bầy tôi không dám 

không ra sức đến chết để báo ơn cho vua mình, công đức lập nên 

lưu lại hậu thế, khiến hỏi mãi không quên”. 

 

TRÂU DƯƠNG 

 Trâu Dương, người nước Tề, phục vụ Ngô vương Tỵ. 

Ngô vương Tỵ lấy việc Thái tử oán vọng, cho rằng có âm mưu 

gian trá nên cáo bệnh không đi họp. Trâu Dương dâng thư 

can gián vua, nhưng Ngô vương không nghe lời can. Bỏ Lương, 

theo Hiếu vương Du, Trâu Dương là người khẳng khái có mưu 

lược, không quan hệ bừa bãi, giữ khoảng cách với Dương Thắng, 

cũng như với Công Tôn Quỷ. Phe Dương Thắng không ưa Trâu 

Dương sàm tấu rằng Trâu Dương ác cảm với vua Hiếu vương. 

Vua HIếu vương nổi giận, cách chức Trâu Dương, bắt giam tính 

sẽ giết đi. Từ trong ngục Trâu Dương viết thư tâu vua: “Thần 

nghe rằng ‘trung vô bất báo, tin tưởng thì không nghi’, thần cho 

là dĩ nhiên là như vậy. Ngày xưa, Kinh Kha hâm mộ cái nghĩa 

của Thái tử Đan nước Yên, thấy cầu vồng màu trắng hiện ra 

suốt ngày, khiến Thái tử Đan lo sợ. Vệ tiên sinh vạch cho nhà 

Tần đánh tan quân Trường bình, sao thái bạch ăn sao ngang, 

khiến Chiêu vương nghi ngờ. Phàm trời đất biến loạn, mà tin thì 

bất luận hai chúa, há lại không đáng lo hay sao! Ngày nay thần 

thực lòng tận trung, đem hết trí lực ra phò vua. Nhưng các quan 

không thấu rõ, sinh lòng nghi ngờ phê phán lung tung. Là khiến 

chuyện Kinh Kha, Vệ tiên sinh lặp lại, nước Yên, nước Tần 

không thể khôi phục. Mong đại vương xem xét thật kỹ. Chuyện 

ngày xưa người dân có ngọc quý, hiến vật quý cho vua Sở lại bị 

Sở vương giết chết, Lý Tư rất trung thành, bị Hồ Hợi xử cực 
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hình. Ông Cơ tử phải giả điên, ông Tiếp Dư trốn đời, là vì ngại bị 

cái họan nạn ấy. Mong đại vương minh xét cái ý của người dân 

dâng ngọc, của Lý Tư, rồi sau mới phán xét Sở vương, Hồ Hợi vì 

nghe lời gièm pha mà hại người thật lòng, như vậy thì sao 

không làm trò cười cho ông Cơ tử, ông Tiếp Dư? Thần nghe 

chuyện ông Tỷ Can bị moi tim, ông Tử Tế bị đày làm mọi, ban 

đầu thần không tin, nay thì tin, mong đại vương xét kỹ cho, đoái 

thương cho thần! Sách Luận ngữ có câu: “Hữu bạch đầu như tân, 

khuynh cái như cố”.nghĩa là sao? Là biết với không biết vậy.Thế 

nên Phàn Ư Kỳ bỏ nước Tần, trốn qua nước Yên, Kinh Kha 

mượn cái đầu của Kỳ để lo việc của Thái tử Đan nước Yên. 

Vương Xa bỏ nước Tề qua đấu nước Ngụy, vào thành nước 

Ngụy rồi, thì cắt cổ tự sát, ý muốn nước Ngụy tiêu diệt nước 

Tề. Phàm Vương Xa, Ư Kỳ không phải muốn làm tốt nước Tề 

nước Tần, mà chỉ vì nước Yên, nước Ngụy, họ cùng chí hướng 

mong hai nước Yên, Ngụy giết hai vua, nghĩa khí được 

ngưỡng mộ rất lớn. Tô Tần chọn nước Yên để giúp, người ta 

ghét Tô Tần tâu lên Yên vương, Yên vương giận dữ chống kiếm 

hậu đãi Tô Tần, tặng ngọc quý Trung sơn, người ta ghét Ngụy 

Văn hầu. Văn hầu dùng ngọc dạ quang ban thưởng cho Tô Tần, 

sao vậy? Hai vua hai thần tử, mổ tim, lấy gan cùng tin nhau, há 

có thể nuốt lời hay sao? Cô gái không đẹp không xấu được tuyển 

vào cung thì bị ghen ghét, kẻ sĩ vô tài cũng không làm bậy thì 

bị người trong triều đình không ưa. 

Ngày xưa ông Tư Mã Hỉ bị phạt chặt xương đầu gối ở nước 

Tống, làm tướng quốc nước Trung sơn; Ông Phạm Thư bị tội cắt 

xương sườn, nhổ răng ở nước Ngụy sau làm  Ứng hầu. Hai người 

ấy tất yếu đều có lòng tin nơi kế hoạch, được bè bạn giúp rập, 

không khỏi bị những người khác ghen ghét. Ông Bách Lý Hề đi 

ăn xin ngoài đường mà được vua Tần Mục công giao cho quyền 

cai trị cả nước Tần, ông Ninh Thích ăn cơm dưới xe bò, mà được 

vua Tề Hoàn công tín nhiệm giao cho việc lớn của đất nước. Hai 

vị này, chẳng lẽ khen nịnh các quan trong triều mới được hai ông 

vua trọng dụng hay sao? Cảm ở tâm, hợp nơi công việc, bền chắc 
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như keo sơn, anh em không bỏ, há lại được mọi người hết mực 

khen hay sao? Thế nên nghe lời thiên lệch thì sinh gian tà, độc tài 

tin nhiệm thành ra loạn. Ngày xưa nước Lỗ nghe lời bàn của ông 

Quý Tôn mà đuổi Khổng Phu Tử, nước Tống tín theo mưu kế 

của Tử Nhiễm mà bỏ tù ông Mặc Địch. Phàm dùng thuyết của 

đức Khổng, của thầy Mặc Địch thì không thể tự tránh được nịnh 

nọt nói xấu người tài, thì hai nước bị nguy. Là sao? Là vì lời 

nói của nhiều người đúc thành khuôn vàng thước ngọc, chứa 

nhiều chất phá cốt thì xương cốt nào chịu nỗi! Nhà Tần dùng 

người rợ Nhung, mà cường thịnh làm bá chủ Trung Quốc, nhà Tề 

dùng người Việt Tử Tang mà trở nên cường thịnh. Hai nước ấy 

há để cho thói đời dắt mũi, trói buộc hay sao?”. Nghe và xét công 

minh thì sáng suốt trị thế. Cho nên cái ý tưởng hợp cùng người 

Hồ người Việt làm anh em, là từ Do Dư, Tử Tang vậy. Không 

hợp lại thì cốt nhục thành thù địch, là chuyện Đan Chu, Tượng, 

Quản, Sái. Ngày nay, nhà vua nên theo chính trị sáng suốt của 

nước Tần nước Tề ngày xưa, đừng nên theo như nước Lỗ nước 

Tống thì ngũ bá thời xưa không đáng kể, tam vương cũng không 

sánh được. Phàm Tấn Văn công làm thân với kẻ thù, mà thành bá 

chủ chư hầu, Tề Hoàn công sử dụng kẻ thù xưa mà nắm hết thiên 

hạ, tại sao vậy? Các vị ấy có đức tính từ ái nhân hậu, siêng năng, 

việc ban ơn lòng dạ chân thành, không bao giờ dùng lời nói giả 

dối không thực tế. Đến như nhà Tần dùng hình pháp của ông 

Thương Ưởng, làm suy yếu các nước Hàn, Ngụy ở phía đông, vươn 

lên mạnh mẽ trùm thiên hạ, làm tê liệt những nước nhỏ bé. Nước 

Việt dùng mưu kế của Đại phu Chủng, diệt được nước Ngô để lên 

làm bá chủ Trung Quốc. Là chuyện Tôn Thúc Ngao ba lần làm 

tướng, ba lần từ chức, mà không hối hận. Ngày nay, bệ hạ thành 

thật bỏ cái tâm kiêu ngạo, ôm cái ý báo ân, giữ tâm phúc, nhận rõ 

cái chủ yếu, dấy tinh thần can đảm lên, ban bố đức dầy. Không 

yêu giới sĩ thì con chó của vua Kiệt có thể bảo nó cắn khách như 

vua Đế Nghiêu, người Đạo Chích, có thể bảo chó mình cắn chết 

người hiền Hứa Do, sá gì người có quyền chỉ huy vạn cỗ xe, 
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người giả tư cách thánh vương! Nhưng sau đó, Kinh Kha nhận 

chìm bảy tộc, Yếu Ly giết vợ con. Há đủ với cái đạo lý của đại 

vương chứ! Thần nghe hạt châu Minh nguyệt, viên ngọc bích Dạ 

quang, dùng mê muội con người, người dân không ai là không 

chống kiếm lườm nguýt nhau. Sao vậy? 

Rễ cây cuộn vòng vèo duới gốc trông lạ mắt, người chỉ huy 

vạn cỗ xe, trước tiên khiến những người thân cận tin tưởng. Thế 

cho nên, không nguyên nhân trước, tuy đưa ra viên trân châu 

nước Tùy, viên ngọc bích họ Hòa, chỉ kết thành oán mà không 

thấy đức; Có người trước đây, bị xem là cây khô gốc mục, lập 

công mà không quên. Ngày nay phàm kẻ sĩ áo vải trong thiên hạ, 

bản thân nghèo, tuy mơ ước cái thuật thời Nghiêu Thuấn, bắt 

chước biện luận của ông Y Doãn, ông Quản Trọng, ôm giấc 

mộng của ông Long Phùng, cái ý của ông Tỷ Can mà thường 

không gốc rễ, tuy rất muốn tỏ lòng trung với nhà vua đương thời, 

thì tất nhiên bậc nhân chủ đâu có thể tin ngay được. Là khiến kẻ 

sĩ áo vải, không thể là tư chất của cây khô gốc mục. Ngày nay 

nhà vua chìm ngập trong những lời siểm nịnh, chế độ dè sẻn, 

nên không ràng buộc kẻ sĩ với người làm nghề nông chân lấm 

tay bùn lam lũ. Đó là lý do mà Bào Tiều phẫn uất ở đời. Thần 

nghe rằng người càng nhiều lời nói triều đình, không vì riêng tư 

ô nhục nghĩa, mài dũa danh hiệu, không vì lợi mà thương tổn 

hạnh. Cho nên Lý gọi là thắng mẫu, thầy Tăng tử không vào; ấp 

tên là Triều Ca, thầy Mặc tử quay xe lai trở về. Ngày nay, 

muốn khiến kẻ sĩ bát ngát trong thiên hạ, đem nhốt trong uy 

quyền cứng rắn, đè dưới cao quý cú vị thế, quay mặt hành động 

xảo quyệt, để phục vụ cho bọn siểm nịnh, mà cầu thân với tả hữu, 

thì kẻ sĩ liệu có tận trung tín mà theo nhà vua hay không!”. Đọc 

xong bảng tâu, Hiếu vương đứng lên đi ra, rồi xem như là thượng 

khách. 

 

MAI THỪA 
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Mai Thừa, tự là Thúc, người Hoài Âm. Mai Thừa làm chức 

Lang trung triều Ngô vương Tỵ. Ban đầu, Ngô vương oán 

trách nên có âm mưu tạo phản làm giặc, Mai Thừa dâng thư 

can vua, rằng: “Thần nghe rằng được hoàn toàn thì hoàn toàn 

thịnh vượng, mất hoàn toàn giả thì hoàn toàn bỏ Bậc trung 

thần can vua không sợ chết, thì sự việc không có sách để lại, 

mà công tích lưu hành đến vạn thế, thần vẫn thầm mong mỏi 

trong lòng, mà bắt chước ngu trung,chỉ mong đại vương cho 

chút ý niệm nơi lời tâu của thần. Phàm dùng một ít tín nhiệm, 

ràng buộc trọng trách nặng ngàn cân, treo vào chỗ cực cao, 

xuống đến tận đáy biển sâu không dò tới được, thì tuy là 

người cực ngu tối, cũng còn biết buồn rầu đến có thể chết 

được. Ngựa vừa sợ, lại nghe tiếng trống hoảng kinh; sự ràng 

buộc vừa dứt, lại đè nặng nó. Đoạn tuyệt với trời, thì không 

thể nối kết trở lại, rơi chìm vào dòng nước sâu, thì khó mà vượt 

thoát. Muốn thoát ra mà chẳng thoát ra được, rất là ngặt 

nghèo. Nên nghe lời can của trung thần, thì trăm việc đều tốt 

đẹp. Tất nhiên nếu muốn làm như mình muốn, thì nguy hơn 

xếp trứng, khó hơn lên trời; còn thay đổi mình muốn làm thì dễ 

hơn trở bàn tay, mà vững hơn núi Thái sơn. Ngày nay muốn 

mệnh trời trường thọ, bỏ hết cái vui sướng, nghiên cứu việc 

nắm giữ vạn cỗ xe, không có dễ như trở bàn tay, để ở được yên 

ổn như núi Thái sơn, mà muốn mang được cái nguy xếp trứng, 

trốn cái khó lên trời, đó là mối cảm khái lớn của ngu thần vậy. 

Tính người ta hay lo sợ cái bóng của mình mà ghét dấu tích, 

quay lưng lại chạy đi, dấu tích càng nhiều thì bóng dáng theo 

càng khổ nạn, không biết biết đến chỗ râm mát dừng, thì bóng 

tự hết, dấu tích chẳng còn. Muốn người ta không nghe, không gì 

bằng đừng nói ra; muốn người ta không biết thì không gì bằng 

không nên làm. Muốn có nước nóng khi trời rét mà khi một 

người nhóm lửa, trăm người thổi vào, không khác chi rút củi 

tắt bếp mà thôi, rất là vô ích vậy. Đang giao thiệp với một người 

mà đi giúp kẻ thù của người ấy, chẳng khác chuyện người ta ôm 
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củi đến chữa lửa. Đại phàm dùng quả cân nửa lạng mà cân, 

thì cân đến số thạch thì không thể cân đúng được, dùng cây 

thước một tấc mà đo đến số trượng thì sai. Cân trọng lượng hàng 

thạch, đo chiều dài hàng trượng phải đảm bảo ít sai sót nhất. Có 

cây cổ thụ gốc to cả mười vòng ôm, khi mới mọc lên chỉ như cái 

chồi, có thể bị vùi lấp mất đi, tay người ta có thể nhổ bỏ, giống 

như khi chưa được sinh ra, trước khi nên hình nên dạng. Chà 

xát mài dũa, không thấy hao đi, mà có khi mất hết, trồng cây 

chăm bón, không thấy lớn, mà có khi to lên, tích lũy đức hạnh, 

không biết cái thiện, có lúc dùng đến; bỏ nghĩa vất lý, không biết 

cái xấu, có khi mất hết. Thần mong đại vương tính kế mà hành 

động, đó là đạo lý bất di bất dịch của trăm đời”. Ngô vương Tỵ 

không nghe theo. Mai Thừa bỏ đi qua nước Lương. 

 

LỘ ÔN THƯ 

 Lộ Ôn Thư tự Trường Quân, người Cự Lộc. Khi vua Hán 

Tuyên đế mới lên ngôi, Lộ Ôn Thư làm chức Thượng thư, tâu 

vua nên đề cao đạo đức, nhẹ hình phạt cho dân. Ông tâu:“Thần 

nghe hồi xưa nước Tề bị cái họa Vô Tri mà vua Hoàn công 

làm cho hưng thịnh, nước Tấn có cái nạn Ly cơ, mà vua Tấn 

Văn công dựng nên nghiệp bá. Gần đây họ Lữ dấy loạn, mà 

vua Hán Hiếu Văn được nối ngôi. Từ các sự kiện ấy cho thấy 

rằng họa loạn xảy ra, cùng với thánh nhân xuất hiện. Nhà vua 

luôn tu dưỡng đạo đức, để kế thừa tâm trời, tôn sùng nhân 

nghĩa, đơn giản hình phạt, thông cửa khẩu với các nơi, thống 

nhất xa gần, kính trọng người hiền tài đạo đức xem như châu 

báu, thương dân như yêu con đỏ, rộng lòng để yên nội bộ, mà 

thi hành khắp trong nước, thì nhà tù trống không, thiên hạ thái 

bình. Đại phàm biến hóa tiếp sau, tất có đạo đức khác xưa, nhờ 

bậc vua hiền thánh cai trị nhân dân đúng với thiên mệnh vậy. 

Bệ hạ vừa ngồi vào vị trí chí tôn, thì nên sửa đổi những cái sai 

của triều trước, tẩy sạch phiền văn, trừ dẹp các tật xấu của 
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nhân dân, tồn vong kế tuyệt, để theo đúng ý trời. Thần nghe 

rằng nhà Tần có mười điều thất lợi, mà một thứ vẫn còn, là 

quan lại coi ngục. Vào thời nhà Tần, coi thường văn học, thích 

hành xử bạo lực, coi thường kẻ sĩ nhân nghĩa, coi trọng quan 

coi tù, lời nói thẳng cho là phỉ báng, ngăn cấm không cho bảo là 

yêu ngôn. Thế cho nên các vị có tài học không được sử dụng ở 

đời, lời tha thiết của người trung lương đều u uất ở trong lòng, 

tiếng khen nịnh đầy lỗ tai suốt ngày, hoa mỹ sáo rỗng đầy lòng, 

thật họa đầy dẫy. Đó là lý do nhà Tần mất thiên hạ. Ngày nay 

thiên hạ được hưởng ơn dày của bệ hạ, không nguy bị cắt da xẻ 

thịt, không lo bị đói lạnh nhưng chưa thể thái bình thấm đượm, 

còn cảnh ngục loạn. Chuyện tù ngục, là chuyện đại mệnh của 

thiên hạ, người đã chết thì không thể sống lại, cái gì đã bị cắt 

đứt thì không còn liền lạc như cũ được. Kinh “Thư” viết: “Giết 

người vô tội, thà mất chứ không làm quan. Ngày nay, quan xử 

kiện không như vậy. trên dưới đụng nhau, xét xứ hà khắc, người 

thì cầu được công danh, người thì bị nhiều hoạn nạn về sau. 

Cho nên quan lại xử án đều muốn xử tội tử, không phải vì 

ghét mà vì mình được an ổn sau khi phạm nhân qua đời. Vì thế 

máu của người chết rải khắp chợ, những người bị xử tội hình sự 

đứng sánh vai nhau, mưu kế của nhà vua mỗi năm có hàng vạn, 

đó là nỗi đau của bậc vua thánh nhân từ. Vì các chuyện ấy mà 

thái bình chưa nhuần thấm. Đại phàm xã hội yên ổn thì nhân 

dân sinh sống vui sướng, còn đời sống thống khổ thì ai cũng 

muốn chết. Kể từ đó trở xuống, tại sao cầu mà không được? Cho 

nên tù nhân không khỏi đau đớn, mọi lời nói hoa mỹ để bày tỏ; 

Giới quan lại cai trị đương nhiên có lợi, nên cứ theo đó mà làm. 

Khi nhà Tần hưng thịnh, tuy ông Cao Dao nghe được thì khép 

tử hình cũng chưa hết tội. Tại sao như vậy? Là vì quan lại ngành 

tư pháp chuyên làm những việc tàn tặc, không quan tâm đến 

hoạn nạn quốc gia. Cho nên tục ngữ có câu: “Vẽ đất làm ngục, 

bàn chẳng ai vào, khắc cây làm quan, mong chẳng người đáp” 

Đó đều là phong cách tệ hại của giới quan lại, lời nói sầu thảm. 
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Thế nên cái họan nạn quốc gia chẳng gì sâu bằng ngục; Bại 

pháp loạn chính, bỏ người thân, lấp đạo lý, không hại bằng 

viên quan coi ngục. Đó gọi là một thứ vẫn còn vậy. 

Thần nghe người ta bảo trứng chim diều hâu để lâu không bị 

hư, về sau chim phượng hoàng đến ấp. Tội phỉ báng không bị 

khép tội tử, mà sau tâu lời hay, cho nên người xưa có nói: “Rừng 

núi ẩn chứa đủ thứ bậy, suối đầm cũng chứa chất bẩn, trong viên 

ngọc đẹp ẩn cái xấu, nhà vua cũng có tính tốt xấu lẫn lộn”. Chỉ 

riêng bệ hạ loại bỏ lời phỉ báng mà tha thiết cầu lời tâu hay, 

rộng lòng nghe thiên hạ nói. mở đường cho những lời trâm gián, 

quét sạch các tục xấu của nhà Tần để lại, tôn sùng đạo đức 

của vua Chu Văn vương, vua Chu Vũ vương, xét lại cải đổi pháp 

chế, giảm nhẹ hình phạt thì nhất định đời thái bình hưng thịnh, 

nhân dân hòa thuận vui sướng, hợp với đạo trời, thiên hạ hạnh 

phúc”.. Nhà vua khen lời tâu hay. 

 

TÔ KIẾN 

 Tô Kiến, người Đỗ Lăng, tự là Tử Khanh, tên là Vũ. 

Vua Hán Vũ đế dùng Vũ làm chức Trung lang tướng, cầm đầu 

phái bộ đi sứ nước Hung Nô, cùng Phó Trung lang tướng Trương 

Thắng, cũng như bọn giả quan như Thường Huệ đến gặp Ngu 

Thường v.vv… mưu tính việc phản ở nước Hung Nô. Khi còn ở 

trong nước, Ngu Thường vốn là chỗ tương tri với Trương Thắng, 

nói riêng với Trương Thắng rằng: “Nghe vua Hán rất căm Vệ 

Luật, ông có thể vì nhà Hán mà giết nó. Mẹ với em ta ở trong 

nước, hân hạnh mong được thưởng”. Có người biết chuyện, nhân 

đêm đi tố cáo. Thiền Vu nổi giận, họp triều đình, tính giết sứ nhà 

Hán, quan Tả y Trật Tí nói: “Giết sứ thì làm sao quan hệ giao 

dịch được? Nên dụ hàng”. Thiền Vu giao cho Vệ Luật đi dụ 

hàng Tô Vũ, Tô Vũ nói: “Làm nhục sứ mệnh của vua, còn mặt 

mũi nào trở về triều Hán!”, rồi lấy dao tự tử. Vệ Luật hoảng 
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kinh, ôm thi thể Tô Vũ, thấy đã đứt hơi thở, chừng nửa ngày thì 

thở trở lại, Thiền Vu khen ngợi tiết tháo của Tô Vũ, sai sứ đến 

phủ dụ an ủi Tô Vũ, Bàn chuyện Ngu Thường, muốn dụ hàng 

Tô Vũ. Giết Ngu Thường xong, Vệ Luật nói: “Thiền Vu xá tội 

cho ông nếu ông đầu hàng”. Tô Vũ rút kiếm tính chém, Trương 

Thắng xin hàng. Vệ Luật nói với Tô Vũ: “Phó Trung Lang có tội, 

mà yên thân”. Lại rút kiếm định chém. Tô Vũ không cử động. 

Vệ Luật nói: “Ngài Tô, trước đây Luật này phụ nhà Hán, đầu 

hàng Hung Nô, may được đại ân, ban cho tước vương, chỉ huy 

cả vạn người, ngựa bò di sơn, phú quý như vậy đó. Ngày nay, 

ngài chịu hàng, sau này sẽ cũng như vậy. Không phải mai một 

tấm thân, ai còn biết đến”. Tô Vũ không chịu, Vệ Luật nói tiếp: 

“Ngài vì tôi hàng, tôi là anh em với ngài, nếu không nghe kế của 

tôi, ngày sau muốn gặp lại tôi sao được?” Tô Vũ mắng Vệ Luật: 

“Mầy làm bầy tôi mà không nhớ ơn vua, phản chủ, trở mặt với 

bà con ruột thịt, qui hàng quân giặc man di mọi rợ, vì sao ta 

muốn gặp ngươi? Vả lại, Thiền Vu tin mầy cho mầy quyết định 

sự sống chết của người khác, không bình tĩnh giữ tâm chính 

trực, trái l;ịa muốn 2 chúa đánh nhau, thì chỉ nhìn thấy bại họa. 

Nước Nam Việt giết sứ giả của nhà Hán, bị chiếm 9 quận, Uyển 

vương giết sứ nhà Hán, bị treo đầu cửa Bắc, Triều Tiễn giết sứ 

nhà Hán bị tru diệt; Hung Nô không tránh được đâu. Nếu như 

ta không hàng, muốn khiến hai nước đánh nhau, thì cái họa của 

Hung Nô bắt đầu từ cái chết của ta đây”. Vệ Luật biết không thể 

uy hiếp Tô Vũ được, tâu lên Thiền Vu. Thiền Vu càng muốn dụ 

hàng Tô Vũ cho được, bèn cho nhốt Tô Vũ dưới hầm tối không 

cho ăn uống. 

Trời đổ mưa tuyết, Tô Vũ nằm trên nền tuyết lạnh, đắp 

tấm chăn lông thú, mấy ngày không chết, Người Hung Nô cho là 

thần, bèn đày Tô Vũ đến miền Hải Thượng hoang vu phía Bắc 

lạnh cóng, không một bóng người, bắt chăn dê, ra lệnh: “Bao giờ 

dê có sữa thì mới được trở về”.Tô Vũ đến Hải Thượng, không có 

lương thực, bắt chuột nướng ăn với rau rừng, cầm gậy chăn 
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dê, ngủ dậy là theo quản lý đàn dê, chiếc áo lông đã tả tơi. 

Thiền Vu sai Lý Lăng đến Hải Thượng làm tiệc tổ chức ca 

múa chiêu đãi Tô Vũ. Nhân đó nói với Tô Vũ rằng: “Thiền Vu 

nghe nói Lăng này với Tử Khanh giao tình thâm hậu, nên cử 

Lăng này đến thuyết phục túc hạ, hết lòng muốn đãi ngộ, nếu 

cuối cùng không được về, tự chịu khổ sở nơi không có người, thì 

làm sao tỏ được tín nghĩa? Về sau thì Thái phu nhân bất hạnh, 

vợ Tử Khanh còn trẻ, nghe nói đã tái giá rồi. Chỉ có ba người 

em, hai gái một trai, nay đã qua hơn 10 năm, sự còn mất không 

biết như thế nào. Đời người như hạt sương buổi sớm mai, cứ phải 

chịu khổ lâu đến như thế làm gì! Khi Lăng mới đầu hàng, người 

hoảng hốt như thằng điên, đau đớn mà phải phụ nhà Hán, mẹ già 

ở nhà chịu khổ nhục. Tử Khanh không muồn hàng, sao lại không 

nhìn qua Lý Lăng này? Vả lại bệ hạ tuổi đã cao, pháp lệnh vô 

định, đại thần vô tội, bị giết cả vài chục nhà, không thể biết được 

an hay nguy, còn ai mà theo nữa? Mong ông nghe theo kế của 

Lăng này. 

Tô Vũ nói: “cha con Vũ này không có công đức, đều được 

vua nâng đỡ, ban chức tướng, ban tước hầu, anh em thân cận, 

thường nguyện đem gan óc rải đất, hy sinh thân nay để báo 

đền, Tuy mong đem cờ mao búa việt đến nơi dầu sôi nước bỏng 

để đền ơn vua. Bầy tôi thờ vua, giống như con thờ cha, cha mất 

thì con đau khổ vô hạn, mong đừng khuyên ta đầu hàng nữa”. 

Lý Lăng tiệc rượu chuyện trò với Tô Vũ mấy ngày, sau cùng nói: 

“Tử Khanh nên nghe lời tôi” Tô Vũ nói: “Vũ này tự cho mình đã 

chết từ lâu rồi, Thiền Vu muốn Vũ này quy hàng. xin vui cùng 

ông một ngày này thôi, có chết cũng cam lòng!”. Lý Lăng biết 

không thể dụ được Tô Vũ, cất tiếng than: “Ôi! Nghĩa sĩ!, Lăng 

này với Vệ Luật có tội với nước Hán”. Lý Lăng khóc nước mắt 

ướt khăn, từ biệt Tô Vũ. Tô Vũ ở nước Hung Nô 19 năm, khi đi 

thì mạnh khỏe cường tráng, khi về râu tóc bạc trắng. Tại Hung 

Nô hay tin vua Hán băng hà, Tô Vũ hướng về Nam ngày đêm 

gào khóc đến thổ huyết. Mấy tháng sau thì bỗng được trở về 
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nước Hán. Vào niên hiệu Cam Lộ vua Hán Tuyên đế, Thiền Vu 

lần đầu tiên đi qua Hán chầu vua mới. Vua Hán tiếp đãi thân 

mật, rồi cho họa hinh nơi gác Kỳ Lân, ghi rõ họ tên quan tước. 

Chỉ có hình vẽ Hoắc Quang thì không đề tên, chỉ đề rằng quan 

Đại tư mã Đại tướng quân Bác Lục hầu họ Hoắc, còn các vị 

khác thì đủ họ tên như Vệ tướng quân Phó Bình hầu Trương An 

Thế, Xa kỵ tướng quân Long Ngạch hầu Hàn Tăng, Hậu tướng 

quân Doanh Bình hầu Triệu Sung Quốc, Thừa tướng Cao Bình 

hầu Ngụy Tương, Thừa tướng Bác Dương hầu Bính Cát, Ngự 

sử đại phu Kiến Bình hầu Đỗ Duyên Niên, Tông chính Dương 

Thành hầu Lưu Đức, Thiếu phủ Lương Khâu Hạ, Thái tử thái 

truyền Tiêu Vọng Chi, Điển thuộc quốc Tô Vũ. Họ đều có công 

đức, vang danh đương thời, nên xứng đáng được biểu dương, có 

công phò tá triều đình Các công thần nổi tiếng phò tá thời trung 

hưng, như Trọng sơn Phủ, cả thảy 11 vị. 

 

HÀN AN QUỐC 

 Hàn An Quốc tự Trường Nhu, người châu Lương, làm 

chức Ngự sử đại phu. Bấy giờ nước Hung Nô xin hòa với nước 

Hán, vua họp quần thần bàn luận, quan Đại hành là Vương Khôi 

tâu: “Nhà Hán ta với nước Hung Nô thân nhau sống chung hòa 

bình, nhưng chưa được mấy năm thì bội ước, không giữ cam kết 

đem quân tấn công ta”. An Quốc nói: “Đem quân đi ngàn dặm 

đánh giặc, thì việc quân rất thất lợi. Ngày nay Hung Nô ỷ vào 

quân mã của mình sung túc, ôm lòng chim thú, thay lòng đổi dạ, 

khó mà khống chế. Chúng có miền đất không đủ rộng lớn, dân 

của họ không đủ mạnh. Từ xưa nước Hung Nô không thuộc nhà 

Hán. Đi xa mấy ngàn dặm để tranh lợi, thì người ngựa mỏi mệt, 

quân địch thừa thế ấy tấn công thì quân ta bị nguy. Thần cho rằng 

không gì hay hơn là hòa nghị với họ”. Quần thần đa số ủng hộ kế 

sách của An Quốc, nên khi ấy nhà vua chủ trương hòa thân. Năm 

sau, quan coi ải Nhạn môn mã ấp là Đại hành Vương Khôi nói: 
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“Hung Nô ban đầu hòa thuận thân tín, có thể dùng lợi để vỗ yên 

họ, nhưng họ vẫn phục kích quân ta nơi biên giới, phá đường 

đi lại”. Nhà vua họp công khanh nói: “Trẫm vẫn khuyến khích 

con trai con gái gả cho Thiền Vu, tặng quà vàng lụa châu báu rất 

trọng hậu, nhưng Thiền Vu không thiệt tình lúc thế này lúc thế 

nọ, không bỏ thói cướp bóc, làm rối miền biên giới, trẫm rất lo 

lắng, muốn cử quân đi đánh dẹp liệu có nên không?”. Đại hành 

Vương Khôi tâu: “Tuy bệ hạ chưa nói ra, thần nguyện ra sức phò 

vua phò nước. Thần nghe thời Toàn đại, phía bắc có người Hồ là 

kẻ địch mạnh, bên trong liên kết binh lính Trung Quốc, nhưng còn 

được nuôi người già, chăm trẻ nhỏ, kho đụn thường đầy ắp, thì 

quân Hung Nô không khinh mạn xâm lấn vậy. Ngày nay dùng cái 

uy của bệ hạ, cả nước thành một khối, lại khiến con em ra sức giữ 

biên giới, chuẩn bị đầy đủ gạo mắm dầu đèn, nhưng Hung Nô 

vẫn xâm lấn cướp bóc không dứt. Không có giặc Hung Nô thì 

chẳng còn gì phải lo nữa. Thần trộm nghĩ ta nên cử binh đánh 

thôi”. Hàn An Quốc nói: “Không đúng, thần nghe Cao hoàng đế 

thường bị vây ở Bình Thành, suốt 7 ngày không có cái ăn, thiên 

hạ ca ngợi, giải vây trở về, mà không có lòng phẫn nộ. Phàm bậc 

thánh nhân lấy thiên hạ làm thước đo lòng người, không lấy 

cái giận riêng tư mà làm thương tổn công lao của thiên hạ. Thế 

cho nên vua mới sai Lưu Kính đem ngàn cân vàng để kết hòa 

thân, khiến cho đến nay suốt 5 đời lợi thế. Hiếu Văn hoàng đế 

lại thường một lòng ủng hộ quân đội, tụ tập giương oai vũ lực, 

nhưng chẳng đem một tấc công lao gì. Mà dân đen trong thiên 

hạ không ai không lo lắng. Vua Hiếu Văn thao thức việc binh 

đao không thể nghỉ ngơi, nên lại phải giao ước hòa thân giữa hai 

nước. Dấu tích hay Thánh vương ấy đủ để đem lại hiệu quả vậy. 

Thần trộm nghĩ là không nên gây chiến tranh”. 

Vương Khôi nói: “Không đúng, thần nghe rằng, thời Ngũ đế 

không triều nào noi theo lễ, thời Tam vương không triều nào 

dùng nhạc, không phải nguyên nhân đưa đến phản loạn vậy. Mỗi 

vua đều thích nghi thời thế. Vả lại, đức Cao đế nhà Hán ta sở dĩ 
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không báo mối hận Bình Thành, không phải vì sức không làm 

nỗi, mà vì tấm lòng nhân hậu muốn thiên hạ được nghỉ ngơi. 

Ngày nay tình hình biên cảnh mấy lần rối loạn, quân tướng lớp 

chết lớp bị thương tật, trong nước nhìn các áo quan đưa về mà 

đau lòng, thần nói đánh mới đúng”. Hàn An Quốc nói: “Không 

đúng, thần nghe rằng “Đổi nghề làm dù có lợi gấp mười cũng 

không đổi nghề, công việc khác đem lại lợi gấp trăm cũng không 

nên thay đổi”. Vả lại từ thời Tam đại thịnh trị, các rợ Di Địch đã 

không chính thức thần phục nhà Hán, không uy lực không thể 

khống chế, cưỡng ép không thể phục, quan ở nơi phương xa đất 

hoang không thể thu phục, chúng không đủ làm phiền giữa nước, 

nên đánh. Nay quân Hung Nô ngang bướng hỗn láo gây tình hình 

khẩn cấp, đến như luồng gío chướng, rồi qua đi như luồng điện 

xẹt, chỉ như đuổi con thú trốn trong bụi cỏ, cư trú bất thường, 

khó mà khống chế, khiến cho dân vùng biên cày cấy dệt may 

không được đều đặn liên tục, tình thế ấy không thể như các 

làng mạc trong nước được. Thần cho rằng không nên đánh”. 

Vương Khôi nói: “Không đúng, thần nghe rằng chim phượng 

hoàng bay nương theo gió, bậc thánh nhân thì theo thời. Ngày 

xưa vua Tần Mục công dựng kinh đô nơi đất Ung, rộng ba 

trăm dặm, biết sự biến đổi theo thời nghi, tấn công phòng thủ 

với rợ Tây Nhung, mở rộng đất cả ngàn dặm. Đến thời nhà Tần, 

tướng Mông Điềm xâm lấn nước của người Hồ, mở rộng thêm 

ngàn dặm nữa, lấy sông làm ranh giới, người Hung Nô không dám 

cho ngựa uống nước nơi sông ấy. Phàm đối Hung Nô chỉ có thể 

dùng uy phục, không có thể nhân từ dung dưỡng. Ngày nay lấy 

uy vũ của Trung Quốc, dùng của cải gấp vạn lần, khiển một 

phần trăm để đánh Hung Nô. Cho nên thần cho rằng đánh là 

đúng”. Hàn An Quốc nói: “Không đúng. thần nghe rằng, việc 

dụng binh, lấy quân no đánh quân đói, làm chính trị phải đợi 

khi nước địch rối loạn, an định buông xả là đợi quân địch mệt. 

Cho nên tiếp binh che dân, phạt nước đoạt thành,ngồi mà xem 

nước địch biến đổi, đó là cách dụng binh của các bậc thánh nhân. 
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Vả lại thần nghe rằng “Khi gió yếu, không nên tung lông vũ; đặt 

mũi tên nơi cuối cây nõ mạnh, bắn ra mũi tên không xuyên qua 

nỗi tấm lụa mỏng. 

Đại phàm trong thịnh có suy cũng như sau buổi sáng liền 

có buổi chiều. Ngày nay ra quân mà không khảo sát kỹ thì khi 

vào đất của người ta là bị đánh đuổi chạy không kịp, rất khó 

thành công, bức hiếp lính làm theo thì lo nỗi lương thực thiếu 

hụt, làm từ từ thì chưa đến ngàn dặm, người ngựa thiếu ăn. 

Binh pháp viết rằng: “di nhân hoạch dã”. ý bảo có sự ràng buộc 

để giữ họ, thì thần không biết được. Không như vậy thì chưa 

thấy cái lợi của sự thâm nhập. Cho nên thần cho rằng không 

nên đánh”. Vương Khôi nói: “Không đúng. Phàm cây cỏ gặp 

mùa có sương, không cần nhờ đến gió thổi, mặt nước trong như 

tấm kiếng sạch thì không giấu được hình ảnh phản chiếu; Kẻ sĩ 

thông minh, không có thể viết bậy. Ngày nay, thần bàn nên 

đánh, quyết không phải phát quân đánh mà là chờ chúng thâm 

nhập, sẽ đúng ý đồ của Thiền Vu muốn xâm lấn biên giới nước 

ta. Ta tuyển tráng sĩ phiêu kỵ, mai phục nơi hiểm trở, thế của ta 

dạ định, đóng quân hoặc bên trái hoặc bên phải, hoặc đương 

đầu phía trước hoặc chặn phía sau, thì có thể bắt sống Thiền 

Vu, đại thắng hoàn toàn”. Vua nói: “Hay lắm”, rồi theo mưu kế 

của Vương Khôi, âm thầm dùng Niếp Nhất làm trung gian, bỏ 

trốn sang nước Hung Nô, tâu lên Thiền Vu rằng ‘Tôi có thể 

giết tướng quản lý thành Mã Ấp đoạt hết của cải rồi quy 

hàng”. Thiền Vu tin và hứa hẹn với Niếp Nhất. Niếp Nhất giả 

chém đầu tù nhân, bêu lên rêu rao là đầu của tướng Mã Ấp. 

Người của Thiền Vu báo lên, Thiền Vu tập họp mười vạn kỵ 

binh rùng rùng kéo nhau vượt biên vào miền biên tái Vũ Châu. 

Bấy giờ quân Hán hơn ba mươi vạn, núp trong các hang động ở 

Mã Ấp chờ đánh phủ đầu quân Hung Nô. Thiền Vu dẫn quân 

nhập tái, chưa đến Mã Ấp, còn cách hơn trăm dặm, bỗng cảm 

thấy không an tâm bèn cho quân lui về. Chư tướng nhà Hán bị 

hụt, không lập được công lao, Vương Khôi tự sát. 
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ĐỔNG TRỌNG THƯ 

 Đổng Trọng Thư, người Quảng Xuyên, rất chăm học, 

thường phủ màn đọc sách, ba năm không nhìn ra vườn. Về 

việc tiến cử hiền lương, vua Hán Vũ đế ban tở chế hỏi:“Nghe 

rằng đạo ở thời Ngũ đế Tam vương, cải chế tấu nhạc, mà thiên hạ 

hòa hiệp, trăm vua cùng như vậy. Thánh vương đã mất, tiếng 

chuông trống đàn sáo chưa suy, mà đại đạo đã sụp đổ rồi, đến 

như hành vi của vua Kiệt, vua Trụ thật là bại hoại. Phàm trong 

vòng 500 năm, vua thì bảo thủ văn, kẻ sĩ thì đương thời tô vẽ, 

muốn theo pháp chế của tiên vương được đông dảo nhân dân ở 

đời tuân thủ, nhưng vì không có khả năng quay trở lại thời ấy mà 

ngày càng bị mất đi, để về sau đến đời vua sau thì hết, há dai 

dẳn kéo cho đến hết mối ràng buộc thì mới hết ư? Trời giáng 

mệnh là xong, không thể thay đổi được đâu! Ban ngày thức, ban 

đêm ngủ, là chuyện thường có từ thời thượng cổ, lại cho là vô 

bổ hay sao? Thụ mệnh như thời Tam đại, liệu có phù hợp hay 

chăng? Vì sao xảy ra biến đổi của tai họa? Tính mệnh con người 

có thọ có yểu, có nhân từ có gian tà bỉ lậu, nghe nhiều tiếng nói 

mà chưa rõ sự tính, muốn làm sao với hình phạt nhẹ mà kẻ gian tà 

chịu cải hóa, nhân dân vui sướng hòa bình, việc cai trị được khen 

là tốt, sửa chi khoe chi, mà sương móc nhuần thấm cho mùa 

màng bội thu. Đạo đức thấm nhuần tứ hải, nhuần thấm cây cỏ, ba 

thứ ánh sáng rọi đủ, nóng lạnh đều đặn, được trời giúp đỡ, được 

hưởng linh khí của quỷ thần, đạo đức nhuận thấm bốn biển, lan 

tỏa ra tới nước ngoài, thấm khắp mọi sinh linh. Sĩ đại phu sáng 

suốt luận bàn cùng trẫm, không nên giấu trẫm”. Đổng Trọng Thư 

đáp: “Bệ hạ nói ra tiếng nói nhân đức, ban chiếu ra, cầu mệnh 

trời và lòng người, vượt quá khả năng của ngu thần. Thần xem kỹ 

trong sách “Xuân thu” thấy rằng những việc mà đời trước làm, để 

xét đến ranh giới giữa con người với trời thì rất lo sợ. Quốc gia 

nên đem sự thất bại, mà trước đây trời đã ra tai họa để trách 
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phạt. Không biết tự xét mình lại còn làm chuyện quái dị để dọa 

người; Hãy còn không biết biến đổi thì lãnh chịu thất bại đau 

thương. Để thấy lòng nhân ái hợp với lòng trời của vua mà muốn 

dẹp loạn. Kể từ khi đời sống con người chưa có đạo lý, trời muốn 

hết lòng phù trì cho chu toàn an ổn ở sự gắng gỏi trong mọi việc. 

Gắng gỏi học vấn, thì nghe thấy nhiều, trí óc sáng suốt mở mang; 

gắng gỏi hành đạo thì tài đức càng cao, ngày càng lập được nhiều 

công lao. Các điều đó đều còn phải có được công hiệu. Phàm nhà 

vua không ai không muốn làm vua lâu dài trong một xã hội an 

định, không xảy ra nguy vong, nhưng khi chính trị hỗn loạn, đất 

nước lâm nguy rất nguy kịch rồi, tìm người đứng ra ổn định thì 

không có ai, và nguyên do thì cũng không biết rõ. Phàm khi đạo 

nhà Chu suy yếu thời vua U vương vua Lệ vương, đạo không 

phải mất, cũng không phải do vua U vương vua Lệ vương. Đến 

thời vua Chu Tuyên vương, nghĩ về cái đức của tiên vương hồi 

xưa, phục hưng đạo nhà Chu sáng trưng, ngày đêm không tan, 

hành thiện đến nơi đến chốn. Đức Khổng Tử bảo “ Người có thể 

mở mang đạo, chứ không phải đạo mở mang người”. Cho nên 

đời yên trị hay hỗn loạn, hưng thịnh hay suy phế đều tự ta cả, 

không phải vì cho rằng trời giáng mệnh thì phải chịu vì không 

thể cãi mệnh trời. Cho đến các đời sau, dâm dật suy vi, chư hầu 

phản nghịch, bỏ sự nghiệp đức giáo mà chuộng thi hành hình 

phạt. Hình phạt không trúng thì gian tà nảy sinh, tà khí chứa ở 

bên dưới khiến trên dưới nghịch nhau, âm dương bất hòa thì sản 

sinh yêu nghiệt. 

Đó là cái duyên làm sản sinh tai ương biến dị. Cho nên 

vua Nghiêu, vua Thuấn dùng đức hóa thì nhân dân có đức 

nhân mà sống thọ; còn vua Kiệt vua Trụ hành động bạo ngược thì 

nhân dân hèn hạ mà chết yểu. Phàm người trên giáo hóa kẻ 

dưới, kẻ dưới nghe lời người trên, phải như bùn ở khuôn chỉ 

để làm thành bình; như kim loại nấu chảy chỉ là một hỗn hợp 

đem đổ vào khuôn đúc thành đồ vật, đúng là “Yên để đến gần; 

động để hòa hợp” như vậy. Cái lớn của thiên đạo ở nơi âm 
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dương, dương là đức giáo, âm là hình phạt. Hình phạt chủ yếu là 

giết chết, còn đức giáo chủ yếu là sinh sôi. Cho nên dương 

thường nằm ở giữa mùa hạ, là việc sinh dục nuôi lớn. Âm thường 

nằm vào giữa mùa đông mà chứa đựng ở nơi không có gì dùng 

được. Như thế cho thấy trời tín nhiệm đức hóa, không tín nhiệm 

hình phạt. Trời sử dụng dương ban rải ở trên mà chủ yếu tuế 

công, khiến âm nhập vào ở dưới mà đến thời ra giúp dương. 

Dương không được âm phụ trợ, cũng không thể một mình tạo 

thành năm. Bậc vương giả cai trị nhân dân dựa theo ý trời, cho 

nên tín nhiệm đức giáo mà không tín nhiệm hình phạt. Hình phạt 

không được ưa dùng trong cai trị, cũng như âm không được ưa 

dùng để thành năm. Chính trị mà dùng đến hình phạt, thì không 

thuận ý trời, cho nên tiên vương không ưa dùng. Ngày nay, bỏ 

chức quan chấp đức giáo của tiên vương, mà riêng sử dụng quan 

chấp pháp trị dân, là không tín nhiệm hình pháp đấy ư! Khổng 

Tử nói: “Không giáo dục cho người ta mà giết người ta, gọi là 

bạo ngược”. Chính sách bạo ngược dùng cho kẻ dưới, mà muốn 

phủ khắp đức giáo cho khắp bốn biển, thì khó mà thành tựu. Thế 

nên, làm một bậc minh quân, phải chính tâm để chỉnh đốn triều 

đình, chỉnh đốn triều đình tức là chỉnh đốn trăm quan, chỉnh trăm 

quan thì chỉnh được vạn dân, chỉnh vạn dân tức là chỉnh được 

con người bốn phương. Tứ phương chính, thì xa gần không thể 

không chính, trong đó không có vụ việc gian trá, không có kẻ 

gian tà. Đó là thời gió hòa mưa thuận, âm dương điều hòa. Mọi 

sinh vật hòa thuận thì vạn dân sinh sôi, trưởng thành. Giữa 

khoảng trời đất được thấm nhuần mà tốt tươi cao to, trong bốn 

biển nghe đầy tiếng đạo đức mà đều tìm đến xin làm thần tử, các 

vật có phước đem đến tin lành, vương đạo đem lại không gì 

không có. Đức Khổng Tử gọi: “Chim phượng hoàng không bay 

đến, sông hà không hiện mai rùa, ta đã biết vậy!” Tự thấy buồn 

có thể sắp đặt các vật này, mà thân kém cỏi không thể sắp xếp 

được vậy. Ngày nay bệ hạ ngồi ở vị trí sắp xếp được, nắm giữ thế 

mạnh, lại có thể sắp đặt của cải, nhưng trời đất chưa ứng thuận, 
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điềm tốt không đến, là tại sao vậy? Phàm dân theo cái lợi, như 

nước chảy từ cao xuống thấp, chẳng lấy giáo hóa làm đê ngăn, 

thì không thể dừng lại được vậy. 

Cho nên sự nghiệp giáo hóa được thành lập, thì gian tà đều 

chấm dứt, mà để ngăn giáo hóa được toàn vẹn. Nếu sự nghiệp 

giáo hóa bị bỏ phế, gian tà nổi lên, hình phạt không thể kiềm 

chế, thì đê ngăn ấy sẽ vỡ. Các bậc vương giả ngày xưa không ai 

là không xem giáo hóa là sự nghiệp vĩ đại. lập đại học để dạy dỗ 

quốc dân, thiết lập trường học tại làng thôn để giáo hóa nhân 

dân, dần dần từng bước rèn dạy đức nhân, luyện chữ nghĩa cho 

nhân dân. dùng lễ để tiết chế dân, nên dùng hình phạt rất nhẹ, 

cấm không để vi phạm, việc giáo hóa làm cho phong tục nhân 

dân ngày một tốt lên. Các bậc thánh vương kế tiếp đời loạn, đã 

dẹp hết các dấu tích của nó, khôi phục tu bổ khiến cho giáo hóa 

được tôn sùng khởi lại. Giáo hóa đã sáng tỏ, đã hình thành tập 

tục, con cháu noi theo, suốt năm sáu trăm năm, vẫn chưa suy 

bại. Nhà Chu đến thời kỳ cuối cùng, cực kỳ vô đạo nên đã để mất 

thiên hạ. Nhà Tần thay nhà Chu, thống lĩnh thiên hạ, không có 

khả năng cải tiến, lại càng vô đạo hơn, trọng cấm văn học, xóa 

hết lễ nghi, tiêu diệt hết đạo học của tiên thánh, tự ý phóng túng 

chính sách hà khắc, nên chỉ trong vòng 14 năm, nhà Tần sụp đố 

tiêu vong. Từ xưa đến nay,chưa từng có tình cảnh loạn tiếp loạn, 

tàn hại nhân dân như triều đại nhà Tần. Độc hại từ nhà Tần 

đến nay vẫn chưa chấm dứt hẳn. Ngày nay nhà Hán kế tiếp nhà 

Tần, như dùng gỗ mục đất bở làm tường nhà vậy, Tuy muốn an 

trị, sao có thể làm được. Pháp luật ra đời thì gian tà sinh sôi, lệnh 

xuống thì gian trá khởi lên, như dùng nước sôi làm nguội nước 

sôi, dùng củi chữa cháy, rất là vô ích. Trộm ví như đàn cầm đàn 

sắt, cầm sắt không điều hòa, thì ắt phải mở ra sửa lại, mới đánh 

được. làm chính trị mà không thi hành, thật sự ắt phải biến hóa 

mới hợp lý được. Đáng phải cởi mở sửa sang mà không cởi mở sửa 

sang làm, thì tuy có thợ giỏi, cũng không thể làm tốt. Đáng phải 

cải cách hóa mà không cải cách hóa, thì tuy có bậc đại hiền, cũng 
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không thể cai trị tốt. Cho nên từ khi nhà Hán được cả thiên hạ 

đến nay, thường muốn cai trị tốt, mà đến nay, chẳng thấy chính trị 

tốt, thua ở chỗ đáng phải cải cách hóa mả không cải cách hóa. 

Người xưa có nói: “Xuống sông tìm cá, không bằng trở về đan 

lưới”. Ngày nay làm chính trị mà mong được yên trị, mong mỏi 

đã hơn 70 năm rồi, không bằng cải cách hóa. Cải cách hóa thì 

khéo trị; khéo trị thì những sự tai hại ngày càng ít đi, phước lộc 

ngày càng đến. Phàm đạo “ngũ thường” nhân nghĩa lễ trí tín là đồ 

trang sức của bậc vương giả. Năm món trang sức ấy, đem lại 

nhiều sự phù trợ, cho nên trời giúp, và hưởng cái linh của quỷ, 

đạo đức ban ra bên ngoài, thấm nhuần đến mọi sinh linh”. 

Thiên tử xem xét lời tâu rất lấy làm lạ, ban chế bảo rằng: 

“Nghe nói thời xưa,vua Ngu Thuấn cai trị thong thả mà thiên 

hạ thái bình. Từ thời vua Chu Văn vương đến nay, làm việc 

đến quá giờ không kịp cơm nước nghỉ ngơi mà nhân dân cũng 

được yên trị. Phàm đạo của các bậc đế vương, há lại không 

cùng nhau thông đồng hay sao? Sao lại có khỏe có nhọc khác 

nhau? Người nhà Ân dùng ngũ hình để trừ gian, gây thương 

tổn cho gân da để trừng trị kẻ ác. Thời Thành vương, Khang 

vương nhà Chu không có cách gì, hơn bốn mươi năm mà nhân 

dân trong thiên hạ không phạm pháp, nhà giam để trống, nhà 

Tần mới dùng đến, xử tội tử rất nhiều, tội hình sự vô số kể, 

Ngày đêm trẫm suy nghĩ, chỉ có hiến chương của các bậc đế 

vương trước kia, đánh nhau kịch liệt, không coi trọng đạo đức, 

nên chưa thể nói là đạt. Ngày nay, âm dương thác loạn, quần 

sinh ít được toại nguyện, liêm sỉ lộn xộn, người hiền đức lẫn 

lộn với bọn bất tiếu, không được chân thực, chỉ rõ cho trẫm 

sách lược cai trị “. Đổng Trọng Thư nói: “Thần nghe rằng vua 

Nghiêu nhận mệnh vì nỗi lo của thiên hạ, mà chưa từng nghe 

sung sướng với vị trí làm vua cho nên mãi lo giết đuổi bọn loạn 

thần, cầu tìm bậc hiền thánh, là để thi hành rộng lớn giáo hóa, 

mà thiên hạ hòa hiệp. Ông Ngu Thuấn nhờ làm phụ tá cho 

vua Nghiêu, rồi sau đó kế nghiệp, thì thong thả vô vi mà thiên 
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hạ an trị. Đức Khổng Tử khen: “Thật tốt đẹp thay”. Đên thời 

vua Trụ nhà Ân, nghịch với trời, tàn bạo với người, giết người 

hiền trí, thiên hạ loạn lạc, vạn dân lo âu, Văn vương thuận 

theo trời, nắm vững mọi chuyện, đau đớn trong lòng muốn cho 

nước yên, nên ăn không ngon ngủ không yên. Từ đó thấy rằng, 

công việc của đế vương giống nhau, nhưng làm thì có vị ung 

dung, có vị phải lao tâm khổ tứ, gặp thời vận khác nhau. Bệ hạ 

xót thương cuộc đời khó khăn, đau khổ vì vương đạo không 

được tuyên dương, cử những kẻ sĩ hiền lương phương chính, 

bàn luận việc nghĩa, tham khảo vì muốn đề cao đạo đức nhân 

nghĩa, áp dụng pháp chế của các bậc đế vương, kiến tạo cái đạo 

thái bình. Bổ nhiệm chức vụ Tam công, Cửu khanh cho các vị 

đại thần tài đức phụ tá, là những vị mà Trọng Thư này không so 

bì được. Tuy nhiên thần trộm lấy làm lạ, phàm thiên hạ thời cổ, 

cũng như thiên hạ ngày nay, tức thiên hạ chung, xưa dùng đại 

trị, trên dưới hòa mục, người ta cứ làm những việc. dù vua chưa 

ra lệnh, người ta không bao giờ làm những gì biết là vua sẽ cấm 

trước khi vua ra lệnh cấm. Quan lại không gian tà, nhà tù trống 

không, đạo đức thấm nhuần đến cây cỏ, ân trạch ban bố khắp 

cả tứ hải, lấy xưa mà so với nay, thiên hạ là một sao cách xa 

nhau không theo kịp vậy! Sao không hết giả dối, mà cứ tàn nát 

như vậy? Ý cho rằng những gì của đạo lý cổ xưa đã mất đi 

chăng? Thiên lý bị trái khuấy rồi ư? Phàm trời cũng có chỗ 

phân cho khác nhau, cho người trên thì bỏ kẻ dưới, cho sức bay 

thì phải đủ hai cánh, tức là nên nhận lấy cái lớn, thì không được 

nhận lấy cái nhỏ. Người xưa nhận lộc, không hưởng quá sức 

làm, không đụng đến cái ngọn, cũng là nhận được cái lớn, 

không được nhận lấy cái nhỏ. Phàm nhận lấy cái lớn, còn nhận 

lấy cái nhỏ, thì trời không thể đủ, huống chi là con người! Đó 

là lý do dân tình kêu ca khổ mãi không dứt vậy. 

Thân được nhà vua sủng ban cấp cho địa vị cao, cả nhà được 

hưởng bổng lộc hậu hĩnh, vì thừa hưởng của cải phú quý, cấp 

dưới chuyên tính toán tranh lợi với nhân dân, thì dân đâu có thể ở 
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yên được? Cho nên, cướp lấy sản nghiệp tích cóp của họ, o ép dân 

thì dân sẽ cùng khổ. Người giàu tiêu xài xa xỉ phung phí, kẻ nghèo 

cùng khốn sầu khổ mà nhà vua không cứu giúp, thì nhân dân 

không thể vui sống được. Nhân dân không đủ sống, nếu không 

chết đói thì phải phạm tội mà thôi. Đến hoàn cảnh ấy thì hình 

phạt dùng để trói buộc kẻ gian tà không mấy tác dụng. Thế cho 

nên nhà nào được hưởng lộc, thì chỉ nên hưởng lộc mà thôi, 

không tranh nghiệp với nhân dân đề rồi sau đó lợi nhuận phân bố 

đồng đều. thì nhà nhà đều no đủ cả. Đó là cái lý của trời cao, là 

đạo từ thời thái cổ, pháp chế của thiên tử mới thích nghi, đại 

phàm ngày nay phải theo đó mà hành xử. Thế cho nên thầy Công 

Nghi giận đuổi người vợ ra khỏi nhà, giận nhổ bụi rau quý nói “Ta 

đã hưởng lộc, lại chiếm đoạt vườn, công chồng mà của vợ đó ư! 

Các bậc hiền nhân quân tử ngày xưa đối các vị trí cũng như thế, 

vì hạ thấp để cao đức hạnh mình khiến mọi người theo mình giáo 

hóa, khi dân đã được giáo hóa liêm chinh, không còn tham lam đê 

hèn nữa, Vì vậy kinh Thi có câu: “Hách hách sư doãn, dân cụ nhĩ 

chiêm” (Quan Doãn Thái sư hiển hách, dân chúng đều trông vào 

ngài cả). Từ đó cho thấy rằng người dân nhìn mà học theo các 

quan Đại phu của nhà vua, há một người đang ở địa vị hiền 

nhân mà hành vi như của kẻ thứ nhân đó sao! Người ta nhao 

nhao cầu tài lợi thường lo không đầy rương, là ý của người dân; 

Người ta cầu nhân nghĩa, thường lo dân không thể giáo hóa 

được, đó là ý của giới đại phu. Kinh Dịch có câu rằng “gồng gánh 

rồi cưỡi sẽ dẫn cướp đến”. Cưỡi xe là vị trí của bậc quân tử, gồng 

gánh mang vác là việc của kẻ tiểu nhân. Đó là lời nói về vị trí của 

người quân tử, hành động như kẻ tiểu nhân, thì họa hoạn chắc sẽ 

ập tới”. 
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TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ 

 Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, người Thục quận, 

làm chức Lang, thường tùy tùng vua đi săn ở Trường Dương. 

Bấy giờ, nhà vua thường ham tự tay đâm gấu rừng, heo rừng. đích 

thân đuổi theo thú hoang. Vì thế, Tư Mã Tương Như can vua, tâu 

rằng: “Thần nghe vật có đồng loại, mà khả năng thì khác, cho 

nên người có sức mạnh có Ô Hoạch, đối đáp nhanh có công tử 

Khánh Kỵ, vũ dũng có Mạnh Bí, Hạ Dục. Ngu thần trộm nghĩ 

rằng con người ai cũng ham sống, thì loài thú cũng như vậy, 

Ngày nay bệ hạ ham mê lao mình vào nguy hiểm, bắn mãnh thú, 

nếu chẳng may đụng phải con thú hung dữ, bị dí đến đường 

cùng, nó liều chết chống cự, có khi xúc phạm đến con người của 

bệ hạ, thì hại cho triều đình rất nghiêm trọng. Con người cứ tin 

là mình giỏi, tuy giỏi như Ô Hoạch, Phùng Mông, thì sức cũng 

không dùng đến được, cây khô, gốc mục, khó mà tận dụng vậy. 

Là người Hồ, người Việt nổi lên từ bấu bánh xe chở vua, người 
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Khương người Di như thanh gỗ dựa trên xe của vua, há không 

nguy cơ sao chứ! Tuy vạn toàn và vô hoạn nạn, nhưng vốn 

không ở gần thiên tử. Phàm dọn đường rồi mới đi, dong ruổi 

trên đường giữa, vẫn có sự thay đổi huống hồ lội qua trảng cỏ tốt, 

đi vào nơi đồi dốc, trước có nhiều con thú, mà bên trong không 

có ý thay đổi thì cái hại cũng không khó đoán ra vậy! Phàm coi 

nhẹ sức nặng của vạn cỗ xe thì đừng tưởng là an vui được, lúc 

nào cũng gặp nguy hiểm.Thần trộm cho rằng bệ hạ không quan 

tâm. Người sáng suốt có tầm nhìn xa, thấy được những gì khi 

còn chưa nảy mầm, biết được cái nguy khi chưa thành hình; cái 

họa phần nhiều nhỏ nhít ẩn tàng mà sẽ bộc phát khi người xao 

lãng. Cho nên Ngạn ngữ dân gian có câu: “Nhà chất ngàn 

vàng, tự nhiên không rớt vào nhà” Lời ấy tuy nhỏ nhưng có thể 

gây nên những cuộc bàn luận to. Thần mong bệ hạ lưu ý xem 

xét”. Nhà vua khen ngợi lời can tốt. 

 

CÔNG TÔN HOẰNG 

 Công Tôn Hoằng, người Truy Xuyên. Nhà nghèo, làm 

việc chăn thả gia súc. Khi vua Hán Vũ đế mới lên ngôi, Công 

Tôn Hoằng đã tới tuổi 60, ra đề thi đối sách tuyển người tài đức 

(hiền lương). Vũ đế ban chế bảo rằng: “Ta nghe rằng thời thượng 

cổ rất yên trị, vẽ kiểu áo mão, mỗi hạng người mỗi khác nhau, 

mà dân không vi phạm, âm dương điều hòa, ngũ cốc được mùa, 

gia súc dồi dào, trời giáng cam lộ, mưa gíó theo mùa đều đặn, 

được mùa lúa bội thu, sinh sôi loại cỏ màu đỏ, không có núi trọc, 

đầm ao không cạn nước, kỳ lân, chim phượng xuất hiện nơi ngoại 

thành, loài rùa, loài rồng bơi lội trong ao hồ, sông Hà sông Lạc 

hiện đồ thư, cha con anh em sum vầy vui vẻ; xe chu xa đưa 

khách quý đến, dấu vết con người đi lại xôn xao, đi vội thì thở 

dốc, đi đường rẽ thì mệt, lẽ thường như vậy. Trẫm rất đẹp lòng, 

ngày nay sao đạo trời đến nỗi như vậy? Nguồn gốc của đạo trời 

người ở đâu? Hiệu nghiệm tốt xấu như thế nào? Chỗ nào thì 
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thích nghi của bốn đức: Nhân - nghĩa - lễ - trí, vậy? Thuộc hệ 

thống chuyên nghiệp: Ghi chép về thiên văn, địa lý, nhân sự, 

các quan Đại phu học tập, tất cả ý kiến của họ trong hội nghị 

triều chính”. Công Tôn Hoằng thưa: “Thần nghe rằng, thời 

thượng cổ, vua Nghiêu vua Thuấn, không coi trọng việc ban 

thưởng mà nhân dân vui vẻ, không có hình phạt mà nhân dân 

không vi phạm, cung kính cai trị mà được nhân dân tin; đời mạt 

thế quý trọng thưởng hậu, ban phẩm tước mà dân không tin, 

phàm việc tưởng thưởng hậu hĩnh cho người có công, xử nặng tội 

kẻ phạm pháp, chưa đủ sức khuyến thiện trừng ác, nên chưa đủ 

cho nhân dân tin theo vậy. Tín nhiệm quan nào thì ban chức 

tước cho người ấy, bỏ ngoài tai những lời vô dụng thì sự tình 

không đi lệch; không chế tạo ra các đồ vô dụng, tức thu thuế 

tỉnh lược; không tước đoạt của dân thì nhân dân giàu có, dư dả; 

thăng tiến cho người có đức, sa thải kẻ thất đức thì triều đình có 

uy được tôn trọng; thăng quan cho người có công, hạ chức 

những kẻ vô công thì quần thần tin tưởng; phạt kẻ có tội, thì hết 

gian tà; thưởng cho người hiền đức là khuyến khích quần thần. 

Tám việc ấy, là cái gốc của việc cai trị được ổn định. Được như 

thế thì người dân không tranh giành nhau, không có oán hận, 

có lễ thì không có bạo ngược, yêu mến và gần gũi vua mình. Đó 

là việc cần cấp lắm vậy. Cho nên pháp chế không xa điều nghĩa 

thì dân phục tùng mà không xa cách; hòa mục mà không xa lễ 

thì dân thân gần không hung hăng, Cho nên pháp chế hình 

phạt đừng để mất nghĩa; tưởng thưởng cho sự hòa mục, gìn giữ 

lễ tiết. Nhân dân phục tùng lễ nghĩa, công bằng trong thưởng 

phạt thì nhân dân không vi phạm những gì ở trên cấm. Cho nên 

định ra áo mão khác nhau đối với các hạng người trong xã hội, 

mà nhân dân đều tuân thủ không vi phạm thì đạo lý ấy đúng 

đắn. Thần nghe rằng ‘đồng khí tương tòng, thanh hòa tắc ứng’. 

Ngày nay ở trên thì nhà vua hòa đức, ở dưới thì bách tính hòa 

hợp, nên tâm hòa thì trời đất ứng theo mà hòa vậy. Thế cho 

nên, âm dương hòa, thì mưa gió thuận, sương móc rơi, ngũ cốc 
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tốt tươi, núi gò không trơ trụi, ao hồ không cạn, đó là cực kỳ hòa 

vậy. Vì vậy, cơ thể hòa thì không bệnh tật, không bệnh tật thì 

sống thọ không bị chết yểu, cha con anh em được sum vầy. Đức 

phối trời đất, nhật nguyệt tỏa sáng, kỳ lân phượng hoàng đến, rùa 

rồng xuất hiện trên đồng ruộng ngoại thành, rùa dâng đồ thư nơi 

sông Hà, sông Lạc, vua chúa các nơi xa xôi đều vui làm việc 

nghĩa, triều cống triều đình, đó là cực kỳ hòa vậy. Thần nghe rằng 

‘Nhân là yêu mến, nghĩa là thích nghi, lễ là lộc, trí là căn nguyên 

của thuật’. Cố làm lợi trừ hại, kiêm ái vô tư gọi là nhân; làm rõ 

đúng sai, hình thành nên hư gọi là nghĩa; tiến lui phải phép phân 

biệt tôn ti gọi là lễ; Còn kẻ. ham sát sinh, làm cho đất đai lầy lội, 

nắm quyền hành khinh trọng, luận bàn đạo lý được mất, đem tình 

hình gần xa được mất tâu lên vua gọi là thuật. 

Đại phàm bốn vấn đề ấy, là gốc của sự nghiệp cai trị, là sở 

dụng của đạo Nho, đều đáng thực thi, không để bỏ phế. Được các 

thuật chủ yếu ấy thì thiên hạ an lạc, không cần thiết lập pháp chế 

nữa. Nếu không đạt dược các thuật ấy thì ở trên vua chúa hư 

tệ, ở dưới thì quan lại xô bồ hỗn loạn. Tình cảnh như thế vì ngay 

từ gốc của hệ thống sự nghiệp đi xuống, như vua Kiệt vua Trụ 

gây việc xấu ác, bị trời trách phạt; vua Võ vua Thang tích 

đức, được trời cho làm vua thiên hạ. Qua đó mà xét, đức trời 

vô tư, giáo huấn khởi từ chỗ hòa, chống lại việc làm hại sự 

sống. Đó là chỗ đầu nguồn của thiên văn, địa lý, nhân sự”. Tần 

Hoằng làm chức Thái thường là chức nhỏ. Được vua cất nhắc 

phong chức Bác sĩ, đứng đầu bách quan, đãi chiếu Kim Mã môn. 

Về sau làm tới Thừa tướng. 

 

BỐC THỨC 

 Bốc Thức, người Hà Nam. Chuyên nghề cày ruộng trồng 

trọt và chăn nuôi gia súc gia cầm, Khi nhà Hán bị quân Hung Nô 

xâm phạm, Bốc Thức dâng thư lên vua, tình nguyện hiến một 

nửa gia tài cho quân đội giữ biên giới. Nhà vua sai sứ đi hỏi Bốc 
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Thức: “Có muốn làm quan không?”. Bốc Thức nói: “Từ nhỏ 

chuyên việc nông tang, không quen làm quan lại, nên không 

thích làm quan”. Sứ giả trở về báo cáo như vậy, nhà vua cho 

triệu vào triều phong cho chức Trung lang, ban tước Tả Thứ 

trưởng, cấp ruộng mười khoảnh, bố cáo thiên hạ, tôn vinh trong 

nhân dân. Ban đầu. Bốc Thức không chịu làm Trung lang, nhà 

vua bảo: “Ta có bầy dê trong núi Thượng Lâm, ông có thể chăn 

đàn dê của ta”. Bốc Thức chịu làm chức Lang, áo vải, giày rơm 

chuyên việc chăn dê. Hơn một năm sau, đàn dê mập ú. Nhà vua 

đến thăm đàn dê, rất hài lòng khen ngợi. Bốc Thức thưa: “Chẳng 

phải chỉ riêng việc chăn dê, việc cai trị xã hội cũng giống như 

vậy. Ăn ở theo thời,việc xấu liền hết, không khiến tan đàn”. Nhà 

vua cho là lời của Bốc Thức rất lạ, muốn sử dụng Bốc Thức làm 

quan, phong cho Bốc Thức làm Hầu Thị lệnh, Bốc Thức lại làm 

chức Hầu Thị tốt, lại được chuyển làm Tề vương đại truyền, 

chuyển làm chức Ngự sử đại phu. 

Bài viết ca ngợi rằng: “Công Tôn Hoằng, Bốc Thức, Nhi 

Khoan, đều có tài lớn như là cánh của loài chim hồng, nhưng ban 

đầu cho làm chức nhỏ, lẫn lộn trong đám thường tài, khi chưa 

gặp thời thì làm sao có thể làm được sự nghiệp to lớn? Bấy giờ 

nhà Hán hưng thịnh đã hơn sáu mươi năm, thiên hạ an ổn, nhà 

kho sung túc mà rợ Tứ di chưa chịu khuất phục, chế độ còn 

khuyết điểm. Nhà vua muốn văn thịnh vừa võ mạnh, mong cầu 

mà chưa đạt được, ban đầu cử Bồ Luân mời thỉnh Mai Sinh, 

gặp rồi thì than thở. Kẻ sĩ ngưỡng mộ, dị nhân đều xuất hiện. 

Bốc Thức cử làm việc chăn dê, mà nên sự nghiệp, Vệ Thanh 

xuất thân làm nô bộc, cầm quân đi đánh Hung Nô, rồi phải chịu 

hàng giặc, sau về với nhà Hán lập nên công to. Nhà Hán ta có 

những con người như vậy phò tá nên được thịnh trị. Nhà Nho tao 

nhã như Công Tôn Hoằng, Đổng Trọng Thư, Nhi Khoan, đốc 

hành như Thạch Kiến Thạch Khánh, tư chất ngay thẳng dám nói 

như Cấp Ảm, Bốc Thức, cử hiền tài như Hàn An Quốc, Trịnh 

Đương Thời, định lệnh như Triệu Võ, Trương Thang, văn 
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chương như Tư Mã Thiên, Tư Mã Tương Như, hoạt kê như Đông 

Phương Sóc, Mục Cao, ứng đối như Nghiêm Trợ, Chu Mãi Thần, 

lịch số như Đường Đô, Lạc Hạ Hoành, nhiếp luật như Lý Diên 

Niên, vận trù như Tang Tư Dương, phụng mệnh đi sứ như 

Trương Khiên, Tô Vũ, tướng giỏi như Vệ Thanh, Hoắc Khứ 

Bệnh, thụ di như Hoắc Quang, Kim Nhật Đạn. Ngoài ra còn 

nhiều nhân vật khác không kể xiết. Đó là những nhân vật có công 

hưng tạo cơ nghiệp nhà Hán. 

 

NGHIÊM TRỢ 

 Nghiêm Trợ, người Cối Kê, vào niên hiệu Kiến Nguyên 

thứ ba, người Mân Việt đem quân xâm phạm Đông Âu. 

Báo tin cầu cứu khẩn cấp, quan Thái Úy là Điền Phân cho rằng 

việc người Việt xâm phạm là chuyện thường xảy ra, phần lớn đến 

rồi đi, không đủ sức gây phiền cho Trung Quốc phải mất công đi 

cứu, thời nhà Tần bỏ không nhận cho lệ thuộc. Nghiêm Trợ hỏi 

vặn Điền Phân rằng: “Hoạn nạn, có lực mà không cứu, có đức mà 

không thể che chở, thật có khả năng, cớ gì bỏ không giúp? Vả 

lại, nhà Tần mất Hàm Dương, cũng do người Việt đấy thôi!”. 

Nhà vua giao cho Nghiêm Trợ chỉ huy dẫn quân đi thuyền cứu 

Đông Âu, cử hai vị tướng cầm quân đánh giết người Mân Việt. 

Hoài Nam vương Lưu An dâng thư can rằng: “Ngày nay, nghe 

ta xuất quân, đi đánh giết người Việt, thần Lưu An trộm xin bệ 

hạ thận trọng trong việc này. Người Việt là dân ở nước ngoài, cắt 

tóc vẽ mình, không quen tục đội mũ mặc áo của người Hán. Đất 

nước thịnh trị, thời Tam đại người Hồ người Việt không chịu 

theo chính sóc, không mạnh thì không thể quy phục họ, không 

đủ oai thì không thể chế phục họ. Đi chinh phục giống dân 

không biết chăn nuôi thì chưa đủ làm phiền Trung Quốc. Từ 

thời Hán sơ ổn định đến nay đã 72 năm, người Ngô người Việt 

nhiều lần tấn công nhau, không kể xiết, các vị thiên tử nhà Hán 

chưa từng cử quân đến miền đất ấy. Thần nghe người Việt chưa 
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có làng ấp thành quách, xứ sở rừng suối hang hốc, tre trúc, giỏi 

về nghề sông nước, đa số đi lại bằng thuyền, miền đất ẩm thấp, 

nhiều chỗ đường thủy hiểm trở, người Trung Quốc, không 

rành địa thế, một người cố thủ phải có cả trăm người đánh. Nếu 

chiếm được miền đất ấy, không thể lập thành quận huyện; Đánh 

họ mà không thể giữ được. Dùng địa đồ khảo sát núi sông, các 

nơi hiểm yếu. Bỏ đi chẳng qua là ta bỏ số ít, cách xa ta cả trăm 

ngàn dặm, rừng bụi hiểm trở, không nên phí sức, thoạt nhìn 

thấy đơn giản mà làm thì cực kỳ khó. Người Việt mang danh là 

phiên thần, chăm chỉ phụng sự triều cống, không thâm nhập vào 

nước ta, thì không nên dùng đến một tên quân lính của mình. 

Họ tự đánh với nhau, bệ hạ đem quân cứu họ là phản Trung 

Quốc mà vất vả chuyện của bọn man di. Người Việt ngu muội 

bạc bẽo, tính tình phản phúc, không theo chế độ của thiên tử, nếu 

cưỡng bách thì họ giữ được chế độ không quá một ngày rồi quên 

hết. Họ nhất định không tuân chiếu chỉ nhà vua, ta cử binh 

đánh giết họ, thần e rằng việc quân sự chẳng bao giờ kết thúc. 

Thời gian mấy năm, chúng lẩn trốn vào núi rừng hang động 

không thấy họ đâu mà đánh. Ngày nay đem quân đi xa hàng 

mấy ngàn dặm, vào miền đất của rợ Việt, việc vận chuyển 

lương thực, quần áo vũ khí, hoặc bằng xe cộ phải trèo đèo núi 

vượt sông suối, hoặc tàu thuyền, sóng gió trùng trùng nguy 

hiểm. vào nơi rừng núi cây cối rậm rạp, hiểm trở, đường thủy 

trên dưới lởm chởm, rừng núi thì rắn độc, mãnh thú, gặp mùa hạ 

nóng nực, thường gây bệnh nôn mửa cho lính, chưa từng có 

lợi trong đánh nhau, lính bị bệnh chết nhiều. Trước đây, Nam 

Hải vương làm phản, bệ hạ cử tướng đem quân tiến đánh, gặp 

phải mùa nóng mưa nhiều, chưa đụng trận mà quân chết hơn 

phân nửa, đón hài cốt từ xa mấy ngàn dặm trở về, cảnh cha 

khóc con quả phụ khóc chồng, con côi kêu gào đòi trả cha mình, 

tạo nên cảnh phá gia tán nghiệp, cực kỳ bi thương, kéo dài suốt 

nhiều năm mới dứt, các vị bô lão đến nay vẫn còn nhớ. Đó là 

khi ta chưa vào đến miền đất người Việt mà tai họa đã như thế. 
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Thần nghe sau một cuộc chiến là đến những năm rất khó khăn. 

Bệ hạ đức phối thiên địa, thấy rõ hiện tượng của nhật nguyệt, 

suy tư đến cả loài cầm thú, ân trạch đến loài cây cỏ, đến cơ hàn 

đói lạnh của từng con người từ khi ra đời đến khi chết đi, rất là 

đau xót trong lòng. Ngày nay, trong nước không có dấu hiệu bất 

an mà khiến sĩ tốt đi vào chỗ chết, sương dữ sa xuống trung 

nguyên, thấm đẫm sơn cốc,`khiến nhân dân vùng biên đóng cửa 

sớm, mở cửa muộn, ngày ngắn đêm dài, thần Lưu An trộm vì 

bệ hạ mà nhấn mạnh rằng không rành địa thế hiểm trở của nam 

phương, người Việt ở đó quân mạnh có thể giữ vững biên 

thành. Thần trộm nghe như vậy, nơi ấy rất khác với Trung 

Quốc, miền ấy bị hạn chế bởi núi cao, không dấu chân người, 

đường lối xe chạy không thông, trời đất vì thế mà cách trở. Vả 

lại, người Việt ở xa lại nghèo, không thể bộ chiến với họ, lại 

không thể sử dụug xe pháo trong chiến đấu, mà còn là nơi hiểm 

trờ không thể xâm nhập. 

Mà người Trung Quốc, không rành thủy thổ của người 

Việt. Quân chưa đụng trận, mà bị bệnh chết hết hai phần 

ba, tuy cử binh đi đánh người Việt làm giặc, thắng trận cũng 

không đền bù bằng số lính thương vong, Thần nghe người ta 

nói rằng người em của vua Mân Việt, làm tướng chỉ huy quân 

Việt. Dân ấy chưa lệ thuộc nước ta. Bệ hạ cử quan trọng thần 

đến nơi ấy, ban bố ơn đức, tưởng thưởng khen ngợi họ, chiêu 

dụ họ, thì họ sẽ chọn làm hiền thần cho ta, hàng năm bắt 

họ triều cống. Bệ hạ cấp ấn vuông một tấc, dây thao dài một 

trượng hai cho vua họ, vỗ yên nước ngoài thì không khiến một 

tên lính vất vả, không phải vung gươm múa kích mà đều có uy có 

đức. Ngày nay đưa quân xâm nhập miền đất ấy, sẽ tạo nên một 

chấn động khủng khiếp, quân đội tiến hành cuộc tàn sát, tất 

nhiên người Việt sẽ trốn vào núi rừng hiểm trở của họ, rồi họ 

tập họp lại thành lập lực lượng cố thủ. Trải qua nhiều năm thì sĩ 

tốt của ta mỏi mệt, lương thực thiếu hụt. Đàn ông con trai, 

không được cày bừa trồng trọt, phụ nữ không được canh cửi 
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may vá; thanh niên đều tòng quân, người già vận chuyển lương 

thực nuôi quân, người ở nhà ăn không đủ no, người tòng quân 

thiếu thốn trăm bề. Nhân dân khổ vì việc quân, kẻ trốn lính 

ngày một đông, người trốn bị bắt giết không hề ít, thế là đạo 

tặc nảy sinh. Việc quân thành việc việc xấu ác, một phương rối 

loạn, bốn phương loạn theo. Thần sợ nảy sinh biến cố, thì bọn 

gian tà nhân đó tác oai tác quái, Sách “Chu Dịch” viết: “Cao 

tông phạt Quỷ phương, tam niên nhi khắc”. Quỷ phương là một 

nước rợ nhỏ, vua Cao tông là một ông vua triều nhà Ân lúc nhà 

Ân thịnh trị, vua mạnh đi đánh dẹp một nước man di nhỏ mà 

phải mất đến 3 năm, đó là nói việc dụng binh không thể không 

thận trọng. Thần nghe rằng quân đội của thiên tử, có đi chinh 

phạt nhưng không phải đánh nhau, nói mà chẳng ai dám sửa 

đổi, nếu như bảo người Việt kiêu căng đáng chết làm chuyện 

phản nghịch chống ta trước, trong muôn một có khi chúng sơ 

xuất. Tuy ta lấy được đầu vua Việt thì thần vẫn cho rằng rất là 

hổ thẹn cho người Hán. Bệ hạ nắm hết toàn bộ các miền đất 

trong bốn biển, coi chín châu là nhà của mình, tám loài động 

vật đều là thú nuôi trong chuồng của bệ hạ. Bệ hạ ban đức huệ, 

bằng cách tưới tắm sương móc cho khắp mọi người dân, để dân 

được an sinh lạc nghiệp, là ban ơn cho vạn thế. Bố thí đến vô 

cùng cho thiên hạ an lạc bền vững như núi Thái sơn. Các miền 

đất của rợ di, rợ địch, không thể giảỉ quyết thỏa đáng trong một 

vài ngày, sao lại làm phiền đến công hãn mã của tướng sĩ quân 

lính?” Bấy giờ, quân Hán vượt qua rặng Ngũ lĩnh, chiêu hàng 

người em vua Mân Việt là Dư Thiện Sát vương, người làm 

tướng chỉ huy quân Mân Việt. Quân Hán lui về. Nhà vua Hán 

làm theo lời của Hoài Nam vương Lưu An. 

 

NGÔ KHÂU THỌ 

 Ngô Khâu Thọ vương tự là Tử Tráng, người nước Triệu. 

Thừa tướng Công Tôn Hoằng tâu vua: “Dân không được mang 
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cung nỏ theo, nếu chỉ có mười tên giặc giương cung nỏ đón đánh 

thì cả trăm quan lại cũng không dám đi đầu, hại ít mà lợi nhiều, 

nên bọn đạo tặc ấy nổi lên như rươi. Việc cấm dân không được 

mang theo cung nỏ, thì bọn đạo tặc dùng binh khí ngắn, mà 

nhiều binh khí ngắn nối liền nhau thì số đông sẽ thắng. Dùng 

nhiều quan lại đi bắt vài tên trộm thì nhất định bắt được giặc, 

có hại không lợi thì chắng ai phạm pháp. Ngu thần cho rằng, 

việc cấm dân không được mang theo cung nỏ, là không có lợi”. 

Nhà vua đưa ý kiến của Thừa tướng ra bàn, Ngô Khâu Thọ 

vương nói: “Thần nghe người xưa hình thành ngũ binh, không 

phải để hại nhau, dùng để trị kẻ tàn bạo, cướp bóc, gian trá, 

khi an thì dùng để khồng chế thú dữ, bảo toàn đời sống nhân 

dân, khi hữu sự thì dùng để phòng thủ. Khi nhà Chu suy vi, các 

chư hầu tự tung tự tác, nước mạnh ra oai với nước yếu, sự hà 

khắc lên ngôi giành thắng lợi trong mọi việc, chẳng màng đến 

nghĩa lý. Cho nên cơ biến trong việc khoe ra hay giấu đi tùy 

thuộc tình thế từng lúc từng nơi không thể tính được. Khi nhà 

Tần thôn tính cả thiên hạ, bỏ chính sách vương đạo, lập tư nghị, 

không kể nhân đức ơn nghĩa, mà thích dùng hình ngục, giết bỏ, 

phá di tích, giết các nhà hào kiệt, xiềng giáp binh, bẻ mũi 

nhọn. Sau đó nhân dân dùng lưỡi cày răng bừa làm vũ khí, người 

phạm pháp ngày một đông, nhưng đạo tặc không thành việc gì, 

đến nỗi người tù đi kín đường, rừng núi nhan nhản trộm cướp, 

loạn to rồi. Thế cho nên các bậc thánh vương chăm lo việc giáo 

hóa, bớt chuyện cấm phòng vì biết rõ lệnh cấm không đủ hiệu 

lực. Ngày nay bệ hạ đức độ sáng rõ, thiết lập cuộc đời bình 

yên, tin dùng người tài tuấn, đẩy mạnh việc học, nhưng đạo tặc 

thì vẫn còn, xã hội ngày một thuần hóa, tiếng lành vang xa ra 

ngoài biên giới, quận quốc tội hai ngàn thạch, không phải lỗi 

mang theo cung nỏ. Kinh Lễ có câu: “Nam tử sinh, tang hồ bồng 

thỉ dĩ cử chi” Thân nam nhi thỏa chí nhấc cung dâu cỏ bồng” dặn 

dò khi hữu sự. Lễ “đại xạ” từ vua đến thứ dân, là đạo lý từ thời 

Tam đại. Ngu thần nghe nói các bậc thánh vương đều hợp lấy 

việc cung nỏ để làm sáng rõ giáo hóa, chưa tùng nghe cấm cung 

tên. Vả lại, việc cấm ấy, chỉ thuận lợi cho bọn đạo tặc có cớ 



QUẦN THƯ TRỊ YẾU 2 - QUYỂN 18:HÁN THƯ (6) 

hoành hành. Tội tấn công đoạt của là tội tử hình, nhưng kẻ 

phạm tội ấy không hết. Kẻ đại gian ác thà chết chứ không 

tránh né. Thần e rằng kẻ gian tà mang cung tên theo, nhưng 

quan lại không làm gì được chúng, người dân lương thiện phải tự 

trang bị. mà chống lệnh cấm của pháp chế, là tốt cho giặc mà trói 

tay người dân. Thần trộm cho rằng là vô ích trong việc cấm gian, 

phế bỏ điển lệ của tiên vương, khiến kẻ có học không được tập 

làm lễ ấy, không tiện vậy”. Thư tâu lên vua, nhà vua lấy đó bắt 

bẻ Thừa tướng Công Tôn Hoằng, Thừa tướng Công Tôn Hoằng 

bị cách chức. 

 

CHỦ PHỤ YỂN 

 Chủ Phụ Yển, người nước Tề, dâng thư lên vua. Lời của 

Chủ Phụ Yển về 9 việc thì 8 việc trở thành luật lệnh, một việc 

đó là thư can vua đừng chiến tranh với người Hung Nô. Ông nói: 

“Thần nghe nước tuy lớn, mà hiếu chiến chắc sẽ mất nước; thiên 

hạ tuy yên bình, quên không chiến đấu chắc sẽ bị nguy. Thiên 

hạ đã yên bình, mùa xuân lo làm nông, mùa thu đi săn bắn 

nhằm rèn luyện chiến đấu. Vả lại, nóng giận trái với đạo đức, 

việc quân sự toàn là hung khí, đánh giết nhau chẳng hay ho gì. 

Thế nên các bậc thánh vương thời xưa đều thận trọng việc 

chiến tranh. Phàm để chiến thắng, phải đánh đấm đến cùng, chưa 

chắc không có ân hận. Ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng oai vũ 

đánh thắng sáu nước, thu giang sơn về một mối, công lao 

sánh với thời Tam đại, đánh hoài không nghỉ, còn tính chuyện 

đánh sang Hung Nô. Thừa tướng Lý Tư can gián: “Phàm người 

Hung Nô không ở trong thành quách, của cải tích góp bề bộn, 

sống thiên di như loài chim khó chế ngự họ, dùng khinh binh 

thâm nhập thì lương thực không chuyển tới được; đánh chiếm 

được dất của họ không đủ lợi ích bù lấp; chiếm được dân ở đó, 

người Hán không thể sống chung hòa mục với họ, nên nếu ta 

thắng rồi cũng bỏ”. Vua Tần Thủy Hoàng không nghe, cử tướng 

Mông Điềm dẫn quân tiến đánh người Hồ. Đường hành quân xa 
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xôi hàng ngàn dặm, lấy sông làm ranh giới, Người Hồ tuyển 

thanh niên trong nước mình đóng đồn ven sông ranh giới. Quân 

Tần ăn gió nằm sương suốt hơn mười năm, chết bệnh nhiều 

không kể xiết, vẫn không vượt được sông Hà, có phải do quân 

không đủ đông, mọi việc quân chưa được chuẩn bị chu đáo? Chỉ 

là thế không thể thắng được mà thôi. Còn khiến thiên hạ đem 

rơm đổi lúa, vận chuyển sang bờ bắc sông Hà, quy định 30 

chung bằng một thạch, nam giới lười cày bừa, không đủ lương 

thực, đàn bà biếng dệt may không đủ màng vây phòng trướng. 

Nhân dân rách rưới tồi tệ, nhiều người cô quả già yếu, không đủ 

sức nuôi nhau, nhìn nhau chờ chết, người ta không còn tin nhau, 

cho đến khi đức Cao hoàng triều ta định được thiên hạ, tiến hành 

cho khảo sát vùng biên cương, nghe tin quân Hung Nô đang 

tập trung ở bên ngoài Đại cốc, nên muốn tiến đánh. Quan Ngự sử 

Thành can gián tâu: “Phàm ở Hung Nô, loài thú tụ tập ở đâu thì 

loài chim bay khỏi chỗ đó. Nay bệ hạ tấn công Hung Nô, thần 

trộm cho rằng nguy”. Cao tổ không nghe, đem quân đến Đại 

cốc, quả nhiên bị vây như trận bị vây ở Bình Thành, vua Cao 

tổ hối hận, mới cử Lưu Kính đi sứ Hung Nô kết thân hòa nghị. 

Sau đó mới chấm dứt chiến tranh giữa hai nước. Cho nên, sách 

Binh pháp có câu: “Khởi binh mười vạn, mỗi ngày hao hết ngàn 

vàng”. Nhà Tần thường tuyển mộ được mười vạn quân, thì tuy 

bị hao quân tổn tướng cũng tiến đánh Thiền Vu, nên kết oán 

thâm thù với họ, không kể hao phí của nhân dân. 

Phàm người Hung Nô xâm phạm biên giới cướp phá như là 

cái nghề của họ, do trời sinh ra tính ấy. Trên từ thời Ngu Hạ Ân 

Chu nuôi dưỡng cầm thú, không khác nuôi người. Phàm không 

quan sát hệ thống chính sách ngày xưa Ngu Hạ Ân Chu mà chỉ 

xem những sự tổn thất của các đời vua gần đây, khiến thần quá 

kinh sợ, sự đau khổ của bách tính. Vả chăng chiến trận lâu thì 

thường sinh biến, khổ thì dễ khiến con người suy tính. Cai trị 

người dân lam lũ khổ sở miền biên cảnh, lại còn bị quan tướng 

tại chỗ nghi ngờ vì dân nước ngoài sinh sống trà trộn, phải 
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giám sát họ. Đại tướng Chương Hàm chỉ vì lợi riêng của ông mà 

thôi”. Thư đến tay vua, vua cho triệu đến gặp, rồi phong chức 

Lang trung. Chủ Phụ Yển còn có nhiều lần tâu vua, trong năm 

ấy thiên chuyển chức 4 lần. Chủ Phụ Yển tâu vua rằng: “Thời 

xưa, nước chư hầu không lớn hơn một trăm dặm, dễ dùng hình 

pháp chế ngự. Ngày nay có hơn mười nước chư hầu có đến mười 

thành liên tiếp nhau, rộng tới cả ngàn dặm, vua các nước chư 

hầu ấy sống kiêu xa, dễ sinh dâm loạn, dễ họp nhau lại chống 

lệnh của kinh sư. Ngày nay, nếu dùng pháp chế cắt bớt đất của 

họ thì phát sinh mầm mống phản nghịch. Đó là ý kiến cắt bớt 

đất của Triều Thác. Ngày nay con cháu của các vua chư hầu 

có hàng chục, mà con trưởng tự làm vua, số khác tuy cùng cốt 

nhục, mà không được phong cho tấc đất nào thì đạo nhân đạo 

hiếu không còn được họ tuyên dương nữa. Mong bệ hạ ra lệnh 

cho các chư hầu được quyền chia đất cho em cháu của họ, lấy 

đất phong hầu. Như vậy thì họ đều vui mừng được hưởng như 

mong muốn, nhà vua dùng đức ban cho họ phần đã ban cho cha 

ông họ rồi khi phong các nước chư hầu tất nhiên sẽ thành nhiều 

nước chư hầu nhỏ yếu vậy”. Nhà vua nghe theo kế ấy. 

Từ Nhạc, người nước Yên, ông dâng thư rằng: “Hoạn nạn 

trong thiên hạ, tại nơi Thổ băng, không phải tại ngoã giải, xưa 

nay cũng vậy. Sao gọi là thổ băng? Là thời mạt thế của nhà 

Tần, Trần Thiệp không phải là vua của nước ngàn xe, bản thân 

không có quyền chức vương công, đại nhân, hay hậu duệ một họ 

tộc danh vọng, cũng chẳng phải là một nhân vật có học thuộc các 

học phái Khổng Tử, Tăng tử, Mạc tử, cũng không hào phú như 

Đào Chu, Y Đốn. Mà Trần Thiệp xuất thân tầm thường, ra sức 

lao động tầm thường mà khi hô lên một tiếng thì thiên hạ ùn ùn 

theo về, tại sao lại như vậy? Là vì nhân dân khốn khổ mà nhà 

vua không chút thương xót, dưới oán mà trên không biết, thói 

thường dùng loạn mà chính sách không chỉnh sửa. Ba vấn đề ấy, 

là lý do mà Trần Thiệp hô lên được nhiều người ủng hộ. Đó gọi 

là Thổ băng. Cho nên nói: “Hoạn nạn trong thiên hạ, tại vì Thổ 
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băng”. Thế nào là Ngoã giải? Quân đội của nước Ngô, nước Sở, 

nước Tề, nước Triệu là Ngoã giải. Bảy nước làm phản đều được 

cho là nhà vua của nước lớn, mỗi nước có vạn cỗ xe, quân mang 

giáp có cả mười vạn người, rất uy phong trong nước, tiền của 

đủ khuyến khích sĩ dân của họ, nhưng chẳng nước nào tiến 

chiếm một tấc đất ở huớng tây, mà còn bị người trung nguyên 

cầm tù, Tại sao như vậy? Không phải quyền lực mạnh yếu nơi 

kẻ thất phu, mà do binh của Trần Thiệp yếu. Đúng khi ấy, đức 

của tiên đế chưa suy giảm, dân chúng còn, các chư hầu chưa 

được các nước bên ngoài hỗ trợ, để được an cư lạc nghiệp. Đó 

gọi là Ngoã giải. Nên nói: “Hoạn nạn trong thiên hạ không 

phải ở Ngoã giải”. Từ đó cho thấy rằng, thiên hạ thật có thế 

Thổ băng, tuy là người áo vải nghèo nàn cũng có thể đứng đầu 

cứu nguy nước nhà, huống chi là vua của nhà Tam Tấn có thể 

tồn tại chăng? Thiên hạ tuy chưa được yên trị, thực ra có thể 

không có thế Thổ băng, tuy có cường quốc quân đội mạnh, 

không thể theo dấu cũ, để phải bị bắt tù, huống chi quần thần 

và bách tính có thể làm loạn chăng? Hai chủ thể này, chủ yếu 

là của an nguy, bậc vua hiền nên lưu ý mà xét đoán cho sâu. 

Thời gian gần đây, thất mùa ngũ cốc, cả năm chưa hồi phục, 

nhân dân cùng khốn, nơi biên cảnh căng thẳng nghiêm trọng, 

nhìn chung dân sinh sống bất an. Bất an thì dễ thay đổi, mà dễ 

thay đổi thì là thế Thổ băng vậy. Vì thế bậc vua hiền tài riêng 

xem xét nguyên nhân của vạn biến, hiểu rõ cơ hội an nguy, tu 

chỉnh việc cúng tế nơi miếu đường, để giải quyết hoạn nạn đừng 

để xảy ra. Chủ yếu là nên khiến sao cho thiên hạ đừng rơi vào 

thế Thổ băng mà thôi. Thần nghe rằng, mưu đồ vương không 

thành thì làm sao an mọi tệ nạn? Có an thì bệ hạ cầu gì mà 

không được? Uy gì mà không thành? Chinh phục gì mà không 

thu phục được chứ?” 

 

NGHIÊM AN 
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 Nghiêm An, người Lâm Truy. Cố Thừa tướng là Sử thượng 

thư nói: “Thần nghe ông Trâu tử nói “Cái văn chất của 

chính giáo có thể nói là cứu vãn được. Lúc này thì dùng được, 

quá thời thì bỏ, tình cảnh khác thì nên làm khác, nếu bảo thủ 

không biến đổi theo thì chưa thể trông thấy yên trị”. Vua Tần 

gồm thu Chiến quốc, xưng hiệu là ‘Hoàng đế đầu tiên mở đầu 

các vua (Thủy Hoàng), thống nhất chính sách cai trị trong toàn 

quốc, phá hủy thành quách của các nước chư hầu. Nhân dân 

thoát cảnh chém giết thời Chiến quốc, người người tự xây 

dựng lại đời sống, hình phạt được nới lỏng, thuế má được giảm 

nhẹ, bớt huy động lao động công ích, con người trở nên quý 

trọng nhân nghĩa, coi nhẹ quyền lợi, trên đốc suất dưới, dưới 

khôn khéo làm vừa lòng trên, phong tục dân các chư hầu khác 

nhau, dần biến đổi thành phong tục nước Tần thì đời đời nhất 

định an ổn. Phong tục nước Tần không thay đổi, vẫn theo tục 

cũ, người trí xảo thì quyền lợi đều tiến, kẻ thực thà ngay thẳng 

thì lùi, pháp lệnh hà khắc, kẻ xu nịnh nhiều, ngày nghe điều 

hay tốt thì tâm ý hoang dật, muốn ra uy ngoài nước. Đương 

thời ấy, Tần gieo họa, phía Bắc cấu kết Hồ, phía Nam liên 

thông với Việt, binh nghỉ không có chỗ dụng, tiến mà không 

được thối; Hành quân hơn mười năm con trai mặc giáp, con gái 

vận chuyển, khổ quá không ham sinh con. tự nằm ra ven đường 

gốc cây, người chết chờ nhau. Đến khi Tần Thủy Hoàng băng 

hà, thiên hạ nổi loạn khắp nơi, hào kiệt cùng lúc nổi lên, 

nhiều không kể xiết, nhưng vốn các hào kiệt này không phải là 

con cháu của các vua chư hầu trước đây, ai cũng chẳng có 

chút thế lực nào hết. Họ xuất thân từ nông thôn nghèo nàn lam 

lũ, nơi thôn xóm ngõ ngách bình dân, ứng theo thời cuộc mà 

hành động, không hẹn mà cùng nổi dậy, không thề ước mà 

đồng hội, đến cả Bá vương Hạng Vũ, thời thế đã khiến nên 

như vậy. Nhà Tần lên làm vua, may được trời phú cho cai trị 

cả thiên hạ, rồi bị diệt vong, là cái họa binh lính đến cùng. 

Nhà Chu mất nước vì yếu kém, nhà Tần mất nước vì cường thịnh 
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đều chịu cái họa không khác nhau. Ngày nay, chỗ thiên hạ 

phải rèn giáp mài kiếm, người man di, người Dạ lang theo về, 

người Khương quy hàng, xâm lược miền Uế châu, xây thành 

ấp, thâm nhập vào đất người Hung Nô, đốt Long thành của 

họ, họp bàn tán tụng. Làm như vậy theo ý thần, không phải là 

sách lược lâu dài. Ngày nay Trung Quốc không được con cẩu 

phệ cắn cảnh báo như thời xưa, mà những trói buộc bên ngoài 

nơi viễn phương luôn chuẩn bị sẵn mầm mống gây tệ hại cho 

quốc gia, không phải do con dân gây nên.’ Thả cho lòng ham 

hố vô cùng, cam tâm khoái ý, kết oán với người Hung Nô, 

nên miền biên cương không an ổn được. Họa hoạn ập đến mà 

không được giải quyết, quân đội hết được nghỉ ngơi, động 

viên trở lại, người ở gần thì buồn khổ, người ở xa thì kinh hãi 

vì nghỉ ngơi chưa được bao lâu vậy. Ngày nay thiên hạ lo rèn 

giáp mài gươm, sắm tên, căng dây cung, sửa chữa xe chở lương 

thực, bận rộn không nghỉ ngơi được. Cả thiên hạ phải lo toan. 

Đại phàm chiến tranh kéo dài thì quân đội dễ sinh biến 

loạn, việc điều binh thêm rối. càng phải suy tính. Ngày nay, 

các miền đất bên ngoài ranh giới quận huyện nước ta, có đến 

mấy ngàn dặm, với hơn mười thành quách, bức hiếp các chư 

hầu, không phải cái lợi của tôn thất. Xem chuyện các nước Tề, 

Tấn tiêu vong, công thất bị dẹp bỏ thì sáu quan khanh đại 

thịnh; xem đến nhà Tần bị diệt là vì ham muốn quá lớn, hình 

phạt nghiêm khắc. Ngày nay quyền hành của các vị Quận thú 

không bằng các vị khanh trong triều. Đất đai mỗi quận đến 

mấy ngàn dặm, mà tài sản không bằng người trưởng làng; 

giáp binh khí giới không bằng trang bị cho lính hầu các quan 

khanh. Nếu gặp chính biến thì nhất định không thể đối phó 

được”. Nhà vua nghe theo. 

 

 

GIẢ QUYÊN 
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 Giả Quyên tự là Quân Phòng, là chắt của danh thần Giả 

Nghị. Khi vua Hán Nguyên đế vừa lên ngôi, quận Châu Nhai lại 

làm phản, vua cử quân tướng đi đánh dẹp, các huyện bèn nổi lên 

chống lại triều đình. Nhiều năm bất ổn. nhà vua bàn với quần 

thần chuẩn bị đại phát quân. Giả Quyên kiến nghị là không nên 

đưa quân đi đánh dẹp. Nhà vua cử quan Thị trung là Vương 

Thương hỏi vặn Giả Quyên rằng: “Châu Nhai nội thuộc thành 

quận đã từ lâu, ngày nay quay lưng phản nghịch, bảo không 

nên đánh dẹp bọn man di làm loạn, là có lỗi với công đức và lời 

dạy của tiên đế, sao lại không nên?” Giả Quyên nói: “Đức thánh 

Khổng khen vua Nghiêu lớn thay, khen vua Thuấn tận thiện, 

khen vua Võ là vô gián. Dùng đức của tam thánh, với địa 

phương không rộng quá mấy ngàn dặm, thì muốn cai trị bằng 

thanh giáo, không cần dùng vũ lục. Cho nên vua tôi đều ca tụng 

đạo đức, vạn vật cũng được hàm khí, nên mọi thứ mọi nơi ổn 

định đâu ra đó. Vua Võ Đinh, vua Thành vương là hai vị vua đại 

nhân đức của nhà Ân và nhà Chu, nhưng đất đai của họ phía 

đông không xa hơn sông Giang, sông Hoàng, phía tây không 

quá nước Thị nước Khương, phía nam không quá ranh giới nước 

của người Man kinh, phía bắc không quá Sóc phương. Tiếng 

ca tụng vang lừng. nhân dân vui mừng sinh sống, người Việt 

Thường Thị coi trọng cửu dịch mà có văn hiến, đó là nơi không 

nên đem quân đến đánh. Có những khi đem quân đánh họ, thì 

nam chinh một đi không trở về. Nhà Tần đã từng hưng binh đi 

đánh nơi xa xôi, tham mở rộng ra bên ngoài nên để trống bên 

trong, ham mở rộng bờ cõi, không tính cái hại, nên bị cả thiên 

hạ làm phản, nhờ nhà Hán nổi lên mới bình định thiên hạ được. 

Đến vua Hiếu Văn hoàng đế nhà Hán ta, lo nước nhà chưa an, 

cho nghỉ việc võ. sửa việc văn thì sinh kiện tụng trong dân, phải 

xét xử cả trăm vụ, dân phải đóng thuế bốn phần mười hoa lợi, 

trai tráng làm công ích 3 năm. Bấy giờ có người hiến con ngựa 

chạy ngàn dặm, chiếu vua ra lệnh cờ chim loan đi trước, quân đi 

sau, trời tốt đi mỗi ngày 50 dặm, thường thì đi mỗi ngày đi 30 

dặm trẫm cưỡi thiên lý mã, đi nhanh một mình làm gì?”. Sau 
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đó trả ngựa, hạ chiếu nói rằng “Trẫm không nhận đồ biếu tặng, 

lệnh cho tứ phương không nên hiến tặng”. 

Thời bấy giờ, thú vui đi chơi vô bổ đã chấm dứt, cũng là 

hết chuyện biếu xén hối lộ, cho nên thụy hiệu của vua là Hiếu 

Văn, miếu hiệu là Đại Tông. Đến thời vua Hán Hiếu Vũ hoàng 

đế, được mùa lúa đầy kho. Xem xét lại vụ Bình Thành năm 

xưa, tuyển quân, dưỡng ngựa, nuôi dân no đủ. Các nước giáp giới 

phía tây, đến tận xứ An Túc; phía đông qua khỏi vùng Kiệt 

Thạch, nhập 2 nơi Huyền Miễn và Lạc Lãng lập thành một 

quận mới; phía bắc chiếm một vạn dặm đất của Hung Nô, phía 

nam khống chế 8 quận Nam Hải của người Việt. Chắc việc 

xử kiện có đến vạn lần, hàng trăm người giàu, thu lợi từ nghề làm 

muối, đồ sắt, nấu rượu, có đồ cân đồ đong đồ đo phụ trợ, còn 

không đủ đâu vào đấy. Trong khi thời bấy giờ, giặc cướp nổi lên 

như rươi, mấy lần động binh, cha đánh ở đầu, con đánh ở cuối, 

phụ nữ lo hậu cần, con nít khóc lóc đầy đường, mẹ già thành 

quả phụ, tiếng khóc than đầy ngõ, chuyện tế lễ cầu cúng chiêu 

hồn người chết ngoài xa vạn dặm. Hoài Nam vương lấy trộm 

làm hổ phù, bọn Công Tôn Dũng giả làm sứ giả, đều là những 

việc rất không thiết thực, đều là vì chuyện chinh phạt không nghỉ 

quá lâu mà ra. Ngày nay chỉ riêng một miền Quan Đông rộng lớn 

gồm nước Tề và nước Sở hồi xưa, nhân dân khốn khồ nhiều năm 

qua, nhân dân ở đó phải bỏ xứ tha hương, bỏ lại thành quách của 

họ, ôm theo mền chiếu ngủ bờ ngủ bụi ven đường. Tình cha 

mẹ con cái không còn mặn mà, tình vợ chồng không còn nồng 

ấm, đến nỗi đợ vợ bán con, mà pháp luật không thể cấm đoán, 

chữ nghĩa không thể bảo họ đừng làm như vậy, đó là nỗi ưu 

hoài của xã tắc. Ngày nay nếu bệ hạ không tính kỹ, nhẫn tâm 

buộc sĩ chúng lao vào biển sâu, vào cõi u minh thì không phải 

là để cứu trợ cho nhân dân nghèo đói, để bảo toàn xứ sở, người 

Lạc Việt, cha con cùng tắm chung trong một sông suối, chẳng 

khác loài cầm thú thì không thể hình thành bộ máy hành chính 

quận huyện tại đó được. 
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Dân ở đó sinh sống riêng nơi miền đất mà thủy thổ nguy hại 

có nhiều loại cây cỏ độc với nhiều rắn rít, chưa đụng giặc mà 

chiến sĩ đã ngã ra chết, lại đâu chỉ riêng Châu Nhai mới có ngọc 

trai, sừng tê, đồi mồi. Bỏ đi chẳng có chi phải tiếc cả, không đánh 

dẹp cũng chẳng giảm oai phong. Dân ấy ví như loài thuỷ tộc, 

chẳng đáng để ta quan tâm! Thần trộm nghĩ rằng ngày xưa 

quân Khương nói rằng ‘đem quân đi đánh giặc chưa đầy một 

năm đi chưa hết một ngàn dặm, mà chi phí hơn bốn mươi vạn, 

tiền hết, thì rất khó tiếp tục’. Phàm một vùng đất ngoài ven 

không thuận lợi mà chi phí hao tốn đến thế, thì có đáng cho ta 

hao binh khổ tướng đem quân đi xa, để chẳng được công tích bao 

nhiêu! Nghiên cứu người xưa thì thấy không hợp, so với tình 

cảnh ngày nay lại càng bất tiện. Thần ngu cho rằng sử dụng nước 

mà người dân không biết đội mũ được đề cập trong thiên Vũ 

cống của Kinh Dịch, lại còn được nhắc đến trong kinh Xuân thu 

là việc vô ích vì không được việc gì. Vì thế thần mong bệ hạ bỏ 

Châu Nhai, chuyên dồn lòng thương xót cho miền Quan Đông”. 

Quan Thừa tướng Vu Định Quốc tâu đáp lại: “Không bàn chuyện 

đánh Châu Nhai nữa”. Nhà vua nghe theo. Rồi hạ chiếu rằng: 

“Giặc ở Châu Nhai giết hại quan dân, làm chuyện phản nghịch 

chống triều đình. Ngày nay hội nghị, thì có nhiều ý kiến khác 

nhau, người bảo nên đánh, có người bảo cố thủ, có người muốn 

bỏ đi. Trẫm ngày đêm trằn trọc suy nghĩ so đo các ý kiến ấy, sợ 

oai không làm gì thì muốn tru diệt đi; hoài nghi trốn nạn thì giữ 

đồn điền; thông nơi thời biến thì lo cho vạn dân. Phàm vạn dân bị 

đói kém mà không thảo phạt bọn man di xa kia, liệu có nguy cấp 

không? Vả lại, việc tế lễ nơi tông miếu, gặp năm dữ mà không 

chuẩn bị, huống hồ trốn tránh không nhục vì ghét sao! Ngày nay 

Quan Đông rất khốn khổ, kho đụn trống không, vô được chu cấp, 

lại làm việc động binh, làm khổ dân thì hung niên theo đến, nên 

trẫm cho thôi việc ở quận Châu Nhai”. Giả Quyên được nhà vua 

mời triều kiến mấy lần, vua nghe theo mấy lần, bấy giờ quan 

Trung thư lệnh Thạch Hiển sử dụng làm việc, Giả Quyên số đoản 
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không được vinh hiển, không được làm quan lâu dài, Về sau, 

người ta quên ông luôn. 

 

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC 

 Đông Phương Sóc, tự Mạn Thiến, người Bình Nguyên. 

Vua Hán Vũ đế lên ngôi, ban chiếu kim mã môn. Vào niên hiệu 

Kiến Nguyên thứ ba, nhà vua bắt đầu vi hành thăm thú các địa 

phương, phía bắc tới Trì Dương, phía tây đến rặng núi Hoàng 

sơn, phía nam đến vùng săn bắn Trường Dương, phía đông đến 

vùng Nghi Xuân. Đêm đi tối hôm sau về. Về sau nhà vua cho làm 

đường đi xa rất khổ, lại vì hoạn nạn của nhân dân, bèn sai Ngô 

khâu Thọ vương lấy từ thành Tịch A về phía nam, từ Chu Chất 

về phía đông, từ Nghi Xuần về phía tây, kê biên từng khoảnh, 

từng mẫu, cùng việc định giá trị để cho dự án thành lập công 

viên Thượng lâm, thuộc Nam sơn. Thọ vương tâu lên, nhà vua rất 

vui lòng, Đông Phương Sóc bèn can, tâu: “Thần nghe người 

khiêm tốn, thành thực thì trời ứng ra thiên biểu, ứng để ban 

phước; kiêu ngạo quá lắm, chạy theo cái đẹp, trời ứng biểu thị, 

biểu thị cũng khác nhau. Ngày nay bệ hạ xây Lang đài, còn 

chê là chưa được cao; nơi săn bắn cho rằng chưa đủ rộng. Như 

trời không biến, thì miền đất Tam phụ, cũng đù làm vườn, sao 

đòi rộng đến Chu Chất, Hộ, Xã! Xa xí vượt khung chế độ, thì 

trời gây biến loạn, vườn Thượng Lâm tuy đẹp, mà thần vẫn cho 

là rộng. Phàm xứ Nam sơn, là nơi rất cách trở trong thiên hạ, 

phía nam có sông Trường giang, sông Hoài giang, phía bắc có 

sông Hà, sông Vị, nơi ấy, từ Bính Lũng trở về đông, từ Thương 

Lạc trở lên phía tây, đất đai phì nhiêu. Từ thời nhà Hán thịnh 

vượng, bỏ miền đất Tam Hà, dừng lại ở phía tây Bá Sản, đều ở 

phía nam sông Kinh sông Vị. Đó là miền đất có tên là Lục Hải 

trong thiên hạ, Nhà Tần sở dĩ đánh Tây Nhung, kiêm tính Sơn 

Đông. Núi Nam sơn bên dưới có mỏ ngọc thạch, mỏ vàng, mỏ 

bạc, mỏ đồng, mỏ sắt, ở trên núi có cây đàn thơm, cây trắc bá, 

cây chà là các loại cây quí, nhiều không kể hết tài nguyên có 
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tiếng. Những nguyên liệu mà thợ bách công rất cần, vạn dân 

ngưỡng mộ. Lại còn có loại lúa canh cho gạo ngon, lùa gạo, lúa 

mì, cây lê, cây lật, cây dâu tằm, tre trúc và nhiều loại khác nữa, 

người nghèo ở đó cũng không lo đói kém. Cho nên miền đất giữa 

đất Phong và đất Cảo, gọi là đất thổ cao màu mỡ, giá đất tính 

bằng vàng. Ngày nay quy hoạch làm vườn săn thú cho vua, mất 

hết cái lợi của nơi nước bi trì, chiếm lấy miền đất màu mở của 

dân, trên là làm hao tổn chi dùng của quốc gia, dưới thì tiếm đoạt 

nghề nông tang của dân là bỏ thành công lấy sự thất bại, bỏ bê 

việc làm ra ngũ cốc, là việc chẳng nên vậy. Vả lại, làm cho rừng 

gai gốc để nuôi béo hưu nai, mở rộng vườn cho loài chồn cáo, hổ 

sói, còn phá hoại mồ mả con người, xóm làng nhà cửa, khiến trẻ 

con nhớ đến đắt đai vườn cũ, giới bô lão buồn khóc là hai điều 

chẳng nên làm. 

Cưỡi ngựa dong ruổi đông tây, ngồi xe đi nam bắc, lại có 

sông sâu đầm lớn, phàm vui thú một ngày, không đủ để nguy hại 

ào đến không cản được. là điều thứ ba không thể làm vậy. Cho 

nên việc lập vườn nuôi thú to rộng, không xót cho nghề nông, thì 

không thể trở thành nước mạnh dân giàu. Ngày xưa nhà Ân làm 

Cửu Thị nên các chư hầu làm phản, vua Sở Linh vương xây 

đài Chương Hoa mà người nước Sở ly tán; nhà Tần hưng tạo 

cung A Phòng, mà thiên hạ loạn lạc, Ngu thần là kẻ thiểu trí, 

tự dưng đâm đầu vào chỗ chết. Tội làm ngược lại thịnh ý, 

phạm đến chí khí của rồng, đáng chết đến vạn lần”. Nhà vua 

phong Đông Phương Sóc làm Đại trung Đại phu Cấp sự trung, 

ban cho một trăm cân vàng ròng. Nhưng việc hình thành vườn 

Thượng Lâm thì vẫn tiến hành dưới thời vua Hán Vũ đế. Các cô 

công chúa cùng các vị quý nhân nhiều lần vượt qua lễ chế, 

thiên hạ bắt chước khiến người dân ngày càng có nhiều người 

rời bỏ nghề nông. Nhà vua hỏi Đông Phương Sóc: “Trẫm muốn 

giáo hóa cho nhân dân, nên bắt đầu bằng cách gì?”. Đông 

Phương Sóc trả lời: “Chuyện của các vị thánh vương Nghiêu - 

Thuấn - Võ - Thang - Văn - Vũ - Thành - Khang, thời thượng 

cổ, đã trải qua mấy ngàn năm, rất khó bàn, thần không dám 
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nhắc, thần xin nói về vua Hiếu Văn gần đây mà các vị kỳ lão 

đều được chứng kiến. Bậc thiên tử là người giàu có vì nắm hết 

mọi thứ trong bốn biển, ăn mặc sang trọng, áo 2 lớp lụa tốt, 

giày 2 lớp đế, được đeo kiếm, được ngồi chiếu đan bằng loại 

cói hoàn bồ, làm đẹp bằng đạo đức, lấy nhân nghĩa làm chuẩn 

mực cho thiên hạ nhìn vào mà theo thành quen, thì tự nhiên 

nhân dân được giáo hóa. Ngày nay, bệ hạ đồ khởi kiến chương, 

bên trái là lầu phượng, bên phải là thần minh, xưng hiệu là 

thiên môn vạn hộ, cung nhân giắt trâm đồi mồi, đeo ngọc trân 

châu, ngồi xe đùa giỡn, tô điểm lòe loẹt, khua động chuông 

vạn thạch, dộng trống lôi đình, diễn múa kịch, múa dâm dật 

của gái Trịnh. Vua ở trên thì dâm loạn như thế, mà muốn dân 

không sống xa hoa phung phí, biếng việc nông tang, rất khó vậy 

thay! Bệ hạ thật lòng có thể dùng kế của thần thì nên bỏ hết 

các loại trướng, đốt bỏ chúng nơi các ngã tư đuòng lộ chính, 

cho chạy ngựa phát loa không dùng đến nữa thì đất nước yên 

trị chẳng thua thời Nghiêu-Thuấn”. 

Kinh Dịch có câu: “Chỉnh cho đúng gốc thì vạn sự đều 

hợp lý. Mất một hào một ly thì sai cả ngàn dặm’. Cúi xin bệ 

hạ lưu ý xem xét thật kỹ cho”. Đông Phương Sóc mạnh dạn 

can vua,bằng lời nói thẳng thắn, nên vua thường nghe theo. 

Đông Phương Sóc viết bài văn “Phi hữu tiên sinh” có câu rằng: 

“Không có tiên sinh Sĩ Ngô, tiến không gọi là vãng cổ để gần 

với ý chính, lui không tán dương cái hay của vua để bày tỏ 

công lao, mặc nhiên không nói tiếng nào suốt ba năm liền. vua 

Ngô lấy làm lạ bèn hỏi, thì tiên sinh trả lời: “đàm luận sao dễ 

dàng được! Phàm đàm luận có khi nói lên lời trái tai gai mắt, 

lòng thấy bực nhưng vẫn phải nói là hạp nhãn, êm tai, khoái 

lòng, không có vị minh vương thánh chúa nào không chịu nghe 

chứ? Ngô vương nói: “Sao lại như vậy? Tiên sinh đưa thí dụ 

cho quả nhân cùng nghe”. Tiên sinh trả lời: “Hồi xưa, viên 

quan Long Phùng can gián vua Kiệt rất sâu sắc. Còn vương tử 

Tỉ Can nói thẳng với vua Trụ. Hai vi đại thần ấy, đều rất tận 
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trung, lo cho vua, nhưng không được hưởng ân trạch của vua 

khiến vạn người bối rối biến động, những lời nói thẳng của 

họ, lời can gián tha thiết dùng để tôn vinh vua mình, hóa giải 

tai họa của vua mình mà bị vua coi là gian tà, không nghe theo. 

Ngày nay tất cũng không khác, phản nghịch nói lời phỉ báng 

hành vi đức hạnh của vua, là không đúng lễ của bầy tôi, là làm 

nhục người trước, làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên nói rằng 

‘đàm luận sao dễ dàng được’, Là ngoã giải của bầy tôi, phụ 

bật cho vua mà là kẻ gian tà siểm nịnh thì đều được thăng 

tiến, cho đến hai tên nịnh thần Phi liêm, Ác Lai Cách. đều trá 

ngụy, ăn nói lưu loát để được tiến thân; chú trọng xuôi lọt tai 

nghe mắt thấy. Vua trước không cảnh giới, bản thân dù không 

bị giết chết thì tông miếu suy sụp, đất nước thành đồi hoang 

trống vắng. Cho nên thân hèn thể hạ, sắc đẹp lời hay, vui vui 

vẻ vẻ, rốt lại vô ích trong việc cai trị của chúa thượng. thì 

tất nhiên các bậc hiền tài chí sĩ, chẳng nhẫn nhịn được nữa. 

nghiễm nhiên tướng có sắc căng nghiêm; lời can gián thẳng 

thắn, trên cho là tà gian không chú ý, dưới làm tổn hại bách 

tính, thì đó là cái tâm ngỗ ngược của kẻ đại gian tà. Các thời 

suy bại xưa nay đều theo một phép như thế, Hành vi của kẻ đại 

gian tà, cũng đủ sợ rồi. Cho nên nói: ‘Đàm luận sao dễ dàng 

được’. Đến đây Ngô vương tỏ ra thoải mái, khép nép đổi thế 

ngồi, ngồi thẳng lưng mà lắng nghe. Tiên sinh nói tiếp: “Ông 

Tiếp Dư tỵ thế, ông Cơ tử giả điên, hai vị này, trốn đời ô trọc, để 

mình được hoàn toàn trong sạch, khiến gặp được minh vương 

thánh chúa, được ban thưởng sống thanh nhàn thanh yến, dung 

nhan khoan hòa, đem hết lòng thành, phác họa an nguy, tính 

toán được mất, trên thì an chủ tễ, dưới thì tiện lợi cho vạn dân, 

đạo của Ngũ đế Tam vương xuất hiện. Cho nên chuyện ông Y 

Doãn phò tá nhà Thương bốn đời vua. Chuyện Khương thái 

công ngồi câu bên bờ sông Vị để ra mắt vua Văn vương, rồi hai 

người tâm hợp ý đồng, mưu tính không gì không thành tựu, kế 

hoạch không gì không đạt được. Họ nghĩ kỹ nhìn xa trông 
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rộng, đưa nghĩa chỉnh bản thân, ban ơn để mở rộng người 

theo, coi nhân nghĩa là gốc tổ, nhiều người có đức, thưởng cho 

người tài đức, tru diệt kẻ ác loạn, mời gọi người tài đức viễn 

phương, nhất thống muôn loài, làm tốt phong tục, đó là những gì 

mà các vị đế vương đã làm tốt. Trên không để mất thiên tính, 

dưới thông đoạt nhân luân; thì thiên địa hòa hiệp, viễn phương 

tìm đến, nên gọi là “thánh vương”. Vì thế mà cắt đất định 

phong, tước vị công hầu, con cháu truyền nhau làm vua, tiếng 

thơm truyền cho hậu thế, đến nay nhân dân còn ca tụng, để gặp 

vua Thang, vua Văn vương. Y Doãn Thái công làm như vậy, 

riêng Long Phùng, Tỉ Can há chẳng đáng thương xót lắm sao! 

Cho nên nói: “Đàm luận sao dễ dàng được”. 
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Nhóm Bí Thư Giám, Cự Lộc Nam, Ngụy Trưng vâng lệnh vua Đường Thái 

Tông cùng biên soạn 

 

 

HÁN THƯ (7) 

TRUYỆN 

 

CHU VÂN 

 Chu Vân tự Du, người nước Lỗ. Thời vua Hán Thành đế, 

quan Thừa tướng là An Xương hầu Trương Võ, vì là thầy dạy 

của vua nên được tiến thân đặc biệt, rất được trọng vọng. Chu 

Vân dâng thư xin gặp vua cùng lúc có các vị công khanh. Chu 

Vân nói: “Các quan đại thần trong triều ngày nay, đều bất tài, 

trên thì không làm tốt việc khuông phò vua mình, dưới thì không 

làm gì có ích cho nhân dân, đều ngồi lì ở địa vị để hưởng bổng 

lộc Đó là hạng quan lại mà đức thánh Khổng gọi là “bỉ phu bất 

khả dữ sự quân”, “cẩu hoạn thất chi, vong sở bất chí”. Thần 

mong được ban thanh Thượng phương bảo kiếm để chém chết 

một tên nịnh thần để làm gương các quan to khác” Vua hỏi: “Ai 

vậy?” Chu Vân thưa: “Thừa tướng An Xương hầu Trương Võ” 

Vua đại nộ nói: “Tên tiểu lại bề dưới dám nói lời chê trách quan 

trên, làm nhục tôn sư, tội đáng chết không tha”. Quan Ngự sử 
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cho lôi Chu Vân ra ngoài. Chu Vân cố bám vào tấm ván cửa sổ, 

tấm ván gãy, Chu Vân la to: “Thần đi theo ông Long Phùng ông 

Tỷ Can đây!, chưa biết thánh triều rồi sẽ ra sao?” Quan Ngự 

sử kéo Chu Vân đi ra. Bấy giờ quan Tả tướng quân Tân 

Khánh Kỵ lột mũ, cởi chiếc ấn của mình khấu đầu tâu: “Viên 

quan này nói lời ngông cuồng nhưng thẳng thắn trong khi quá 

bức xúc, không đáng bị giết. Lời nói sai trái nhưng có thể dung 

thứ được. Thần xin được chết thay”. Tân Khánh Kỵ dập đầu 

đến chảy máu, ý nhà vua cũng không để quá căng thẳng, nên 

không cho giết Chu Văn, cho sửa chữa tấm ván bị kéo gãy, 

Vua nói: “Không dễ, vì hòa hợp để làm gương cho bầy tôi”. 

Chu Vân từ đó bị cho nghỉ, không được làm quan nữa. 

 

MAI PHÚC 

 Mai Phúc tự Tử Chân, người Cửu Giang. Vua Hán Thành 

đế tín nhiệm Đại tướng quân Vương Phượng, mà quan Kinh 

triệu doãn là Vương Chương tố chất trung trực, quở trách 

Vương Phượng, vì binh Vương Phượng vua đòi giết Vương 

Chương. Quần thần không ai dám nói thẳng, nên Mai Phúc dâng 

thư tâu rằng: “Thần nghe ngày xưa ông Cơ tử thời nhà Ân giả 

điên mà vì nhà Chu trình bày thiên ‘hồng phạm’ trong Kinh 

Dịch; ông Thúc Tôn Thông trốn nhà Tần theo về nhà Hán, chế 

tác nghi phẩm. Phàm không thể cho là Thúc Tôn Thông trước 

bất trung với nhà Tần, ông Cơ tử coi nhẹ gia đình mình, phản 

bội họ hàng. Ngày xưa đức Cao tổ nhà Hán ta nghe lời nói 

hay chưa cho là đủ, nên còn theo lời can gián thêm, nghe người 

ta nói không cầu là người giỏi hay dở, khởi công không nên 

xét kỹ tính chất của việc. Trần Bình xuất thân là một kẻ vong 

mệnh, mà sau trở thành tay túc trí đa mưu; Hàn Tín được cất 

nhắc từ một tên lính trận, mà được tấn phong làm thượng 

tướng. Cho nên bậc sĩ phu trong thiên hạ đều tụ về nhà Hán, 

hăng hái lập công, bậc trí giả tận lực vạch kế sách, ai ai cũng 
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suy tính vun bồi, các dũng sĩ đều tận tâm tận sức, kẻ khiếp 

nhược khỏi chết. Hợp tất cả trí khôn của thiên hạ, gộp tất cả 

sự oai nghiêm của thiên hạ, thì xem nhà Tần nhẹ như chiếc 

lông chim, coi nước Sở là thứ vụn vặt, cho nên Hán Cao tổ 

nhà ta mới trở thành vô địch thiên hạ. Bậc sĩ là những người 

trọng yếu của quốc gia, được họ theo phò thì rất tốt, thiếu họ 

thì rất đáng lo. Kinh Thi có câu: “Tế tế đa sĩ, Văn vương dĩ 

ninh”, Việc nghị luận nơi miếu đường, không chấp nhận những 

lời cỏ rác. Thần thực lòng lo sợ tấm thân bị lầy lội nơi đồng 

hoang, cho nên thần nhiều lần dâng thư xin cầu kiến nhà vua, 

để báo cáo. Thần nghe ngày xưa thời vua Tề Hoàn công có 

việc xem hào cửu cửu, nên Hoàn công không làm trái. Ngày 

nay thần muốn nói, không xem hào cửu cửu, bệ hạ không chịu 

nghe bầy tôi những ba lần, nên bậc sĩ trong thiên hạ không 

đến vậy. Ngày nay bệ hạ đã không nghe lời nói của thiên hạ, 

lại tăng thêm hình phạt nặng nề. Phàm khi chim non bị hại thì 

chim mẹ bỏ đi luôn; Kẻ ngu si càng ham giết chóc thì bậc trí 

giả lui càng xa. Kẻ ngu dân dâng sớ lên, phần đông da vào 

những phép không có cơ sở nên bị Đình úy xử tử rất nhiều. 

Từ thời Dương Sóc đến nay, thiên hạ lấy lời làm tên húy (tên 

người chết), rất lạ, quần thần thuận theo chỉ thị của vua mình, 

không dám cãi lệnh. Thì thế nào làm rõ ra được? Nhận thư của 

dân, bệ hạ lệnh xuống cho quan Đình úy, tất nhiên, quan Đình 

úy nói: “Không theo lời vua là đại bất kính”. Thế cho nên 

quan Kinh Triệu doãn Vương Chương, tư chất trung trực dám 

nói thẳng trước mặt các quan giữa triều đình, được vua Hiếu 

Nguyên hoàng đế`cất nhắc, để biểu dương tất cả bầy tôi mà 

chỉnh đốn triều đình, Khi đến tay bệ hạ, giết đến cả vợ con, 

thân đầy ác niệm, Vương Chương không phạm tội phản 

nghịch, mà tai họa ập xuống cả nhà, chặt bỏ một bậc sĩ khí 

tiết, dứt đi cái lưỡi nói ra lời can gián. Quần thần đều biết là sai 

lầm, nhưng không ai dám lên tiếng. Thiên hạ giới hạn lời lẽ, 

là hoạn nạn cực lớn cho quốc gia vậy”. 
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TUYỂN BẤT NGHI 

 Tuyển Bất Nghi tự Mạn Thiến, người Bột Hải, làm chức 

Kinh Triệu doãn, được quan dân tôn kính vì uy tín cá nhân 

của ông. Vào niên hiệu Thủy Nguyên thứ 5, có một chàng 

thanh niên đánh xe bò vàng, cắm lá cờ hoàng triệu, y phục 

màu vàng, đội mũ màu vàng, đến cổng thành bắc, tự xưng là 

Thái tử nước Vệ. Nhà vua ban chiếu các công khanh đem quân 

đến xem xét đề phòng. Có đến mấy vạn người quan dân trong 

thành Trường An tụ tập lại xem. Quan Hữu tướng quân dẫn 

quân đến dưới cổng thành phía bắc, đầy đủ trang bị, hùng hổ 

phi thường. Người của dinh Thừa tướng, dinh Ngự sử, đứng 

đó mà chẳng dám lên tiếng. Tuyển Bất Nghi đến sau, bảo quân 

hầu cận bắt trói Vệ Thái tử. Có người lên tiếng nói: “Đúng sai 

chưa rõ không nên trói”. Tuyển Bất Nghi nói: “Sách ‘Xuân 

Thu’viết rằng ngày xưa Khoái Hội xuất bôn trái mệnh vua, 

phải bắt giữ, sách ‘Xuân Thu’ chép rõ như vậy. Vệ Thái tử 

đắc tội với tiên đế, phải chạy trốn chứ không thì bị giết chết. 

Ngày nay Vệ Thái tử đến đây, là một tội nhân”. Nhà vua bèn 

hạ chiếu bắt giam Vệ Thái tử. Thiên tử cùng Đại tướng quân 

Hoắc Quang, nghe được còn nói thêm: “Các vị công khanh 

đại thần, nên dùng kinh sách làm sáng tỏ nơi đại nghị”. Nhờ 

đó tiếng tốt được coi trọng nơi triều đình, những người tại vị 

đều tự cho là bất cập. Quan Đình úy rút kinh nghiệm, trị được 

gian trá. 

 

SƠ QUẢNG 

Sơ Quảng tự Trọng Ông, người Đông Hải, làm chức Thái 

tử Thái  truyền,  con  trai  nguòi  anh  làm  chức  Thiếu truyền, 

ông ngoại Thái tử là Bình Ân hầu Hứa Bá làm chức Thái tử 
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ấu, người em của Bạch Sử Trung lang tướng tên là Thuấn 

làm nhà giám hộ Thái tử. Nhà vua hỏi Sơ Quảng, Sơ Quảng 

đáp: “Thái tử là người kế ngôi vua như là vua phó, thầy bạn 

phải chọn những người anh tuấn trong thiên hạ, không nên 

chỉ là người bên họ ngoại. Vả lại Thái tử tự có quan Thái 

truyền, Thiếu truyền, các quan lại khác đều đã đủ. Nay thêm 

người Thuấn làm nhà giám hộ Thái tử, cho thấy tình hình 

khiên cưỡng, không thể quảng bá đạo đức của Thái tử trong 

thiên hạ”. Nhà vua khen lời tâu hay, bảo Thừa tướng Nguỵ 

Tương, Ngụy Tương gỡ mũ tạ tội thưa: “Bọn thần sơ sót chuyện 

này”. Vì thế, Sơ Quảng được coi trọng. 

 

VU ĐỊNH QUỐC 

 Vu Định Quốc, tự Mạn Thiến, người Đông Hải. Cha ông 

là Vu Công làm chức Quận Quyết Tào, chuyên xử kiện. Làn 

quan xét xử, Vu Công quyết định tội trạng cho nhiều người mà 

không oán hận ông. Trong quận, nhân dân xây dựng một ngôi 

miếu thờ đề “Vu công từ”. Từ nhỏ, Vu Định Quốc được cha dạy 

về luật pháp, lớn lên được vua phong làm chức Đình úy; Trong 

khu xét xử định tội người dân, Vu Định Quốc thường quan tâm 

làm nhẹ cho những người quan quả cô đơn, sau khi đã cân nhắc 

rất kỹ. Triều đình khen ngợi nói: “Truơng Thích Chi làm Đình 

úy, thiên hạ không có dân oan, Vu Định Quốc làm Đình úy, thì 

dân tự làm cho mình không oan”. Vu Định Quốc được thiên 

chuyển lên làm Ngự sử đại phu, rồi làm Thừa tướng. Trước 

đây, cha của Vu Định Quốc là Vu Công, thấy các vị phụ lão 

trong làng hợp nhau cùng tôn tạo ngôi cổng làng, Vu Công 

bảo: “Làm cổng to cao, để xe tứ mã ra vào thong thả, ta xử án, 

chưa từng để ai bị oan, thì con cháu họ nhất định rất phấn khởi”. 

Khi Vu Định Quốc làm Thừa tướng thì con trai ông làm Ngự sử 

đại phu, được phong tước hầu truyền đời. 
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TIẾT QUẢNG ĐỨC 

 Tiết Quảng Đức tự Trường Khanh, người Bái đô, là người 

ôn nhã. Làm đến Tam công, can gián vua bằng lời nói thẳng. 

Năm ấy vua Hán Thành đế tổ chức lễ tế giao, lễ xong thì tính 

tổ chức đi săn. Tiết Quảng Đức dâng thư rằng: “Thần trộm 

thấy nhân dân xứ Quan Đông đang rất khốn khổ, phải xiêu 

lạc khắp mọi nơi tìm đường sống, Bệ hạ mỗi ngày ham đánh 

chiêng nhà Tần, ham nghe nhạc nước Trịnh nước Vệ, thực 

lòng thần rất lấy làm khó chịu. Ngày nay sĩ tốt phải đội mưa 

dầm sương, các quan theo hầu đều vất vả mệt mỏi, mong bệ 

hạ cho hồi cung, là biết cùng lo với nỗi lo của nhân dân thì 

thật may cho thiên hạ”. Vua nghe theo ra về ngay hôm ấy. 

Mùa thu đến kỳ lễ tế tông miếu, nhà vua ra cổng tiện môn tính 

lên thuyền lầu, Tiết Quảng Đức đang ngồi dư xa, liền gỡ mũ 

dập đầu lạy vua: “Nên đi cầu ván”. Vua chưa nghe. Tiết 

Quảng Đức thưa: “Bệ hạ không nghe lời thần, thần xin tự vẫn 

lấy máu làm bẩn lễ tế, bệ hạ không được phép vào trong 

miếu!”. Nhà vua không hài lòng. Quan Quang Lộc đại phu 

Trương Mãnh đang ở phía trước liền tâu: “Thần nghe chúa 

thánh thì có thần ngay thẳng, đi thuyền thì nguy, đi cầu ván 

thì yên ổn, thánh chúa không nên theo cái nguy. Nên nghe lời 

của Ngự sử đại phu”. Nhà vua bèn đi cầu ván. 

 

VƯƠNG CÁT 

 Vương Cát tự Tử Dương, người Lang Da. Làm quan 

Gián Đại phu. Bấy giờ vua Hán Tuyên đế đang cho điều 

chỉnh một số vấn đề về cung thất, y phục, xe cộ thời Hán Vũ đế, 

phong phú rực rỡ hơn thời vua Hán Chiêu đế. Các họ ngoại vua 

như họ Hứa, họ Sử, họ Vương gần gũi vua được vua quý trọng, 

bổ làm quan, tham gia chính sự. Vương Cát dâng sớ nói về 

chuyện được mất rằng: “Ngày càng tỏ ra bệ hạ một tay nắm hết 
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vạn phương, mưu hoạch của bậc đế vương, lo nghĩ về đời sống, 

sao cho ngày một hưng thịnh và bình yên hơn, mỗi lần ban ra 

chiếu thư, nhân dân mừng rỡ như được sinh ra lần nữa. Thần cúi 

lạy mà nghĩ đến chuyện ấy, đáng gọi là chí ân nhưng chưa được 

là việc chính vậy. Muốn trị dân mà chúa không ra đời, sao công 

khanh được thời tao ngộ, nhà vua nghe theo lời can gián, nhưng 

chưa lập được sách lược lâu dài vạn thế, thì chưa bước lên được 

sự thịnh đạt minh chủ ở thời Tam đại vậy. Việc chỉ ở chỗ trên lý 

thuyết sách vở, xử đoán tù ngục kiện tụng mà thôi, đó không 

phải là nền móng của đời thái bình vậy. Thần nghe bậc thánh 

vương tuyên dương đức hạnh lưu hành để giáo hóa nhân dân, ắt 

tự phải gần gũi trước. Nếu triều đình không chuẩn bị đầy đủ thì 

khó mà dùng ngôn trị. Cận thần hai bên bất chính thì khó mà 

giáo hóa những người ở xa, người dân nhu nhược mà không thể 

trị, kẻ ngu si mà không thể khinh. Bậc thánh chúa một mình 

nơi thâm cung, được việc thì được thiên hạ xưng tụng, mà thất 

bại thì bị thiên hạ chê bai. Hành vi phát xuất từ gần tất sẽ thấy ở 

nơi xa, cẩn thận tuyển cận thần hai bên tả hữu, thẩm tra tuyển 

chọn cho kỹ. Bản thân những người thân cận với vua phải 

chính đáng thì mới tuyên giảng đạo đức ra ngoài được. Ngày nay, 

thông thường, quan lại trị dân, không có lễ nghĩa khoa chỉ, có thể 

thông hành đời đời, riêng lập ra hình pháp để thủ, tính là 

như thế thì được ổn định, không biết nguyên do của nó, dụng ý 

xuyên tạc, mỗi người đều muốn bảo thủ tất cả. Là vì trăm dặm 

không đồng phong hóa, trăm dặm không đồng tục lệ, thì sinh 

mầm mống trá ngụy, hình phạt vô độ, ngày càng mất tính chân 

thực chất phác, bạc bẽo tình người. Đức Khổng Tử bảo: “Việc trị 

dân tốt hơn hết, không gì bằng lễ”, không phải lời nói rỗng 

suông. Thần mong rằng bệ hạ kế thừa thiên tâm, phát triển 

nghiệp lớn, cùng các quan công khanh đại thần, mời gọi gần gũi 

các nho sinh, xiển dương cựu lễ, phát huy thánh chế, đuổi những 

người cả đời dẫm lên lãnh vực nhân thọ, thì phong tục sao không 

sánh được với thời vua Chu Thành vương, Chu Khang vương, lẽ 

nào sống thọ không bằng như vua Cao tông chứ? Thần trộm cho 



QUẦN THƯ TRỊ YẾU 2 - QUYỂN 2: SÁCH THƯỢNG THƯ (7) 

64 

rằng xu thế ngày nay, không hợp với đạo đức, cẩn thận chỉnh 

đốn chỗ sai của tục nhà Tần, chỉ bệ hạ mới làm được vậy”. Ý 

của Vương Cát là nhà Hán bày ra chức Hầu nam lấy Công chúa 

con gái Thiên tử gọi là Thượng Công chúa, và người trong nước 

lấy con gái các chư Hầu gọi là Thừa Công chúa, khiến các ông 

chồng ấy phục vụ vợ, là trái nghịch âm dương, nên nhiều cô gái 

làm loạn. Người thời cổ, y phục xe ngựa, có phân biệt người sang 

kẻ hèn, để ca ngợi người có đức mà phân biệt tôn ti. Ngày nay 

trên dưới loạn xạ, mạnh ai nấy chế, là vì tham tài xu lợi, chẳng 

còn sợ chết. Nhà Chu sở dĩ cai trị tốt, không cần dùng đến 

hình pháp nhờ việc cấm gian tà từ căn nguyên, diệt sự ác ngay 

khi mới nảy mầm”. Vương Cát còn nói: “Vua Thuấn vua Thang 

không sử dụng các chức Tam công, Cửu khanh mà cử hiền như 

Y Doãn, Cao Dao thì bọn bất nhân thất đức tránh xa. Ngày nay 

cho phép quan lại được quyền sử dụng con em mình, khiến phần 

đông sinh kiêu ngạo, không biết cổ kim, không biết đến việc tích 

công trong việc cai trị, thật là vô ích, bài “Phạt đàn” là nói về 

việc ấy. Nên sáng suốt trong việc tuyển dụng cầu người hiền tài, 

bãi bỏ việc quan lại tự ý tuyển dụng con em của họ; người bên họ 

ngoại, đáng thì cho hậu hỷ tài sản, không cho chức vị. Bỏ nhảm 

nhí, giảm nhạc phủ, ít cúng tế rườm rà, làm cho nhân dân biết tiết 

kiệm. Nhân dân biết tiết kiệm thì biết quy về cái gốc, mà gốc 

vững thì ngọn sum suê”.Chỉ rõ như thế, nhà vua cho là lời tâu ấy 

là không đúng nên không chú ý lắm. Vương Cát cáo bệnh xin 

về nhà. 

 

CỐNG VÕ 

 Cống Võ tự Thiếu Ông, người Lang Da. Khi vua Hán 

Nguyên đế mới vừa lên làm vua, bổ nhiệm ông làm chức 

Gián Đại phu, thường hạ mình hỏi ông việc chính sự. Bấy 

giờ mùa màng không thuận lợi, các quận quốc gặp nhiều khốn 

đốn. Cống Võ tâu vua: “Người xưa có chế độ cho cung thất, cung 
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nữ không quá 9 người, ngựa kéo xe không quá 8 con, vách 

phòng không chạm trổ sơn vẽ, xe cộ đồ dùng, đều không kiểu cọ 

vẽ vời, vườn cảnh rộng không quá mười dặm, sinh sống như 

nhân dân; tín nhiệm bậc hiền đức sử dụng bậc có năng lực, 

đóng thuế một phần nhỏ, không để lao động công ích chống rợ 

Nhung, mỗi năm dân đi lao công không quá 3 ngày, nên nhân 

dân đi làm đủ người đủ ngày công. Đến thời các vua Cao tổ, 

Hiếu Văn, Hiếu Cảnh nhà Hán ta, theo xưa tiết kiệm, cung nữ 

không nhiều hơn 10 người, ngựa kéo xe không quá một trăm con. 

Vua Hán Hiếu Văn áo vải lụa pha bông, dép da, đồ dùng không 

chạm trổ khảm vàng khảm bạc, còn các đời vua sau thì tranh 

nhau xa xỉ, ngày càng lậm, bầy tôi cũng theo đó mà vung tay, 

ăn mặc giống như vua, rất là vô lễ. mà không tự thấy như thế 

là hỗn hào với vua mình. Ngày nay quan Đại phu hành vi 

tiếm vua chư hầu, vua chư hầu thì tiếm thiên tử, thiên tử thì 

lầm lỗi thiên đạo, đã xảy ra quá lâu rồi vậy. Cứu loạn trong lúc 

này, chỉnh lý theo cổ nằm trong tay của bệ hạ. Hạ thần ngu 

muội cho rằng khó thể theo hết cổ xưa mà có thể điều tiết bắt 

chước theo thôi. Ngày nay cung thất đã ổn định, không phải 

tính gì nữa, ngoài ra đều nên giảm bớt. Thời xưa Tề tam phục 

quan, thâu vật không quá 10 sọt, ngày nay Tề tam phục quan, 

một năm tốn phí nhiều vạn. Quảng Hán ở quận Thục chủ yếu 

đồ dùng bằng vàng bạc, mỗi năm đều dùng năm trăm vạn. 

Quan Tam công, chi phí việc quan năm ngàn vạn, đông tây 

chức thất cũng như vậy. Ngựa kéo xe ăn lúa, cả vạn con. Thần 

Cống Võ, thường được tháp tùng Đông cung chứng kiến tứ 

bôi án, tận văn họa, kim ngân sức, không lý do chính đáng mà 

ban cho hạ thần. Chi phí của Đông cung, cũng tốn hao không 

biết bao nhiêu mà kể, dân trong thiên hạ, vì thế mà phần nhiều 

chết đói. Nay dân đói quá thì chết, con người tìm ăn đến mức 

lấy cả lúa cho ngựa ăn, Nhà vua được trời phú mệnh cho, làm 

cha mẹ dân, chắc phải như thế nào sao? Trời không thấy 

chăng? Thời vua Vũ đế, lại tuyển nhiều cung nữ, đến cả ngàn 
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cô, đầy nhóc hậu cung, đến nỗi mất thiên hạ. Vua Hán Chiêu 

đế nhỏ dại yếu đuối, Hoắc Quang nắm hết mọi việc chính sự, 

không theo lễ chính, mà chỉ lo chuyện tiền bạc của cải, bách 

cửu thập vật như chim thú cá rùa ba ba, lo chôn giấu tài sản, 

lại đều bám giữ gái gú nơi hậu cung, bố trí viên lăng rất là thất 

lễ, ngược với ý trời. Yến giá của vua Hán Chiêu đế, do một tay 

Hoắc Quang phục vụ. Đến thời vua Hán Hiếu Tuyên hoàng 

đế, quần thần cũng theo vết vua cũ, rất là đau lòng! Vì thế, 

bảo thiên hạ tiếp nhận giáo hóa, cho đến khiến nhân dân chôn 

cất, đều trên đất trống để chứng thực đất ở. 

Lỗi phát sinh từ trên, rồi tội của các đại thần noi theo lỗi 

ấy. Chỉ có bệ hạ khảo sát cho thật sâu đạo lý xưa, theo đức 

tính cần kiệm của các tiên đế, giảm hết mức sự hao tổn về y 

phục, xe cộ cùng các đồ ngự khí, ba phần bỏ hai phần; bệ hạ 

thẩm sát nội cung, chọn ra người có tài đức, chỉ giữ lại vài 

mươi người,còn lại cho về nhà. Các vườn nuôi chim thú chỉ 

sử dụng phụ nữ, không giữ nam giới, ngựa kéo xe chỉ nuôi 

vài mươi con. Chỉ còn một vườn thượng uyển phía nam thành 

Trường An làm nơi nuôi thú phục vụ vua đi săn mà thôi. Còn 

từ tây nam thành Trường An đến huyện Hộ đều phát cho dân 

nghèo làm ruộng. Nhân dân đang mùa thiếu đói, dân nghèo tự 

làm ra lúa gạo mà triều đình đỡ phải cứu trợ; như vậy có phải 

là hợp với ý trời hay không? Trời sinh ra bậc thánh nhân coi sóc 

che chở cho vạn dân, không phải chỉ riêng vui cho người nào. Có 

lòng nhân ái mà chẳng khiêm nhường, chỉ riêng các bậc có thánh 

tâm mới có thể sánh với trời đất, lường trước đo sau, tham khảo 

chuyện xưa, việc to lớn ấy nhà vua không cần bàn luận lấy ý 

kiến của bầy tôi. Thấn Cống Võ không thế khư khư giữ riêng 

cho mình, không dám không tận tâm bẩm báo”. Nhà vua nghe 

theo Cống Võ, hạ chiếu ra lệnh cho quan Thái Bộ giảm lúa 

ăn của ngựa, giảm thịt của đội thủy hành, giảm vườn thượng 

uyển xuân hạ, phát đất cho dân nghèo. Nhà vua cũng cho bãi bỏ 

tổ chức hội vui cũng như không còn tam phục quan mà chỉ giữ 
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một loại, thăng Cống Võ lên chức Quang Lộc Đại phu. Cống Võ 

lại tâu: “Thời vua Hán Hiếu Văn hoàng đế, quý trọng liêm khiết, 

ghét bần ô, thưởng thiện phạt ác, không dựa vào họ hàng nội 

ngoại, giết kẻ tội đồ sau khi làm rõ, nghi ngờ thì cùng dân 

quyết xét, không cho phép dùng tiền của chuộc tội, cho nên sau 

khi mệnh lệnh ban hành, xã hội rất yên trị đại hóa mà không 

khác dụng hình phạt áp đặt Vua Hán Vũ đế khi mới lên ngôi, tôn 

hiền dụng sĩ, mở rộng đất đai ra mấy ngàn dặm. Tự cho mình 

có đại công, dần dần buông thả thị dục. Dùng không đủ, sinh ra 

biến động, cho kẻ phạm pháp được chuộc tội bằng tiền của, 

bổ dụng làm quan lại cho kẻ nộp lúa cho triều đình. Thiên 

hạ ngày càng xa xỉ, quan loạn dân nghèo, bọn đạo tặc nổi lên như 

rươi, bọn vong mệnh liều lĩnh ngày càng đông. Các quận quốc lo 

sợ, phục hồi hình phạt tử hình; chọn các sử thư xảo biện, tập họp 

sổ bạ tuyển những tay mạnh khoẻ có khả năng trấn áp nhân dân 

dùng bạo lực hà khắc uy phục kẻ dưới, thì có địa vị cao. 

Cho nên kẻ bất nghĩa mà có tiền của được nổi tiếng ở đời. 

kẻ khinh mạn mà giỏi ăn nói, thì được tôn trọng ở triều đình. 

Kẻ bội nghịch mà mạnh mẽ thì được giới quan lại tôn trọng. 

Cho nên trong dân gian có câu: “Hiếu đễ mà làm gì? Nhiều 

của mới vinh quang, lễ nghĩa mà làm chi? Sử thư mà sĩ hoạn. 

Cẩn thận mà làm chi? Cứ mạnh thì làm quan”. Cho nên các 

loại hình phạt từ khắc chữ lên trán rồi bôi mực đen, cắt mũi, 

cắt tóc, kẹp da thịt, vẫn còn lỏng tay, làm chính sách ở đời 

mà thi hành cho dù đối loài chó lợn, nhà giàu nắm giữ chân, 

mắt nhìn tay chỉ sai bảo được cho là người hiền vậy. Gọi người 

làm quan làm giàu từ việc cai trị là tay hùng kiệt, người xử tội 

bọn gian tà được lợi thì được cho là tráng sĩ. Anh khuyến 

khích em, cha khích lệ con, thói tục bại hoại đến như thế đấy! 

Xét về nguyên nhân của tình trạng bại hoại ấy, do việc cho kẻ 

phạm pháp được dùng của cải để chuộc tội, cầu chẳng được 

người thực hiền tài, mà chỉ toàn những tay tôn sùng tài lợi. 

việc trừng phạt làm chẳng đến nơi đến chốn. Ngày nay muốn 
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làm cho việc cai trị được hưng thịnh cho đất nước thái bình, 

thì trước hết bỏ lệ chuộc tội bằng của cải. Việc tuyển cử người 

hiền tài phải công khai, không còn tình trạng dấm dúi. Quan 

làm không được việc thì trị tội, có thể cách chức; thì ai ai cũng 

tranh nhau làm tốt, quý chuyện hiếu đễ, ghét kẻ gian dối, tiến 

cử người thực tài đức, cử người thực sự liêm chính, thì thiên 

hạ yên trị vậy. 

 

KHỔNG TỬ 

 Khổng Tử, người thất phu mà thôi, lấy tinh thần vui 

đạo, chính thân không ngừng làm cơ bản. trong cõi bốn biển, 

làm vua thiên hạ, theo lời của Khổng Tử thì không gì là không 

chiết trung. Huống hồ đất đai nhà Hán rộng lớn, bệ hạ có đức 

làm ông vua tôn quý, vì được thiện địa trợ giúp trong việc biến 

đổi các dị tục trong đời, điều hòa âm dương, nặn đúc nên vạn 

vật, hóa chính thiên hạ, khiến cho thông suốt mọi sự, chế ngự 

các thói truỵ lạc. Từ thời vua Chu Thành vương, Chu Khang 

vương đến nay, cả ngàn năm, ai cũng mong được yên trị, 

nhưng thái bình không được phục hưng, tại sao vậy? Tại vì bỏ 

cả pháp độ mà làm theo ý riêng, tiêu xài xa xỉ mà thiếu nhân 

nghĩa. Bệ hạ thành tâm nhờ nghĩ đến những gian khổ của đức 

Cao tổ từng trải qua, thuần pháp cai trị của vua Thái tông; 

chính thân mình làm trước tiên, để tự mình thâu tuyển hiền 

tài. Mở đường tiến thân cho người trung chính, giết hết bọn 

gian thần, đuổi cổ bọn siểm nịnh: Giải phóng cho phụ nữ trong 

viên lăng, bãi bỏ ca hát, cấm hẳn nhạc uỷ mị dâm đãng của 

nước Trịnh, bỏ việc giăng trướng vui chơi, trả hết đồ vật nguỵ 

bạc, giáo hóa cho dân tính cần kiệm, xua toàn dân tập trung 

làm nông. Như thế thì không ai lười biếng, sánh ngang hàng 

thời Tam vương, bắt kịp thời Ngũ đế. Bệ hạ chỉ cần lưu ý xem 

xét thì thiên hạ rất may mắn vậy”. Nhà vua tuy chưa theo hết, 

nhưng nói chung là đồng ý phân nửa. 



PHƯƠNG SÁCH TRỊ NƯỚC CỦA NGƯỜI XƯA  

 

BÀO TUYÊN 

 Bào Tuyên tự Tử Đô, người Bột Hải, làm chức Gián Đại 

phu. Ông viết thư can gián rằng: “Thần trộm nghe thời vua 

Hiếu Thành hoàng đế, người họ ngoại nắm hết quyền hành, lấy 

của công làm của tư, lũng đoạn triều đình, cản trở bước tiến 

của người hiền tài, làm vẫn đục xã hội, ăn chơi xa xỉ vô độ, 

khiền nhân dân cùng khốn. Bấy giờ trời ra điềm đất nước nguy 

vong, nhật thực cả chục lần, sao chổi bốn bận, bệ hạ đích thân 

chứng kiến. Ngày nay bệ hạ làm thay đổi như thế nào đây? 

Triều thần không có ai có bản lĩnh như một nhà đại Nho kỳ 

cựu tài giỏi xuất sắc. Mẫu kẻ sĩ luận nghĩa thông suốt cổ kim, 

thông hiểu lòng dân, ưu tư việc nước như người đói khát,thì 

thần chưa thấy một ai cả. Bệ hạ muốn những người như vậy 

cùng với mình thừa thiên địa, an xã hội, thì rất là khó. Ngày 

nay, người ta quen cho những người không biết gì mà lợi 

khẩu là những người có năng lực, cho bậc trí ít nói là không 

có khả năng. Ngày xưa vua Nghiêu đày bốn tên tội nhân đầu sỏ 

đi vùng xa, mà được thiên hạ khâm phục, còn ngày nay, trừ diệt 

một viên lại mà nhân dân đều rung động; người bị hình phạt 

thời xưa còn cảm phục, người được thưởng ngày nay thì phản 

cảm. Kho đụn quốc gia trống rỗng, chẳng đủ tiêu dùng; nhân 

dân lưu tán, mỗi năm mỗi tăng. Thông thường khi âm dương 

bất hòa, nhân dân bị bảy cái mất, đó là: Cái mất thứ nhất là 

trời giáng lụt lội hạn hán; cái mất thứ hai là huyện quan trọng 

trách, tăng thu thuế má; cái mất thứ ba là quan tham xử lý việc 

công, liên tục ăn của đút; cái mất thứ tư là cường hào, họ tộc 

lớn ăn hiếp dân không biết sợ; cái mất thứ năm là quan ác hành 

dân lao động công ích nhiều, ảnh hưởng xấu đến nghề nông 

tang; cái mất thứ sáu là người dân bộ lạc ta ré, khiến trai gái 

giá liệt; cái mất thứ bảy là trộm cướp tàn ác, cướp lấy tài vật 

của dân. Ngoài bảy cái mất ấy còn có bảy kiểu chết; kiểu chết 
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thứ nhất là quan lại tàn khốc, giết người bừa bãi; kiểu chết thứ 

nhì là quan ngục hiểm ác; kiểu chết thứ ba là gièm pha vu cáo 

người vô cô; kiểu chết thứ tư là trộm cướp hoành hành; kiểu 

chết thứ năm là thù oán giết hại nhau; kiểu chết thứ sáu là gặp 

năm mất mùa đói kém tràn lan; kiểu chết thứ bảy là gặp năm 

thời khí độc hại, dịch bệnh bùng phát. Nhân dân có bảy cái mất, 

không được cái gì, mà mong nước nhà an ổn thì thực rất khó. 

Nhân dân gặp bảy cái chết, không có lấy một con đường sống, 

mà mong tội hình chỉ bị phạt thôi, khỏi tội chết thì thật là khó. 

Quần thần may được ngồi vào địa vị tôn quý, được hưởng bổng 

lộc hậu hĩnh, thì liệu có lòng trắc ẩn với người dân đen và giúp 

bệ hạ trong sự nghiệp giáo hóa hay không? Họ chỉ có chí làm 

lợi cho nhà họ, xưng là tân khách làm lợi riêng cho họ mà thôi. 

Bệ hạ cất nhắc cho bầy tôi tính toán riêng tư, mà mong đem về 

chút lợi cho mình, thì là mong muốn không hề thực tế! 

Thiên hạ là thiên hạ của ông trời, Bệ hạ với trên là con ông 

trời, với dưới là cha mẹ dân, cho nên vì trời mà dưỡng dục trăm 

họ (nguyên nguyên), thị chi đương như nhất, hợp với bài thơ 

“Thi cưu”. Ngày nay dân nghèo ăn rau trừ bữa, y phục tả tơi, 

chồng vợ cha con chẳng lo được cho nhau, thật là đau xót. Bệ 

hạ không cứu đổ thừa cho vận mệnh hay sao? Bệ hạ tư dưỡng bà 

con bên ngoại cùng với hạnh thần Đổng Hiền, ban thưởng nhiều 

đến số vạn, sai nô tì chăm tiếp rượu thịt cho khách khứa, đầy tớ 

gọi là lư nhi đều dùng trí phú, không đúng với ý trời. Đến như 

Nhữ Xương hầu truyền thương, vô công nhi đối. Phàm quan tước, 

chẳng phải quan tước của bệ hạ, mà là quan tước của thiên hạ. 

Bệ hạ thủ phi kỳ quan, quan phi kỳ nhân, (giữ cái không phải là 

quan, mà quan không phải là người), mà mong trời duyệt dân 

phục, bất diệc nan hồ! Việc cai trị thiên hạ, phải dùng cái tâm 

của thiên hạ làm tâm của mình, không được tự ý mình được 

đâu. Từ trên cao ông trời trách phạt, ở dưới nhân dân oán hận”. 

Nhà vua tuyên dương nhà Nho, thấy người ưu tú thì nạp dụng. 

Bảo Tuyên lại dâng thư rằng: “Bệ hạ cha thì thờ trời, mẹ thì thờ 
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đất, con thì nuôi dưỡng nhân dân; từ khi bệ hạ tức vị đến nay, 

cha thiếu sáng suốt, chấn động, con ăn nói tầm xàm kinh 

khủng. Ngày nay nhật thực nơi tam thủy (năm có tuế triêu, 

nguyệt triêu, nhật triêu là tam thủy). Thật đáng sợ hãi, tiểu dân, 

ngày mùng một tháng giêng, còn sợ khí vật hư hỏng, huống chi 

việc giảm bớt ngày”. 

 

NGỤY TƯƠNG 

 Nguỵ Tương tự là Nhược Ông, người Tế Âm, làm chức 

Thừa tướng. Vua Hán Tuyên đế cùng nhóm Hậu tướng 

quân Triệu Sung Quốc bàn nhau, nhân lúc Hung Nô suy yếu 

đem quân đánh chiếm miền đất bên phải nước Hung Nô, khiến 

cho chúng không còn dám quấy nhiễu miền Tây Vực. Nguỵ 

Tương dâng thư can gián rằng: “Thần nghe việc cứu loạn giết 

kẻ bạo ngược, gọi là nghĩa binh, binh nghĩa là vua; địch gia 

tăng của họ, không khởi, gọi là ứng binh, binh ứng thì thắng; 

tranh hận vì cớ nhỏ, không dằn nổi cơn giận gọi là phẫn binh, 

binh phẫn thì bại; chiếm đất người ta làm lợi cho mình,gọi là 

tham binh, binh tham thì tan vỡ. Ỷ mình nước lớn đông dân, 

muốn ra oai với nước địch nhỏ, gọi là kiêu binh, binh kiêu thì bị 

tiêu diệt. Năm loại binh ấy, không chỉ là chuyện con người mà 

là đạo trời. Nước Hung Nô xưa nay có thiện ý, cùng ta hòa hiếu 

được lòng người Hán, liên tiếp thuần phục, chưa từng xâm phạm 

biên cảnh, tuy có vài lần tranh chấp đồn điền, đụng độ quân đội 

hai bên, chưa đủ cớ đánh nhau. Nay nghe các vị tướng quân tính 

chuyện hưng binh đánh vào nước Hung Nô, thần ngu muội 

không biết ta khởi binh là loại binh gì. Ngày nay quận vùng biên 

thiếu đói khốn khổ,cha con cùng mặc một chiếc áo ấm, ăn uống 

thiếu đói phải ăn rau là chính, đang khi sợ rằng có thể tự mình 

tồn tại được hay thì khó mà động binh. “sau chinh chiến, là ba 

năm khốn khổ”. Lời đồn của nhân dân nghe khí sầu khổ, tổn 

thương sự hòa hợp âm dương. Ra quân tuy thắng, còn nỗi lo đói 
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khổ về sau, sợ biến đổi sinh ra nhiều tai hại, Ngày nay các quan 

coi quận quốc phần đông không phải là những người thực tài, 

phong tục rất bạc bẽo, nạn hạn hán lụt lội bất thường. Theo 

thống kế năm nay, vụ việc con em giết cha anh, vợ giết chồng 

có đến 222 người. Thần ngu si cho rằng đó không phải là biến 

động nhỏ. Ngày nay những người thân cận tả hữu của bệ hạ 

không lo vụ việc ấy mà chỉ tập trung khởi binh báo cái phẫn nộ 

nơi biên giới di địch xa xôi. Đức Khổng Tử đã nói: “Ta sợ cho 

nỗi lo của Quý Tôn về nơi xa xôi, mà tại trong vách nhà”. Mong 

bệ hạ bàn luận cùng các bậc thức giả, xem kỹ lại”. Nhà vua 

theo lời của Nguỵ Tương cho ngưng việc động binh. 

 

BÍNH CÁT 

 Bính Cát tự Thiểu Khanh, người nước Lỗ. thay Nguỵ 

Tương làm chức Thừa tướng. Bính Cát xuất thân làm một chức 

nhỏ ở nhà ngục, rồi lần lượt được thăng đến vị thế Thừa tướng. 

Tính ông rất khoan dung, sống rất lễ nhượng, Ông thường đi ra 

ngoài, gặp trên đường đám đông chém nhau, thây người chết la 

liệt, Bính Cát đi qua không hỏi han gì, Thoán sử riêng lấy làm lạ. 

Bính Cát đi trước gặp người đang lùa đàn bò, thấy bò thở gấp, 

Bính Cát bảo dừng lại sai quan cưỡi ngựa đến hỏi: “Lùa bò đi 

mấy dặm vậy?” Thoán Sử hỏi Thừa tướng sao không hỏi vụ 

người chết mà chỉ hỏi bò thở gấp. Bính Cát trả lời: “Dân đánh 

nhau chết người là chuyện của quan Trường An lệnh Kinh 

Triệu Doãn cử người tìm bắt hung thủ, Thừa tướng chỉ thụ lý 

báo cáo rồi tâu đề nghị thưởng phạt mà thôi. Tể tướng không 

đích thân rớ vào các chuyện nhỏ, không trực tiếp hỏi han chuyện 

đánh nhau trên đường. Đang mùa xuân chưa nóng nực quá mà 

bò thở gấp là tiết trời có vấn đề, e rằng đàn bò bị thương tổn. 

Điển của âm công điều hòa âm dương, lo nên mới hỏi”. Thoán 

Sử lấy làm khâm phục, cho rằng Bính Cát nắm đại thể là đúng. 
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KINH PHÒNG 

 Kinh Phòng tự Quân Minh, người Đông Đô, được tiến cứ 

Hiếu liêm rồi được bổ làm quan. Bấy giờ quan Trung thư lệnh 

là Thạch Hiển chuyên quyền, Thạch Hiển có người bạn là Ngũ 

Lộc Sung Tông làm chức Thượng thư lệnh, vốn là cùng quê với 

Kinh Phòng. Hai người bàn luận việc gì cũng đều trái nhau. Có 

dịp, Kinh Phòng thường hỏi vua: “Hai ông vua Chu U vương, 

Chu Lệ vương sao bị nguy nan? Ai là người chịu trách nhiệm?” 

Nhà vua nói: “Vua bất minh, mà tin dùng bọn xảo trá nịnh nọt”. 

Kinh Phòng nói: “Biết kẻ ấy xảo nịnh mà sao còn sử dụng? như 

sử dụng người tài đức vậy?” Nhà vua nói: “Như người hiền”. 

Kinh Phòng nói: “Còn ngày nay thì làm sao biết người ấy không 

phài là người hiền?” Nhà vua nói: “Trong khi loạn mà vua bị 

nguy thì biết “. Kinh Phòng nói: “Như vậy, tín nhiệm người hiền 

thì nước yên trị, tín nhiệm người không hiền thì nước loạn, đạo lỳ 

tất nhiên là như vậy. Chu U vương, Chu Lệ vương sao không 

cảm nhận như thế mà cầu hiền, để phải tín nhiệm bầy tôi bất tiếu, 

để đến nỗi như vậy?” Nhà vua nói: “Một ông vua gặp phải khi 

nước loạn, nếu các bầy tôi đều hiền tài thì thiên hạ làm gì có vua 

nguy vong chứ” Kinh Phòng nói: “Vua Tề Hoàn công, vua Tần 

Nhị thế cũng thường được nghe về loại vua như vậy mà không 

cười chê họ, nên họ tín nhiệm những bầy tôi dua nịnh bất tài 

như Thụ Điêu, Triệu Cao, chính trị ngày càng loạn, trộm cướp 

đầy núi rừng, sao hai vua ấy không xem cái gương U, Lệ mà giác 

ngộ?” Nhà vua nói: “Chỉ có đời hữu đạo mới có thể lấy quá 

khứ làm bài học cho tương lai mà thôi”. Kinh Phòng liền gỡ 

mũ sụp lạy, nói: Sách Xuân thu đã ghi 242 năm tai dị, để cảnh 

báo cho các vua vạn thế. Bệ hạ từ khi tức vị đến nay, mặt trời 

mặt trăng không còn sáng, muôn sao đi ngược, núi lở nước lụt, 

đất chuyển đá lăn: Mùa hạ sương giáng, mùa đông sấm sét, 

mùa xuân tàn héo, mùa hạ xanh tươi; nạn lụt lội, nạn hạn hán, 

nạn sâu hại lúa, nhân dân bị dịch bệnh đói khát, trộm cướp nổi 

lên, kẻ tội đồ nhan nhản nơi thị tứ, sách Xuân thu chép, thiên 
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tai địa dị xảy ra liên miên. Bệ hạ cho rằng ngày nay là trị hay là 

loạn? “Nhà vua nói: “Cũng rất loạn đấy, phải làm sao đây!”. 

Kinh Phòng nói: “Ngày nay bệ hạ đang tin dùng ai vậy?” Kinh 

Phòng nói: “Phàm các vua đời trước, cũng đều như thế cả. 

Thần e rằng vua sau này nhìn đời bây giờ, như bây giờ ta nhìn 

đời trước ta vậy”. Nhà vua im lặng hồi lâu rồi nói: “Đời nay 

loạn là vì ai?” Kinh Phòng nói: “Minh chúa nên tự tìm hiểu”. 

Vua nói: “Không biết được, nếu biết thì sao sử dụng?” Kinh 

Phòng nói: “Vua quá tín nhiệm, cùng bàn mưu tính kế nơi màn 

trướng bí mật, kẻ sĩ trong thiên hạ tiến thoái từ nơi ấy”. Kinh 

Phòng chỉ Thạch Hiển, nhà vua hiểu ra, bảo Kinh Phòng: “Đã 

bàn luận rồi”. Kinh Phòng lui ra. Về sau, Thạch Hiển, Ngũ 

Lộc Sung Tông đều ghét Kinh Phòng, muốn đày đi làm quan 

nơi vùng sâu vùng xa, kiến nghị với vua bổ nhiệm Kinh 

Phòng làm Quận thú. Vua Hán Nguyên đế bổ nhiệm Kinh 

Phòng làm Thái thú Nguỵ quận. Thạch Hiển tố cáo Kinh 

Phòng thông mưu cùng Trương Bác, phỉ báng chính sách, nói 

xấu thiên tử, lừa dối các vua chư hầu, Kinh Phòng, Trương Bác 

đều bị đày đi xa. 

 

CÁI KHOAN NHIÊU 

 Cái Khoan Nghiêu, tự Thức Công, người Ngụyquận, 

làm chức Tư lệ Hiệu uý. Các vị từ công khanh quý thích 

đến các viên quan cấp quận, khi đến kinh đô Trường An, 

không dám vi phạm điều cấm nơi kinh sư. Cái Khoan Nghiêu là 

người cương trực có khí tiết cao, dốc lòng phụng sự việc công. 

Nếu nói không hết ý thì viết thành văn để khuất phục, quan Đại 

phu Trịnh Xương dâng thư lên vua ca tụng Cái Khoan Nghiêu 

rằng: “Thần nghe núi có mãnh thú, mãnh thú không ăn rau rác. 

Nước có trung thần, thì bọn gian tà không làm gì được. Quan 

Tư lệ hiệu uý Cái Khoan Nghiêu, ở không cầu sang, ăn không 

cầu ngon, một lòng ưu tư quốc gia vì sự tiến bộ của nước nhà, 
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nếu vì nước thà phải chết cho trọn nghĩa. Ông không phải như 

ông ngoại Hứa Bá của nhà vua, cững không phải như Sử Cao, 

bên ngoại nhà vua, ông không có vàng của Trương An Thế gởi, 

ông làm chức quan thuộc ty Sát, thẳng đường mà đi, nhiều kẻ 

ghét ít người vừa lòng. Dâng thư trình bày việc nước, quan Hữu 

ty hạch tội tử hình. Thần may được theo hầu quan Đại phu, 

quan can gián gọi đến, không dám không lên tiếng”. Nhà vua 

không nghe, hạ chức của Cái Khoan Nghiêu. Cái Khoan 

Nghiêu dùng đao tự tử nơi bắc khuyết. Dân chúng không ai 

không thương tiếc cả. 

 

GIA CÁT PHONG 

 Gia Cát Phong, tự Thiếu Quý, người Lang Da, làm chức 

Tư lệ Hiệu uý. Quan Thị trung là Hứa Chương, sống xa hoa 

dâm loạn không giữ pháp độ, các tay vi phạm đều có liên quan 

với Hứa Chương. Gia Cát Phong hạch tội Hứa Chương, tính 

bắt giữ. Hứa Chương sợ quá, lên xe chạy trốn. Gia Cát Phong 

vào cung, dâng thư tạ tội rằng: “Thần là Phong kém cỏi, văn 

không đủ khuyến thiện, võ chẳng đủ sức trị bọn gian tà, được 

bệ hạ phong làm chức Tư lệ Hiệu úy, chưa làm được gì hữu ích 

cho quốc gia. Nên thường thề rằng đem sinh mạng mình chém 

đầu bọn gian thần, treo nơi đô thị, báo rõ tội của chúng, cho 

người khắp bốn phương biết rõ hình phạt đối với tội trạng tà ác 

của chúng thì thần mới thực sự hài lòng. Ngày nay lấy sự to lớn 

của bốn biển, đã từng không có bậc thần tử thà chết giữ nghĩa, 

mà chịu cẩu hợp làm theo số đông, chỉ lo tư lợi cho nhà mình, 

quên mất chính sách của quốc gia. Không khí tà uế, hỗn trọc, 

trên thì cảm tới trời, qua việc biểu thị các tai biến, tình trạng 

khốn đốn thiếu đói của bách tính. Đó là dấu hiệu bất trung của 

hạ thần khiến thần rất lấy làm hổ thẹn. Thần trộm cho rằng 

không tránh được phiền muộn mong được ban thanh yến, chỉ 

một mình bệ hạ quyết định được mà thôi”. Nhà vua không hứa. 
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Về sau thì lời tâu càng không ai dùng đến. Gia Cát Phong lại 

viết thư tâu: “Thần nghe Bá Kỳ có hiếu mà bỏ mạng, Tử Tế tận 

trung mà bị vua mình giết, Ẩn Công hiền lành mà bị chết bởi 

tay người em của mình, người em của Thúc Vũ giết anh mình. 

Phàm bốn người ấy đều có tài đức mà do không có khả năng tự 

biểu lộ, đến nỗi phải chết, há chẳng đáng xem xét rút ra bài 

học hay sao? Bầy tôi chịu chết để yên nước nhà, thần thành thật 

mong được như vậy để tôn vinh vua mình. Chỉ sợ là khi chưa 

đâu vào đâu, thì bị bọn tà gian phỉ báng, khiến bọn nịnh thần 

được toại ý, con đường chính trực bị lấp xóa, lòng người trung 

thần bị ngăn trở, bậc sĩ mưu trí không mở miệng, đó là điều 

mà thần sợ nhất”. 

 

LƯU PHỤ 

 Lưu Phụ, người Hà Giang, làm chức Gián Đại phu. Khi 

vua Thành đế muốn lập nàng Tiệp dư họ Triệu làm Hoàng 

hậu, Lưu Phụ dâng thư can: “Đất nước có thể sụp đổ.vì tình cảm 

bức xúc, người con gái ti tiện không sợ trời không thẹn với 

mọị người, muốn lên làm chuyện động trời là làm mẫu nghi 

thiên hạ. Lý Ngữ có câu: “Gỗ mục không dùng làm cột trụ 

được, kẻ hèn hạ không thể làm chủ được”. Trời người không 

đồng tình thì bị họa hoạn hơn là được hưởng phước lộc, từ đô thị 

đến nông thôn đều biết rõ cả, triều đình và nhân dân đều khẳng 

định một lời, thần trộm thấy đau lòng. Tự tính trong đầu được 

người cùng họ đề bạt, thi lộc bất trung, quan gián nghị bị nhục 

nhã, không dám can vua sợ phải chết, mong bệ hạ xem xét sáng 

suốt”. Nhận thư, nhà vua sai quan Thị Ngự sử bắt trói Phụ, 

giam vào ngục bí mật. Quần thần không biết đầu đuôi. Bấy giờ 

quan Tả tướng quân là Tân Khánh Kỵ, Hữu tướng quân Liêm 

Bao, Quang Lộc huân Sư Đan, Thái trung đại phu Cốc Vĩnh 

đều dâng thư rằng: “Chúng thần nghe minh chúa thường có 

tiếng khoan dung, tôn trọng quan can gián, mở rộng con đường 
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trung trực, không bắt tội kẻ nói năng ngông cuồng, thì bách 

quan trong triều mới hết lòng bày mưu tính kế, không sợ hậu 

hoạn. Triều đình không có kẻ siểm nịnh, thì đạo trời mới không 

bị sai lầm làm sai lạc đi. Trộm thấy quan Gián nghị Đại phu 

Lưu Phụ,trước làm huyện lệnh được thăng lên làm Gián nghị 

đại phu, trong lời tâu hẳn có chỗ làm hài lòng bệ hạ, nên mới 

được bệ hạ đề bạt. Trong mười ngày qua, bị giam vào ngục 

riêng; chúng thần ngu muội cho rằng Lưu Phụ may được cùng 

họ với nhà vua, trong số các vị Gián quan, thì Lưu Phụ mới 

vào nghề, chưa hiểu hết thể chế triều đình. Làm chuyện kỵ húy, 

chưa phải lỗi quá nặng. Tội nhỏ nên ẩn nhẫn mà thôi. Nếu phạm 

tội đại ác thì nên trị tội nặng như mọi người khác. Nay lòng 

trời chưa vui, tai họa ập xuống, lũ lụt hạn hán lần lượt tấp tới. 

Mà vội thi hành việc giết quan gián nghị thê thảm thì chấn 

động mọi người, mất lòng trung trực. Giả như Lưu Phụ không 

nói lời thẳng thắn, cứ ngồi yên chức vị, thiên hạ không thể 

hiểu. Hiện cận thần cùng tộc Lưu, vốn có tiếng ăn nói, vì ý 

nghĩa trị thân dưỡng trung, thành thật không nên nhốt tù 

Lưu Phụ nơi nơi dịch đình. Từ bậc công khanh trở xuống, thấy 

bệ hạ tiến dụng Lưu Phụ rồi trị tội quá nặng, ai cũng đâm sợ bệ 

hạ, không dám tận lực nói thẳng, không phải khen những điều 

hay thời nhà Ngu, mà quảng bá phong thái mỹ đức. Chúng thần 

trộm lấy làm thương xót lắm, mong bệ hạ lưu ý xem xét lại cho” 

Nhà vua cho giảm tội Khổng Tử hình. 

 

TRỊNH SÙNG 

 Trịnh Sùng tự Tử Du, gốc người Cao Mật. Vua Hán Ai đế 

thăng lên chức Thượng thư Bộc xạ. mấy lần cầu gặp vua đế 

can gián, ban đầu vua nghe theo. Mỗi lần đi gặp vua, Trịnh Sùng 

mang giày da, vua cười nói: “Ta nghe tiếng giày da của Trịnh 

Thượng thư”. Lâu sau, vua muốn phong cho Phó Thương, em 

bà tổ mình là Phó Thái hậu, Trịnh Sùng can vua tâu răng: “vua 



QUẦN THƯ TRỊ YẾU 2 - QUYỂN 2: SÁCH THƯỢNG THƯ (7) 

78 

Hiếu thành hoàng đế phong cho người cậu tước ngũ hầu, trời 

khiến ban sáng và chiều muộn bầu trời màu đỏ vàng,. trong vầng 

mặt trời có hắc khí. Ngày nay hai người anh em của đức tổ mẫu 

đã được phong tước hầu, cha của Hoàng hậu là Khổng Hương 

hầu; Cao Vũ hầu dùng phong Tam công, còn có nhân duyên. Nay 

vô cớ muốn phong cho Phó Thương, thì rối loạn chế độ, trái với 

lòng trời lòng người, không phải là phước của họ Phó vậy. Thân 

xin đem tính mạng mình ra nói đó là sai lầm”. Trịnh Sùng đưa 

chiếu thư ra. Thái hậu nổi giận hét: “Làm vua như vậy sao, để 

cho một tên phản thần nói bậy nói bạ như vậy!”. Nhà vua bèn 

ban chiếu phong cho Phó Thương tước Nhữ Âm hầu. Trịnh Sùng 

còn thấy Đổng Hiền được vua sủng ái quá độ, mấy lần can 

vua, vì vậy mà mắc trọng tội, bị khiển trách mấy lần, Trịnh Sùng 

bị phát khối ung thư nơi cổ, muốn xin nghỉ việc, nhưng không 

dám. Quan Thượng thư lệnh là Trịnh Xương siểm nịnh, tố 

cáo làm hại Trịnh Sùng, tri kỳ kiến sơ, nên tâu rằng Trịnh Sùng 

tư thông cùng họ tộc mình làm chuyện gian trá, xin nhà vua 

nghiêm trị. Nhà vua trách Trịnh Sùng rằng: “Quân môn như 

ái chợ, tại sao dùng nó đế cấm chúa thượng?” Trịnh Súng trả lời: 

“Thần môn như chợ, lòng thần như nức. Mong được khảo phúc”. 

Vua giận, cho bỏ tù Trịnh Sùng, bị trừng trị nặng nề, Trịnh 

Sùng chết trong ngục. 

 

TIÊU VỌNG CHI 

 Tiêu Vọng Chi tự Trường Thiến, người Đông Hải, làm 

Gián đại phu. Xuất thân làm Thái thú Bình Nguyên, dâng sớ 

tâu: “Bệ hạ thương xót con dân, sợ rằng họ không nghiên cứu 

kỹ đức hóa của triều đình, nên đặt ra chức gián quan, để bổ 

sung cho các quan quận, đó được gọi là lo cái ngọn mà quên cái 

gốc. Nước không có các bậc đạt sĩ thì không thể có kế sách 

hay. Mong bệ hạ tuyển dụng được những bậc sĩ giỏi thuật minh 

kinh, về làm bầy tôi thân tín, tham gia chính sự, ôn cố tri tân, 
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rồi nhờ các kẻ sĩ mưu lược cơ trí, các chư hầu nghe tiếng, sẽ 

cho rằng triều đình biết lo cho đất nước. Nghe lời can gián, thì 

không còn có khuyết điểm, nếu được như vậy thì đạo của vua 

Chu Thành vương, vua Chu Khang vương có đáng gì chứ! Khi 

đó thì các quận ở ngoài bất trị, liệu có đáng lo không?” Vua 

được thư, trưng nhập Tiêu Vọng Chi vào Thủ Thiếu phủ, làm 

chức Ngự sử đại phu. Trong thời Ngũ phượng, nước Hung Nô bị 

rối loạn, nhiều người bàn rằng, từ lâu Hung Nô đã gây hại cho 

Trung Quốc, nhân lúc chúng đại loạn, cử binh tiêu diệt đi. Nhà 

vua ra chiếu tham khảo ý kiến của Tiêu Vọng Chi. Tiêu vọng 

Chi viết thư trả lời tâu rằng: “Thời Xuân Thu nước Tấn xuất sư 

đánh nước Tề, nửa đường nghe tin Tề hầu chết thì lui binh, 

quân của bậc đại quân tử không xâm lược nước đang có tang, 

là để cho nước ấy làm tròn việc hiếu, nên khiến các vua chư 

hầu khác cảm động. Trước đây Thiền Vu nước Hồ đã chịu 

hướng theo nước Hán, sai sứ qua lại xin kết hòa thân khiến 

trong nước an ổn vui sống, các nước di địch không nước nào 

không nghe lệnh của ta. Nay vua nước Hồ bị bầy tôi phản 

nghich sát hại, nếu ta đem quân chinh phạt họ, là thừa lúc họ 

rối ren ta lấy làm may mắn cho mình. Họ sẽ mau mau chạy 

trốn. Động binh không vì nghĩa, e rằng vất vả mà chẳng nên 

công tích gì. Ta nên cử sứ giả đi điếu tang, là phụ giúp kẻ yếu, 

cứu tai họa cho họ. Bốn man di nghe tin này, thì cho Trung 

Quốc là nước nhân nghĩa, tự nguyện chịu xưng thần, Đạo đức 

thịnh thay!” Nhà vua nghe theo. Khi vua Hán Tuyên đế lâm 

bệnh, các quan đại thần đến thăm, gồm quan Thị trung Sử 

Cao, quan Thái tử Thái truyển Tiêu Vọng Chi, quan Thiếu 

truyền Chu Kham, vào đến bên giường vua nằm, vua phong Sử 

Cao làm Xa kỵ tướng quân, Tiêu Vọng Chi làm Tiền tướng 

quân, Chu Kham làm Quang Lộc đại phu, cả ba vị đều thụ di 

chiếu làm đại thần phụ chính. Khi vua Hán Hiếu Nguyên 

hoàng đế tức vị. Tiêu Vọng Chi, Chu Kham vốn trước từng dạy 

học cho Thái tử dĩ nên được vua mới tôn trọng, mấy lần vua 
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mời họ bàn về vấn đề trị loạn. Tiêu Vọng Chi thường qua lại 

giao thiệp cùng nhà tông thất học thức uyên bác là Lưu Canh 

Sinh và Kim Tệ. Bốn vị Tiêu Vọng Chi, Chu Kham, Lưu Canh 

Sinh và Kim Tệ đồng tâm bàn mưu tính kế, phần lớn là việc 

khuông phò chính sách. Hai viên quan Trung thư lệnh là 

Hoằng Cung, Thạch Hiển cùng với quan Xa kỵ tướng quân Sử 

Cao làm tờ tâu vua, trong nghị luận thường viện chuyện cũ, 

không nghe theo nhóm người như Tiêu Vọng Chi. Từ khi vua 

Hán Vũ đế tổ chức tiệc nơi hậu đình, không theo chế độ cũ của 

nhà nước, bắt đầu dùng hoạn quan. Nhà vua nghe lời bộ ba 

quá ngỗ ngược Sử Cao, Hoằng Cung, Thạch Hiển còn làm 

những việc trái với thời xưa. Hoằng Cung, Thạch Hiển mớm 

lời cho hai người là Trịnh Bằng, Hoa Long, tố cáo nhóm Tiêu 

Vọng Chi đòi bãi chức Xa kỵ tướng quân của Sử Cao. Chúng 

trông đến ngày Vọng Chi về hưu thì ra lệnh cho Trịnh Bằng, 

Hoa Long dâng sớ lên vua. Vụ việc xuống đến Hoằng Cung, 

Hoằng Cung, Thạch Hiển tâu vua: “Phe đảng Tiêu Vọng Chi, 

Chu Kham, Lưu Canh Sinh vu vạ đại thần, ly gián bà con nội 

ngoại. muốn tạo lập vị thế độc tài để chuyên quyền, vu cáo 

quan lại bất trung, vu cáo nhà vua vô đạo, xin bắt giao cho 

Đình úy luận tội”. Bấy giờ vua vừa lên ngôi, không xem xét 

cụ thể vụ việc, mà giao cho quan Đình úy xem xét. Về sau nhà 

vua triệu Chu Kham, Canh Sinh, Hoằng Cung, Thạch Hiển 

bảo: “Bắt trói giam vào ngục”. Nhà vua thất kinh, trách Cung, 

Hiển. hai người khấu đầu tạ lỗi, nhà vua nói: “Vụ này lệnh từ 

đâu?”. Bọn Hoằng Cung, Thạch Hiển đẩy cho Sử Cao trả lời 

vua cho qua chuyện. Bấy giờ thì Vọng Chi, Chu Kham, Canh 

Sinh đều bị miễn chức về nhà làm dân. Mấy tháng sau, ban 

cho Vọng Chi chức Cấp sự trung tước Quan Nội hầu, Bọn 

Cung, Điển biết Vọng Chi tố chất cao tiết, không chịu khuất 

nhục, bèn tâu: “Vọng Chi trước đây làm quan Phụ chính đại 

thần, muốn chuyên quyền lũng đoạn triều đình, may là không 

được ngồi lâu, rồi được cho cùng dự nghe chính sự, nhưng lại 
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không biết hối cải mà lòng oán vua càng nặng, trong lòng thì 

tấm tức, vì cho rằng thánh triều không ban ơn hậu”. Nhà vua 

nói: “Tiêu Thái truyền tính người cương nghị, sao chịu làm 

vậy?” Bọn Hoằng Cung, Thạch Hiển nói: “hân mệnh chí trọng. 

Vọng Chi làm chức ấy, ngữ ngôn bạc tội, ắt không phải lo gì”. 

Nhà vua thấy nói có lý, bọn Hoằng Cung, Thạch Hiển đề nghị 

phong làm Phó Yết giả, nhân cấp phát xa kỵ, trì vi kỳ đệ. Khi 

sứ đến, vua cho triệu Tiêu Vọng Chi, Tiêu Vọng Chi ngẩng 

nhìn trời than rằng: “Ta từng làm Tể tướng, nay tuổi đã hơn 

sáu mươi! Người già ở tù, cầu được sống trong tù chẳng là bỉ 

ổi lắm sao!” bèn tự sát chết. Nhà vua nghe tin kinh ngạc lắm, 

xuôi tay nói: “Ta giết bậc hiền truyền rồi!” Bấy giờ, nhà vua 

đang ăn sáng, nhà vua bỏ ăn che mặt khóc, tả hữu hoảng kinh. 

Bọn Hoằng Cung, Thạch Hiển gỡ mũ tạ tội, lâu sau mọi người 

mới bình tĩnh trở lại. 

 

(HẾT TẬP 8) 


